
DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ ĐƯỢC QUYỀN TRUY CẬP

STT Mã sách Tên sách Tác giả Năm xb

1 SW4040 Tam Thái 2025
2 SW4039 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà báo Trần Đình Việt (Nghiên cứu và tuyển chọn) 2025

3 SW4038 2025
4 SW4037 Cuộc tiến hóa Văn học Việt Nam Kiều Thanh Quế 2025

5 SW4036 2025
6 SW4035 Bàn về đạo Nho Nguyễn Khắc Viện 2025
7 SW4034 Những giọt nắng quê ngoại Chu Quang Mạnh Thắng 2025
8 SW4033 Những góc nhìn đời: Tôi Thấy - Nghe - và Nghĩ Phan Đăng 2025

9 SW4032 Trần Thị Phương Phương 2025
10 SW4031 Phú Yên - Đất và người Trần Huiền Ân 2025
11 SW4030 Mây trắng Dinh Phoan Trần Huiền Ân 2025
12 SW4029 Quê nhà yêu dấu Vũ Đức Sao Biển 2025
13 SW4028 Phượng ca Vũ Đức Sao Biển 2025
14 SW4027 Miền Nam sống đẹp Vũ Đức Sao Biển 2025
15 SW4026 Thư giãn với y học Nguyễn Văn Tuấn 2025
16 SW4025 Phố Hàn Thạch Quang Huy 2025
17 SW4007 Ảnh hưởng Khổng giáo ở nước ta Phan Khôi 2025
18 SW4006 Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ Lại Nguyên Ân 2025
19 SW4005 Tìm lại di sản Lại Nguyên Ân 2025
20 SW4004 Bệnh tim mạch ở người lớn BS. Ngô Bảo Khoa 2025
21 SW4003 Trái tim trong cuộc sống BS. Ngô Bảo Khoa 2025
22 SW4002 Thế gian không phút thứ 6 Nguyễn Mỹ Nữ 2025
23 SW4001 Nến, bờ sông và acoustic Nguyễn Mỹ Nữ 2025
24 SW4000 Chân quê rơm rạ Phan Trung Nghĩa 2025
25 SW3999 Cao Triều Phát - Kẻ sĩ đất phương Nam Phan Trung Nghĩa 2025
26 SW3998 Khách thương hồ Phan Trung Nghĩa 2025
27 SW3997 Bạc Liêu trong mắt tôi Phan Trung Nghĩa 2025
28 SW3994 Lều chõng Ngô Tất Tố 2025
29 SW3993 Sách trong cuộc đời Nguyễn Minh Hải 2025
30 SW3992 Rồi ai sẽ kể? Nguyễn Minh Hải 2025
31 SW3991 Chuyện ở ngoài đường Nguyễn Minh Hải 2025
32 SW3990 Tiếng Việt chữ nghĩa, hồn vía dân gian Phạm Văn Tình 2025

33 SW3989 Tam Thái 2025
34 SW3988 Tết chốn vàng son Lê Tiên Long 2025
35 SW3987 Con cu li nhỏ tội nghiệp Vũ Văn Song Toàn 2025
36 SW3986 Cổ ngọc Vũ Văn Song Toàn 2025
37 SW3985 3 người trẻ ở quán rượu mang tên nghiệp chướng Vũ Văn Song Toàn 2025
38 SW3984 Việt Nam sử luận - Góc nhìn đa chiều Trịnh Vĩnh Thường 2025

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Đổi thay qua 
những khung hình (1975 - 2025)

Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu tích "Sài Gòn - 
Hòn ngọc Viễn Đông"

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia II (Biên soạn: Trần Hữu Phúc Tiến)

Chinh phục cấu trúc - mẫu câu trong tiếng Hoa từ A - 
Z: Bí quyết Nghe hiểu - Nói đúng - Viết hay - Dịch 
chuẩn

TS. Trương Gia Quyền - TS. Bùi Thị Hạnh Quyên - 
ThS. Gvc. Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị 
Chiêu Uyên - TS. Tô Phương Cường - TS. Huỳnh 
Cảnh Quân - ThS. Lý Kim Thy - ThS. Trương Mỹ 
Vân

Văn học Nga hiện đại - Những vấn đề lý thuyết và lịch 
sử

Hội An, lang thang phố nhớ (Hoi An, Wandering 
Through The Town Of Memories)



39 SW3982 2025
40 SW3981 Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa Cao Tự Thanh (Dịch và giới thiệu) 2025
41 SW3980 Triết học tổng quát - Vấn đề triết học Nguyễn Văn Trung 2025
42 SW3979 Nguyễn Tuân - Bậc kỳ tài sáng láng văn chương Đoàn Trọng Huy 2025
43 SW3978 Hồ Chí Minh - Niềm thơ cao cả PGS. TS. Đoàn Trọng Huy 2025
44 SW3977 Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ PGS. TS. Đoàn Trọng Huy 2025
45 SW3976 Triền sông con nước vơi đầy Hoàng Khánh Duy 2025
46 SW3975 Cho ta đôi cánh trắng Hoàng Khánh Duy 2025
47 SW3974 Quán thủy thần Nguyễn Hải Yến 2025
48 SW3973 Hoa gạo đáy hồ Nguyễn Hải Yến 2025
49 SW3972 Đám cưới không có giấy giá thú Ma Văn Kháng 2025
50 SW3971 Ngõ nhà Na Bùi Sao 2025
51 SW3970 Kho báu của nhà Tom Bùi Sao 2025

52 SW3969 2025
53 SW3968 Cao vọng của bọn thanh niên An Nam Nguyễn An Ninh 2025
54 SW3967 Kim cổ cách ngôn Ôn Như Lương Văn Can 2025
55 SW3965 Huế và Triều Nguyễn, theo dấu thời gian Đỗ Minh Điền 2025
56 SW3963 Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt Trần Viết Ngạc 2025
57 SW3962 Đưa vào triết học Nguyễn Văn Trung 2025
58 SW3961 Đường về phương Nam Nguyễn Lê Tuyên 2025
59 SW3960 Chỉ tình yêu là đủ Hoàng My 2025
60 SW3959 Đàn bà @ Hoàng My 2025
61 SW3958 Một thời Rừng Sác (Tập 2) Lê Bá Ước 2025
62 SW3957 Một thời Rừng Sác (Tập 1) Lê Bá Ước 2025
63 SW3956 Soi gương bằng người Việt Linh 2025
64 SW3955 Giấy không gói được than cháy dở Việt Linh 2025
65 SW3954 Người gieo chữ Phùng Quang Thuận 2025
66 SW3953 Muối quê hương Phùng Quang Thuận 2025
67 SW3952 Võ sĩ lên đài Ma Văn Kháng 2025
68 SW3951 Tàu xuyên Việt Ma Văn Kháng 2025
69 SW3950 Phút giây huyền diệu Ma Văn Kháng 2025
70 SW3949 Người thợ mộc và tấm ván thiên Ma Văn Kháng 2025
71 SW3948 Một mình một ngựa Ma Văn Kháng 2025
72 SW3945 Hôm nay với Nho giáo GS. NGND. Nguyễn Đình Chú 2025
73 SW3944 Sức sống của không gian văn hóa Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo 2025
74 SW3947 Gặp gỡ ở La Pan Tẩn Ma Văn Kháng 2024
75 SW3946 Chim én liệng trời cao Ma Văn Kháng 2024
76 SW3942 Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Trần Nam Tiến (Chủ biên) 2024

77 SW3941 2024

78 SW3940 Trần Nam Tiến (Chủ biên) 2024

79 SW3939 PGS. TS. Trần Nam Tiến 2024
80 SW3938 Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối cảnh quốc tế mới Trần Nam Tiến (Chủ biên) 2024
81 SW3937 Đôi bạn Nhất Linh 2024
82 SW3934 Tôn giáo Đào Duy Anh (Soạn) 2024

Thông tin & Thư viện phía Nam - Tuyển tập đặc biệt 
chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Hội Thư viện - Tư liệu - Thông tin khoa học Thành 
phố Hồ Chí Minh - Thư viện Khoa học Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh

Lý thuyết về dịch thuật: Một dẫn nhập ngắn (The 
Theory of Translation: A Very Short Introduction)

Bùi Thị Ngọc Lan M.A - Nguyễn Văn Hà B.A - 
Nguyễn Vương Tuấn B.A

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ sở 
hình thành, nội dung và tác động đến Việt Nam

PGS. TS. Trần Nam Tiến (Chủ biên) - Nguyễn Thu 
Trang - Tô Mỹ Ngọc

Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển Đông sau phán 
quyết của Tòa Trọng tài
Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam



83 SW3933 2024
84 SW3932 Chứng cứ điện tử trong thực hiện pháp luật TS. Lê Tấn Quan 2024

85 SW3931 Trần Hoàng Vũ 2024

86 SW3930 Nam Chi Bùi Thanh Kiên 2024

87 SW3929 GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm 2024
88 SW3928 Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam Đinh Thị Thanh Thủy 2024
89 SW3927 6.000 Từ vựng Y học song ngữ Hàn - Việt Lê Huy Khoa - Lê Hữu Nhân 2024
90 SW3926 Mùa lá rụng trong vườn Ma Văn Kháng 2024
91 SW3925 Bóng đêm Ma Văn Kháng 2024
92 SW3923 Tiếng Việt cắc cớ cũng cứng cựa Lê Minh Quốc 2024
93 SW3922 Binh pháp gia truyền thư Yagyū Munenori 2024
94 SW3921 Con em chúng ta học gì trong nhà trường? Nguyễn Minh Hải 2024

95 SW3919
GS. TS. NGND. Đỗ Thanh Bình

2024

96 SW3918 GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2024
97 SW3917 Tiền bạc bạc tiền Hồ Biểu Chánh 2024
98 SW3916 Từ nguyên (Tái bản) An Chi 2024
99 SW3915 Ý và tình (Tái bản) Hồ Biểu Chánh 2024
100 SW3914 Dây oan (Tái bản) Hồ Biểu Chánh 2024
101 SW3913 Cư Kỉnh Hồ Biểu Chánh 2024
102 SW3912 Mưa mùa hạ Ma Văn Kháng 2024
103 SW3911 Côi cút giữa cảnh đời Ma Văn Kháng 2024
104 SW3910 Chó Bi, đời lưu lạc Ma Văn Kháng 2024
105 SW3909 Nhà văn anh là ai? Ma Văn Kháng 2024
106 SW3908 Mùa thu đảo chiều Ma Văn Kháng 2024
107 SW3907 Bác Hồ với công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ TS. Nghiêm Kỳ Hồng 2024
108 SW3906 Viễn Châu - Tác phẩm đi cùng năm tháng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Trà Vinh 2024
109 SW3905 Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân Tiến Đạt 2024
110 SW3904 Lữ khách gió bụi xa gần Tiến Đạt 2024

111 SW3903 Ly hôn gặp khó biết hỏi ai 2024
112 SW3902 Các câu hỏi khó về pháp luật lao động Luật sư Nguyễn Hữu Phước 2024
113 SW3900 Trở về và chào nhau Vĩnh Thông 2024
114 SW3899 Thong thả đi Vĩnh Thông 2024
115 SW3894 Mùi đồng quê Nguyễn Hiệp 2024
116 SW3893 Mùa bay không cánh Nguyễn Hiệp 2024
117 SW3892 Gói ghém heo may Nguyễn Hiệp 2024
118 SW3891 Tranh dân gian Nam Bộ Huỳnh Thanh Bình 2024
119 SW3890 Phong vị Nam Hà Vĩnh Thông 2024
120 SW3889 Thương học phương châm Ôn Như Lương Văn Can 2024
121 SW3887 Nếu như có linh hồn Trầm Hương 2024
122 SW3886 Chuyện năm 1968 Trầm Hương 2024
123 SW3885 Cái vội của người mình Vương Trí Nhàn 2024
124 SW3884 Hý kịch Việt Nam, ngàn năm đồng vọng Bùi Quang Thắng 2024
125 SW3883 Vua chúa Việt và những điều chưa biết Lê Tiên Long 2024
126 SW3882 Nam Kỳ qua Tân văn tuần báo 1934 - 1936 Võ Hà 2024

Thư mục tóm tắt - Âm vang Điện Biên (Kỷ niệm 70 
năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ)

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM-Thư viện Khoa 
học Tổng hợp

Phan Yên thành binh biến ký - Toàn cảnh cuộc nổi dậy 
của Lê Văn Khôi
Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân gian Nam Bộ (Tái 
bản 2024)
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại (Tái 
bản)

Quá trình phi thực dân hóa và con đường đi lên xã hội 
hiện đại của các dân tộc Á, Phi và Mĩ Latinh thế XX - 
đầu thế kỉ XXI
Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công 
bố (Tái bản có bổ sung)

Luật sư Nguyễn Hữu Phước - Luật sư Lạc Thị Tú 
Duy



127 SW3874 Sài Gòn trong Sài Gòn Nguyễn Duy Quyền 2024
128 SW3873 Còn quá nhiều thứ để thương Nguyễn Duy Quyền 2024
129 SW3872 Gia đình  những nỗi đau ngọt ngào Trương Văn Dân - Elena Pucillo Truong 2024
130 SW3871 Nguồn sống Nguyễn Đình Tư 2024

131 SW3860 Tống Phước Ngoạn - Dương Văn Châu 2024
132 SW3825 Đỗ Thích kỳ án Phan Khánh 2024
133 SW2142 Tìm tòi và cảm nhận Nguyễn Q. Thắng 2001

134 SW3830
Âm vang Trường Sơn - Thơ (Tập 2)

2024
135 SW3855 Thế hệ gối ôm Đào Thị Thanh Tuyền 2024
136 SW3838 Ba phút sự thật Phùng Quán 2024
137 SW3849 Như hạt mưa sa Ngọc Linh 2024
138 SW3857 Mái ấm của Su (Su's Beloved Home) Lê Phạm Minh Khuê 2024

139 SW3852 Phan Thế Hưng  Ph.D 2024

140 SW3843 Truyện Kiều ở Nam Bộ Nguyễn Thanh Phong 2024

141 SW3846 Nguyễn Đức Hiệp - Tim Doling - Võ Chi Mai 2024

142 SW3844 Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần Huỳnh Ngọc Trảng - Nguyễn Đại Phúc 2024

143 SW3842 Suy nghĩ thống kê trong đời thường GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2024

144 SW3837 Làng quê buồn vui... thương nhớ... Phan Khánh 2024

145 SW3835 Khu tập thể bờ sông (Tập 1) Phan Khánh 2024

146 SW3836 Khu tập thể bờ sông (Tập 2) Phan Khánh 2024

147 SW3834 Tu tâm sửa tính TS. BS. Trần Tuấn Anh 2024

148 SW3833 Konrad Kleinknecht 2024

149 SW3832 Content có mài có sắc: 40 mẹo hay  dùng ngay! Cúc T. 2024

150 SW3831 Câu view & Kinh tế chú ý Đỗ Đình Tấn 2024

151 SW3786 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Xuân Hồ Yên Thục 2024

152 SW3784 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết Hồ Yên Thục 2024

153 SW3783 Còn đây nỗi nhớ (Tản văn - Bút ký) Bùi Nguyễn Trường Kiên 2024

154 SW3782 Mạc thị gia phả (Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên) Trần Hoàng Vũ 2024

155 SW3781 Truyện ngắn chọn lọc Ma Văn Kháng 2024

156 SW3780 Chỉ cách người một nhịp đập con tim Isabelle Müller 2024

157 SW3779 Dư vị miền xưa Trần Minh Thương 2024

158 SW3778 Những chuyến thiên di Nguyễn Hữu Tài 2024

159 SW3777 Chồm hổm giữa chợ quê Nguyễn Hữu Tài 2024

160 SW3776 Việc làng (Phóng sự) Ngô Tất Tố 2024

161 SW3775 Nắng thu Nhất Linh 2024

162 SW3774 Đinh Quang Thành 2024

163 SW3773 Lê Mai Anh 2024

164 SW3772 Hồ Xuân Hương (Tiểu thuyết lịch sử) Nguyễn Thế Quang 2024

165 SW3771 Dương Trọng Phúc 2024

166 SW3770 Y tế phương Tây ở Bắc Kỳ (1873 - 1945) Bùi Thị Hà 2024

167 SW3769 Hành trang truyện ngắn Nhật Bản Đào Thị Thu Hằng 2024

168 SW3722 Người quay tơ (Tập truyện ngắn) Nhất Linh 2023

169 SW3721 Già ham sách (Mơ giấc mơ chữ nghĩa) Trần Bảo Định 2023

170 SW3720 Người kể chuyện trên báo Đỗ Đình Tấn 2023

Xiêm La quốc lộ trình tập lục (Giao thông thủy bộ Việt 
- Xiêm năm 1810)

Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ 
Chí Minh - Thành phố Hồ Chí Minh (Nhiều tác giả)

English Grammar in Use for ESL Writing - Ngữ pháp 
tiếng Anh ứng dụng trong kỹ năng viết

Kiến trúc đô thị và cảnh quan  Sài Gòn - Chợ Lớn xưa và 
nay

Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho 
Vật lý hiện đại

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chọn
Những cô gái PR - Ba thế thệ  2 thập kỷ nghề và nhiều 
niềm tin phía trước

Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch 
sử



171 SW3718 Đối tác đến từ bên kia Phan Ngọc Chính 2023

172 SW3717 Trống Mái (Tiểu thuyết) Khái Hưng 2023

173 SW3716 Thừa tự (Tiểu thuyết) Khái Hưng 2023

174 SW3715 Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến 2021

175 SW3714 Giáo sư Trần Văn Khê - Những câu chuyện để lại Nguyễn Văn Chương 2021

176 SW3713 Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam Nguyễn Đức Hiệp 2023

177 SW3711 Cẩm nang quản lý hoạt động thực chiến Chu Văn Hiến 2023

178 SW3710 Đẹp (Tiểu thuyết) Khái Hưng 2023

179 SW3709 GS. TS. Đặng Lương Mô 2023

180 SW3706 Niềm tin thắp sáng (Truyện) Mã Thiện Đồng 2023

181 SW3705 Người Mỹ da đen trong bản đồ văn học Mỹ Nguyễn Thị Tuyết 2023

182 SW3704 Đời mưa gió (Tiểu thuyết) Khái Hưng - Nhất Linh 2023

183 SW3703 Cẩm nang kỹ năng nghề phiên dịch Trường ngoại ngữ Kanata-ThS. Lê Huy Khoa 2023

184 SW3688 Nhiều tác giả 2023

185 SW3682 Về việc học chữ Hán ở Việt Nam Lê Thước 2023

186 SW3681 Thương quá nục ởi! Nguyễn Mỹ Nữ 2023

187 SW3679 Cạm bẫy người Vũ Trọng Phụng 2023

188 SW3675 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 1) Tử Dao 2023

189 SW3676 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 2) Tử Dao 2023

190 SW3677 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 3) Tử Dao 2023

191 SW3678 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 4) Tử Dao 2023

192 SW3674 Tàu hủ, bánh, trà và cà phê (tập truyện ngắn) Đào Thị Thanh Tuyền 2023

193 SW3672 Nguyễn Thiện Bản 2023

194 SW3671 Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 Lê Cung  Lê Thành Nam 2023

195 SW3273 Có những ngày chông chênh giữa phố (Tái bản 2023) Phạm Minh Mẫn 2023

196 SW664 Sâu thẳm sự sống GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2023

197 SW3668 Dứt tình Vũ Trọng Phụng 2023

198 SW3667 Sợi tóc Thạch Lam 2023

199 SW3666 Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng Khái Hưng & Nhất Linh 2023

200 SW3665 Chí Phèo-Tập truyện ngắn Nam Cao 2023

201 SW3664 Lạnh lùng Nhất Linh 2023

202 SW3663 Gió lạnh đầu mùa Thạch Lam 2023

203 SW3662 Sa mạc và những vệt nhớ Nguyễn Thị Kim Hòa 2023

204 SW3661 Nho đắng Nguyễn Thị Kim Hòa 2023

205 SW3660 Đỉnh khói Nguyễn Thị Kim Hòa 2023

206 SW3659 Cơn lũ vẫn chưa qua Nguyễn Thị Kim Hòa 2023

207 SW3658 Lê Đắc Hoàng Hựu 2023

208 SW3657 Tôi học Phật BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

209 SW3656 Thương những miền qua-Tùy bút Nguyễn Thị Hậu 2023

210 SW3655 Người hát xẩm ở Trì Câu-Tập truyện ngắn Đặng Chương Ngạn 2023

211 SW3654 Ma gánh hát v/s ma bịnh viện-Tập truyện Mạc Can & Nguyễn Đông Thức 2023

212 SW3653 Những con chữ ngoài trang sách Trần Đình Ba 2023

213 SW3652
Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)

2023

214 SW3651
Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)

2023

Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng 
điểm (Sài Gòn - Gia Định)

Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh (Writing A 
Scientific Paper In English)

Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường (Tập 
6)

Ngang qua vườn cây dầu - Thiên Chúa vắng mặt  con 
người cô đơn (Tản văn)

Quân sư và những "vụ án" (Truyện tuổi thơ nghịch ngợm 
thập niên 1980-1990)

Bổn cũ soạn lại 3-Những bài học thuộc lòng-Tân quốc 
văn giáo khoa thư (Thích hợp cho lứa tuổi các lớp Trung-
Tiểu học)
Bổn cũ soạn lại 2-Những bài học thuộc lòng-Tân quốc 
văn giáo khoa thư (Thích hợp cho lứa tuổi các lớp Trung-
Tiểu học)



215 SW3650 ThS. Lê Huy Khoa-ThS.Võ Thụy Nhật Minh 2023

216 SW3649 Sống đẹp là sống đạo Huệ Khải 2023

217 SW3648 Vấn vương hương vị bánh quê Trần Minh Thương 2023

218 SW3647 Trần Đình Việt (Tuyển chọn và giới thiệu) 2023

219 SW3646 Hồ Chí Minh - Đổi mới  hội nhập  phát triển Bùi Đinh Phong (Chủi biên) 2023

220 SW3644 Chưa xác định 2023

221 SW3643 Hip hop và khu rừng vàng Isabelle Müller (Cúc T. chuyển ngữ) 2023

222 SW3642 Lê Minh Diệu 2023

223 SW3641 Người giỏi hơn chưa chắc đã thắng Khôi Vũ 2023

224 SW3640 Mơ mộng tím Nguyễn Thái Hải 2023

225 SW3639 Mèo con đã lớn lên như thế nào? Nguyễn Thái Hải 2023

226 SW3638 Lớp học làng rừng Nguyễn Thái Hải 2023

227 SW3637 Hai con diều bay thấp Nguyễn Thái Hải 2023

228 SW3636 Bến đời mơ thực Khôi Vũ 2023

229 SW3635 Ai cướp chiếc laptop Nguyễn Thái Hải 2023

230 SW3634 Vũng Tàu phố biển miền Đông Khôi Vũ 2023

231 SW3633 Đến với đảo quốc sư tử Khôi Vũ 2023

232 SW3632 Ai có về Đồng Nai Khôi Vũ 2023

233 SW658 Già ơi... Chào bạn! BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

234 SW810 Thầy thuốc và bệnh nhân BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

235 SW2085 Vương Dương Minh - Thân thế & học thuyết Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

236 SW2084 Tiền bạc Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

237 SW2083 Phong kiến là gì Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

238 SW2082 Phật giáo triết học Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

239 SW2081 Nỗi lòng Đồ Chiểu Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

240 SW2080 Ngồi tù khám lớn Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

241 SW2079 Luận tùng Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

242 SW2078 Dở chồng báo cũ Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

243 SW2077 Biện chứng pháp phổ thông Phan Văn Hùm (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm) 2014

244 SW2076 Xô ngã bức tường rêu 2014

245 SW2075 Vương An Thạch Đào Trinh Nhất 2014

246 SW2074 Văn học Việt Nam nơi miền đất mới (Tập 3) Nguyễn Q. Thắng 2008

247 SW2072 Đóng cửa dạy chồng Đào Trinh Nhất 2014

248 SW2071 Bùi Thị Xuân Đào Trinh Nhất 2014

249 SW2070 Một kẻ bán trời Đào Trinh Nhất 2014

250 SW2069 Con quỷ phong lưu Đào Trinh Nhất 2014

251 SW2068 Cô Tư Hồng Đào Trinh Nhất 2014

252 SW2067 Thầm lặng 2014

253 SW2066 Đò dọc 2014

254 SW2065 Nguyễn Q. Thắng 2009

255 SW2064 2014

256 SW2051 Tuyển tập Vương Hồng Sển Nguyễn Q. Thắng (Sưu tầm  tuyển chọn  giới thiệu) 2002

257 SW2045 Quảng Nam đất nước & nhân vật Nguyễn Q. Thắng 2015

258 SW2036 Từ điển tác gia Việt Nam Nguyễn Q. Thắng 1999

6000 từ vựng chuyên ngành Du lịch  Khách sạn  Nhà 
hàng (Anh-Việt-Hàn)

Trăm năm một thuở - Giáo sư  Nhà giáo Nhân dân  Nhà 
lý luận  phê bình văn học Lê Đình Kỵ

ANTON PAVLOVICH CHEKHOV - Truyện ngắn chọn 
lọc

Hoàn thiện kỹ năng dựng câu Tiếng Anh-Refining 
English sentence building

Bình Nguyên Lộc (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)

Bình Nguyên Lộc (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)
Bình Nguyên Lộc (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)

Hoàng Sa Trường Sa lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công 
pháp quốc tế
Đông Dương Chính trị luận (Luận về chính trị Đông 
Dương)

Phan Châu Trinh (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)



259 SW660 Như ngàn thang thuốc bổ BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

260 SW756 Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

261 SW661 Sức khỏe gia đình BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

262 SW1526 Ngàn cánh sen xanh biếc BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

263 SW809 Những người trẻ lạ lùng BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

264 SW807 Nghĩ từ trái tim BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

265 SW1140 Gươm báu trao tay BS. Đỗ Hồng Ngọc 2023

266 SW3617 Vượt qua tâm dịch - Ký ức không quên Nhiều tác giả 2023

267 SW3616 Tình viễn xứ Hiệu Constant 2023

268 SW3615 LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2023

269 SW3614 LOAN từ cuộc đời của một con chim Phượng Hoàng Isabelle Müller 2023

270 SW3613 Không sợ sống dám yêu đời mà sống Thuỳ Trang 2023

271 SW3611 Hồi ký âm nhạc Đặng Ngoc Long 2023

272 SW3610 Phận lìm kìm Trần Bảo Định 2023

273 SW3609 Đời bọ hung Trần Bảo Định 2023

274 SW3608 Chim phương Nam Trần Bảo Định 2023

275 SW3607 Trong rừng nho Ngô Tất Tố 2023

276 SW3606 Từ Bến Nghé tới Sài Gòn Trần Nhật Vy 2023

277 SW3605 Mười tám thôn vườn trầu Trần Nhật Vy 2023

278 SW3604 Chuyện nghề báo  nhà báo Sài Gòn thuở ban đầu Trần Nhật Vy 2023

279 SW3603 Chữ quốc ngữ 130 năm thăng trầm Trần Nhật Vy 2023

280 SW3602 Ba nhà báo Sài Gòn Trần Nhật Vy 2023

281 SW3600 Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và Tác phẩm Châu Hải Kỳ 2023

282 SW3599 Tiểu Quái Quyên Gavoye 2023

283 SW3598 Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới Lê Nguyễn 2023

284 SW3597 Sài Gòn chốn chốn rong chơi Trần Nhật Vy 2023

285 SW3596 Trần Nhật Vy 2023

286 SW3595 Trần Nhật Vy 2023

287 SW3594 Trần Nhật Vy 2023

288 SW3593 Văn chương Sài Gòn 1881-1924 - Văn xuôi - Tập 2 Trần Nhật Vy 2023

289 SW3592 Văn chương Sài Gòn 1881-1924 - Văn xuôi - Tập 1 Trần Nhật Vy 2023

290 SW3591 Truyện ngắn hay chọn lọc - Nam Cao Nam Cao 2023

291 SW3590 Đoạn tuyệt Nhất Linh 2023

292 SW3589

Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm Thiếu Hương Biên soạn

2023

293 SW3587
Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm Thiếu Hương Biên soạn

2023

294 SW3586
Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm Thiếu Hương Biên soạn

2023

295 SW3585 Phạm Thị Ngọc Liên 2023

296 SW3584 Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố Phạm Hy Tùng 2023

297 SW3583 Hữu Thiện 2023

298 SW3582 Hữu Thiện 2023

Nhân quyền của người Việt từ bộ luật Hồng Đức đến bộ 
luật Gia Long

Văn chương Sài Gòn 1881-1924 - Đèn điển khí - Văn vần 
- Tập 5
Văn chương Sài Gòn 1881-1924 - Tập 4 - Du ký và 
Những truyện khác
Văn chương Sài Gòn 1881-1924 - Tập 3-Truyện dịch-Mật 
thám truyện

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam Bộ - 
Quyển 3: Vè về thực trạng xã hội phong kiến  thuộc địa; 
Vè yêu nước chống thực dân đế quốc; Thơ rơi  nói thơ và 
các biến thể khác của vè

Tổng tập văn học dân gian Nam bộ - Vè Nam bộ Quyển 2 
- Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam Bộ - 
Quyển 1: Vè kể vật  kể việc; Vè lao động sản xuất và sinh 
hoạt
Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng (Tập truyện ngắn 
huyền ảo)

Những nụ hôn thời mắc dịch - Tuyển tập khoa học vui 
trên báo Tuổi trẻ Cười
Cọp cái chết vì mùi nước hoa - Tuyển tập khoa học vui 
trên báo Tuổi trẻ Cười



299 SW3581 Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian Cao Bảo Vy 2023

300 SW3569 Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế Trần Trà My 2023
301 SW3558 Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh Lê Thiếu Nhơn 2022

302 SW3534 Gánh hàng hoa Khái Hưng & Nhất Linh 2023

303 SW3533
Thực hành tiếng Trung hiệu quả (trình độ sơ cấp) 

2023

304 SW3532 Thế giới một chạm Nguyễn Thị Huyền Ngân 2023

305 SW3531 Đẹp  buồn & sâu thẳm… Tạp văn Bích Ngân 2023

306 SW3530 2023

307 SW3529 2023

308 SW3528 Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI Huỳnh Ngọc Đáng 2023

309 SW3527 Nguyễn Đình Tư 2023

310 SW3526 Lê Mai Anh 2023

311 SW3524 Kỹ nghệ lấy Tây Vũ Trọng Phụng 2023

312 SW3523 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng 2023

313 SW3522 Chuyện trong nhà ngoài xóm Miệt Hậu Giang  Trần Minh Thương 2023

314 SW3521 PGS. TS Hoàng Chí Hiếu 2023

315 SW3520 Hành trình tử thần - ghi chép từ nước Anh Đào Duy Bình 2023

316 SW3519 2023

317 SW3518 Màu của lửa - Tập truyện ngắn Lê Quang Trạng 2023

318 SW3517 Bạc Màu Áo Ngự - Tập Truyện Ngắn Lê Vũ Trường Giang 2023

319 SW3516 2023

320 SW3515
Thực Hành Tiếng Trung Hiệu Quả - Trình Độ Trung Cấp

2023

321 SW3513 2023

322 SW3511

Cấu trúc-Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa

2023

323 SW3510 Thương nói sao cho vừa Nguyễn Thị Huyền Ngân 2023

324 SW3509 NO-tập truyện ngắn Nguyễn Thị Huyền Ngân 2023

325 SW3508 Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi Nguyễn Thị Huyền Ngân 2023

326 SW3507 Việt Nam Danh Tác - Giông tố Vũ Trọng Phụng 2022

327 SW3506 Tình yêu có màu gì Từ Kế Tường 2022

328 SW3505 Suối mây hồng Từ Kế Tường 2022

329 SW3504 Bài hát thần tiên Từ Kế Tường 2022

330 SW3503 Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt Đoàn Tuấn 2022

TS. Trương Gia Quyền – TS. Nguyễn Vũ Quỳnh 
Phương TS. Bùi Thị Hạnh Quyên – ThS. Huỳnh Thị 
Chiêu Uyên ThS. Trương Mỹ Vân

Văn học dân gian Bến Tre (Tuyển chọn từ tài liệu sưu 
tầm điền dã) - Công trình đạt giải thưởng hội Văn nghệ 
dân gian Việt Nam 2012 - Tập 2

Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
- Nguyễn Ngọc Quang  La Mai Thi Gia (chủ biên) - 
Phan Xuân Viện  Nguyễn Hữu Ái  Lê Thị Thanh Vy

Văn học dân gian Bến Tre (Tuyển chọn từ tài liệu sưu 
tầm điền dã) - Công trình đạt giải thưởng hội Văn nghệ 
dân gian Việt Nam 2012 - Tập 1

Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
- Nguyễn Ngọc Quang  La Mai Thi Gia (chủ biên) - 
Phan Xuân Viện  Nguyễn Hữu Ái  Lê Thị Thanh Vy

Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài 
lịch sử (1698-2020) Tập 2 (1945-2020)
60 phút thay đổi chính mình (Những chia sẻ truyền cảm 
hứng giúp bạn trẻ tốt hơn - mỗi ngày)

Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở Hàng rào điện tử 
McNamara (1966 - 1972) (Sách chuyên khảo) 

Nhà báo Nhật Bản Takano Isao Nhân chứng quả cảm 
(Nhật ký chiến trường ngày 7 tháng 3 ở Lạng Sơn  
Takano và những người bạn)

Đoàn Lê Giang - Nguyễn Đỗ An Nhiên (Dịch  biên 
soạn và tuyển chọn)

Thực Hành Tiếng Trung Hiệu Quả - Dành Cho Người 
Mới Bắt Đầu

TS. Trương Gia Quyền – TS. Nguyễn Vũ Quỳnh 
Phương TS. Bùi Thị Hạnh Quyên – ThS. Huỳnh Thị 
Chiêu Uyên ThS. Trương Mỹ Vân 
TS. Trương Gia Quyền - TS. Nguyễn Vũ - Quỳnh 
Phương - ThS. GVC Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Hàn 
Hồng Diệp - TS. Trương Phan Châu Tâm

Sổ tay văn hoá đọc (Dành cho sinh viên)-Đọc sách-Suy 
ngẫm-Hành động-Lan tỏa

Đại học Huế -Nguyễn Thị Bích Ngọc  Lê Văn Vinh  
Thái Phan Vàng Anh  Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  Lâm 
Hoàng My  Cao Thị Xuân Liên  Lê Thị Hồng Hạnh  
Nguyễn Thị Bích Hằng  Nguyễn Thanh Sỹ  Nguyễn 
Hoàng Đông
TS. Tô Phương Cường (Chủ biên) - TS. Trương Gia 
Quyền - ThS. Huỳnh Cảnh Quân - ThS. Nhan Vĩ 
Quang - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu 
Uyên



331 SW3502 Những con sao biển - Truyện dài dành cho tuổi mới lớn Hồ Xuân Đà 2022

332 SW3501 Nhà lúc đông lúc vắng - Tản văn Hoàng My 2022

333 SW3500 Việt Nam danh tác - Tắt đèn (Tiểu thuyết) Ngô Tất Tố 2022

334 SW3498 Hai bên chiến tuyến - Tập truyện ngắn và ký Từ Nguyên Thạch 2022

335 SW3497 Tổ quốc gọi - Hồi ký Nguyễn Long Trảo 2022

336 SW3496 Ba - Món quà vô giá Ngô Thị Thu An 2022

337 SW3495 Việt Nam - Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà  Cửu Long Hà Minh Hồng (Chủ biên) 2022

338 SW3485 Còn những bóng mưa tàn Từ Kế Tường 2022

339 SW3483 Mối tình như sương khói Từ Kế Tường 2022

340 SW3481 Áo tím qua đường Từ Kế Tường 2022

341 SW3480 Thời gian trong mắt tôi BS. Trần Hữu Nghiệp (Nhà giáo Nhân dân) 2022

342 SW3479 Tin vào điều tử tế Trần Trà My 2022

343 SW3478 Hành trình tuổi trẻ Nguyễn Thanh Tuất 2022

344 SW3473 Tung tăng tung tẩy... trời Tây - Bút ký du lịch Lưu Đình Triều 2022

345 SW3472 Lỗi tại cái đuôi diều - Tập truyện thiếu nhi Cao Văn Quyền 2022

346 SW3471 Mở rộng phương pháp học - To learn with an open mind Bảo Đạt - Tiến sĩ giáo dục  Đại học Monash 2022

347 SW3470 Rong chơi miền chữ nghĩa - Tập 5 An Chi 2022

348 SW3469 Viên Trân 2022

349 SW3468 Muội tro Tập truyện trinh thám Võ Chí Nhất 2022

350 SW3467 Hạnh phúc đan giữa ngón tay Minh Hương. Nguyễn 2022

351 SW3466 2022

352 SW3465 2022

353 SW3464 2022

354 SW3463 Đứa con ghẻ của nước Mỹ R.A.S 2022

355 SW3462 Việt Nam Danh tác - Nửa chừng xuân - Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng 2022

356 SW3461 Việt Nam Danh tác-Số đỏ Vũ Trọng Phụng 2022

357 SW3460 Nhật ký cô giáo - Học kỳ thu Hồ Yên Thục 2022

358 SW3459 Tình mù trong bóng đêm dài - Tiểu thuyết Huỳnh Thị Thu Dung 2022

359 SW3458 Gốm Nam Trung Bộ Nguyễn Đình Chúc - Trần Thanh Hưng 2022

360 SW3457 Trần Bảo Định 2022

361 SW3456 Vì chúng mình thương nhau - Because we love each other Thanh Tiên; Minh họa: Hải Nam 2022

362 SW3455 Người lính  nghiệp thầy Nguyễn Tiến Hùng 2022

363 SW3454
Cẩm nang luyện thi HSK (bản mới) cấp độ 5 & 6

2022

364 SW3453
Cẩm nang luyện thi HSK (bản mới) cấp độ 3 & 4

2022

365 SW3452
Học tiếng Hoa dùng từ không sợ sai 

2022

366 SW3451 Sử dụng hư từ tiếng Hoa thật dễ dàng 2022

367 SW3311 Thật tuyệt tình ta thôi trúc trắc  Lê Minh Quốc 2022

368 SW3310 Tiếng cười dân gian hiện đại Việt Nam  Lê Minh Quốc 2022

369 SW3236 Đường Hồ Chí Minh trong tâm  Nguyễn Minh Hải 2022

Hành trình vượt qua cái chết của người bị tai biến mạch 
máu ở thân não - Fighting against the death: The journey 
of a brainstem stroke survivor

Tập 3: Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam Bộ nhìn từ 
văn học Nam Bộ

Lê Sỹ Đồng  Ca Lê Hồng sưu tầm  tuyển soạn; Đoàn 
Lê Giang giới thiệu

Tập 2: Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam Bộ nhìn từ 
lịch sử Nam Bộ

Lê Sỹ Đồng  Nguyễn Long Trảo sưu tầm  tuyển soạn; 
Đoàn Lê Giang giới thiệu

Tập 1: Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam Bộ nhìn từ 
danh sĩ Nam Bộ thế kỉ XVIII - XIX

Lê Sỹ Đồng  Nguyễn Long Trảo sưu tầm  tuyển soạn; 
Đoàn Lê Giang giới thiệu

Lá rụng mùa - Mấy vấn đề về môi trường sinh thái Nam 
Bộ 

TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. 
Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên

TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. 
Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên

TS. Trương Gia Quyền - TS. Tô Phương Cường - ThS. 
Nguyễn Thị Thu Hằng - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên

TS. Trương Gia Quyền - Hiệu đính: Ban Giáo vụ Hoa 
Văn Thương mại Thành phố



370 SW3326 Hán Việt thành ngữ cố sự Bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh 2022

371 SW3238 Mái nhà của con Bác sĩ Lê Tiểu My 2022

372 SW3271 Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam Bộ Bùi Đức Tịnh 2022

373 SW3371 Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường Cúc T. 2022

374 SW3319
Deborah Perry Piscione

2022

375 SW3378 Đỗ Đình Tấn 2022

376 SW3305 Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm 2022

377 SW3366 GS.TS Mạch Quang Thắng 2022

378 SW3287 Ăn theo thuở - Ở theo thời Hồ Biểu Chánh 2022

379 SW3308 Bỏ chồng Hồ Biểu Chánh 2022

380 SW3309 Bỏ vợ Hồ Biểu Chánh 2022

381 SW3286 Cay đắng mùi đời Hồ Biểu Chánh 2022

382 SW3291 Chị Đào – Chị Lý Hồ Biểu Chánh 2022

383 SW3289 Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh 2022

384 SW3316 Chút phận linh đinh Hồ Biểu Chánh 2022

385 SW3288 Con nhà giàu Hồ Biểu Chánh 2022

386 SW3282 Con nhà nghèo Hồ Biểu Chánh 2022

387 SW3292 Cười gượng Hồ Biểu Chánh 2022

388 SW3283 Đại nghĩa diệt thân Hồ Biểu Chánh 2022

389 SW3295 Dây oan Hồ Biểu Chánh 2022

390 SW3294 Đoạn tình Hồ Biểu Chánh 2022

391 SW3297 Hai khối tình Hồ Biểu Chánh 2022

392 SW3296 Kẻ làm người chịu Hồ Biểu Chánh 2022

393 SW3284 Khóc thầm Cha con nghĩa nặng Hồ Biểu Chánh 2022

394 SW3318 Lòng dạ đàn bà Hồ Biểu Chánh 2022

395 SW3298 Mẹ ghẻ con ghẻ Hồ Biểu Chánh 2022

396 SW3290 Ngọn cỏ gió đùa Hồ Biểu Chánh 2022

397 SW3300 Nhân tình ấm lạnh Hồ Biểu Chánh 2022

398 SW3307 Tại tôi Hồ Biểu Chánh 2022

399 SW3285 Thiệt giả-giả thiệt - Đóa hoa rừng - Một đời tài sắc Hồ Biểu Chánh 2022

400 SW3299 Tỉnh mộng Hồ Biểu Chánh 2022

401 SW3317 Tơ hồng vương vấn Hồ Biểu Chánh 2022

402 SW3281 Vì nghĩa vì tình Hồ Biểu Chánh 2022

403 SW3301 Ý và Tình Hồ Biểu Chánh 2022

404 SW3277 Hồ Sơn Đài 2022

405 SW3361 Khảo luận về tết Huỳnh Ngọc Trảng 2022

406 SW3358 Đình Nam Bộ xưa và nay Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường 2022

407 SW3357

Đồng dao và trò chơi truyền thống

2022

408 SW3348
Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

409 SW3344

Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

Bí Mật Của Thung Lũng Silicon Và Những Bài Học Từ 
Thần Kỳ Kinh Tế Hi-Tech (The New York Times 
Bestseller)
Fake news và chống Fake news - Vì sao cái giả hấp dẫn 
hơn cái thật?

Xây dựng  chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng 
Hồ Chí Minh

Lính Chiến - Trung tướng  Anh hùng lực lượng vũ trang 
Triệu Xuân Hòa

Huỳnh Ngọc Trảng (Chủ biên)- Nguyễn Thanh Lợi- Lê 
Hải Đăng - Lê Hồng Hải - Trần Đức Anh Sơn - Trần 
Tuấn Anh - Nguyễn Thế Sang (Sưu tầm và biên soạn)

Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ  - Truyện kể dân gian 
Nam bộ - Quyển 1 * Sự tích thần kỳ và hoang đường * 
Cổ tích

Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Ca dao - Dân ca 
Nam Bộ - Quyển 1 * Khái quát về kho tàng Ca dao - Dân 
ca Nam bộ * Ca dao Nam bộ * Ca dao Đông Nam bộ



410 SW3345

Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

411 SW3346
Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

412 SW3347

Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

413 SW3354
Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

414 SW3356
Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

415 SW3355
Huỳnh Ngọc Trảng- Phạm Thiếu Hương (biên soạn)

2022

416 SW3360 Gia Định Sài Gòn hò  hát  lý  vè và diễn xướng lễ hội 2022

417 SW3323 Isabelle Müller 2022

418 SW3372 Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby Isabelle Müller 2022

419 SW3313 Karl Jaspers 2022

420 SW3370 Nuốt hạt mọc cây Lam Linh 2022

421 SW3376 Dĩ bất biến - Ứng vạn biến (Giải mã tam tài quẻ dịch) Lê Hưng VKD (Và các cộng sự) 2022

422 SW3328 Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày Lê Huy Khoa Kanata 2022

423 SW3312 Lê Minh Quốc - Inspired by: Coco Mì 2022

424 SW3302 2022

425 SW3280
Luật sư Nguyễn Hữu Phước

2022

426 SW3278 Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động Luật sư Nguyễn Hữu Phước 2022

427 SW2150 Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư Luật sư Nguyễn Hữu Phước 2022

428 SW3279 Sổ Tay Pháp Luật Lao Động Luật sư Nguyễn Hữu Phước 2022

429 SW3320 2022

430 SW3276 Dựng lại con người lời của kẻ sĩ Nguyên Cẩn 2022

431 SW3380 Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2022

432 SW3379 Nguyễn Đình Thống (Chủ biên) 2022

433 SW3303 Nguyễn Đình Tư 2022

434 SW3331 Nguyễn Đình Tư 2022

435 SW3332 Nguyễn Đình Tư 2022

436 SW3333 Nguyễn Đình Tư 2022

437 SW703 Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo Nguyễn Hồng Mai 2022

438 SW3329 Góc phố ba người Nguyễn Mỹ Nữ 2022

439 SW3363 Nghĩ ngợi đường xa Nguyễn Thị Hậu 2022

Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Ca dao - Dân ca 
Nam Bộ - Quyển 2 * Ca dao Đổng Tháp Mười * Ca dao 
Đồng bằng Sông Cửu Long * Ca dao Long An * Ca dao 
Tiền Giang * Ca dao Bến Tre
Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Ca dao - Dân ca 
Nam Bộ - Quyển 3 * Ca dao Đồng Tháp * Ca dao Châu 
Đốc * Ca dao Sóc Trăng * Ca dao Bạc Liêu
Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Ca dao - Dân ca 
Nam Bộ - Quyển 4 - Dân ca Nam bộ * Câu hát góp * Hát 
và hò góp * Hò xay lúa * Câu hát đối đáp * Câu hát huê 
tình * Hò miền Nam
Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Truyện kể dân gian 
Nam bộ - Quyển 2 * Truyền thuyết địa danh và thôn xã 
*...
Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Truyện kể dân gian 
Nam bộ - Quyển 3 * Giai thoại văn nghệ * Cố sự thời 
thuộc địa
Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ - Truyện kể dân gian 
Nam bộ - Quyển 4 * Truyện ngụ ngôn * Truyện cười * 
Truyện Trạng

Huỳnh Ngọc Trảng với sự cộng tác của Trương Ngọc 
Tường   Nguyễn Đại Phúc  Lê Hải Đăng

Con gái chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của 
tôi

Những triết gia vĩ đại Socrate - Thích Ca - Khổng Tử - 
Jésus

Chào thế giới bây giờ con đã đến - 99 bài thơ dành cho 
các thiên thần nhỏ và… người lớn
Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm 
hại tình dục

Luật sư Lê Ngọc Luân - Luật sư Võ Thị Anh Loan - 
Tiến sĩ Phạm Thị Thuý

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao 
động - Hard-To-Find Templates Of Human Resource 
Relating To Labour Law

Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư 
tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Minh Oanh (chủ biên) - Hồ Sỹ Anh - Lê Thị Thu 
Ba - Huỳnh Xuân Nhựt - Ngô Thị Minh Hằng - Lê Thu 
Liễu - Nguyễn Hoàng Thiện - Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Đình Thống - Trần Toản- Trần Quang Toại- 
Hồ Sơn Đài

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ 
đầu thế kỷ XX đến 1945
Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài 
lịch sử (1698-2020) Tập 1 (1698-1945)
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 1 - Mộng bá 
tranh hùng Tập 2 - Vọng nguyệt đài
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 3 - Hoa Lư anh 
hùng tụ nghĩa Tập 4 - Khói lửa kinh kỳ
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 5 - Mưu chước 
thiền sư Tập 6 - Vạn Thắng Vương



440 SW3327 Nguyễn Trần Thiết 2022

441 SW3322 Ca tụng thân xác Nguyễn Văn Trung 2022

442 SW3321 Ngôn ngữ và thân xác Nguyễn Văn Trung 2022

443 SW3430 Nhiều tác giả 2022

444 SW3375 Thích Nhất Hạnh người thắp sáng con đường tỉnh thức Nhiều tác giả 2022

445 SW3364 PGS.TS Bùi Đình Phong 2022

446 SW3315 2022

447 SW3324 Phạm Thị Ngọc Liên 2022

448 SW3270 Yêu một chút cũng đâu có sao - Tập truyện ngắn Phương Huyền 2022

449 SW3325 Vô cực Quyên Gavoye 2022

450 SW3373 Ngài kẹo Quỳnh Trần 2022

451 SW3368 Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng Thẩm Hồng Thụy 2022

452 SW3369 Kỳ lân công nghệ Giấc mơ  hiện thực và sự tan biến Thẩm Hồng Thụy 2022

453 SW250 Luyện thi chứng chỉ A - B môn tiếng Hoa ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng-ThS. Trương Gia Quyền 2022

454 SW248 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng-ThS. Trương Gia Quyền 2022

455 SW3304 Dấu thời gian - Khát vọng của người xưa Trần Bảo Định 2022

456 SW3377 Trần Đình Ba 2022

457 SW3365 Lòng nhân ái của Bác Hồ Trần Đình Việt (nghiên cứu  sưu tầm và biên soạn) 2022

458 SW3239 Trịnh Bá Đĩnh(Chủ biên) 2022

459 SW3367
Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ

2022

460 SW749 Côn Đảo từ góc nhìn lịch sử TS. Nguyễn Đình Thống 2022

461 SW247 Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại TS. Nguyễn Đình Thống 2022

462 SW3330 Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản TS. Trương Gia Quyền - ThS. Trương Lệ Mai 2022

463 SW3274
Hack não chữ Hán - Quyển 2

2022

464 SW3275
Hack não chữ Hán -Bài tập Quyển 2 

2022

465 SW1137 Văn hóa và văn hóa học trong thời đại toàn cầu hóa TS.Nguyễn Phúc 2022

466 SW3374 Theo dấu chân Bác Hồ TS.Phan Văn Hoàng 2022

467 SW3362 Panchatantra thuật xử thế Ấn Độ Vichnousarman 2022

468 SW3237 Toàn cầu hóa  hợp tác và đấu tranh Võ Anh Tuấn 2022

469 SW1682 Kính chào thế hệ thứ tư Võ Văn Kiệt 2022

470 SW3306 Du lịch  du khảo trên Nam Kỳ tuần báo 2022

471 SW3223  Lê Minh Quốc 2021

472 SW3222  Lê Minh Quốc 2021

473 SW3205  Lê Văn Nghĩa 2021

474 SW3204  Lê Văn Nghĩa 2021

475 SW3208 Việt Nam bi thảm Đông Dương  Louis RouBaud 2021

Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính 
quyền Sài Gòn

Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường (tập 
5)

Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc" - Ánh 
sáng xuyên thế kỷ

Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập - Cẩm 
nang viết văn dành cho học viên tự nâng cao trình độ

PGS.TS Nguyễn Đình Phức (chủ biên) TS. Trương Gia 
Quyền - TS. Mai Thu Hoài - TS. Tô Phương Cường - 
ThS. Trương Mỹ Vân - TS. Trương Phan Châu Tâm 
ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên

Những Bà Già Xinh Đẹp (Tản Văn Và Một Vài Truyện 
Ngắn)

So sánh 125 nhóm từ đồng nghĩa  gần nghĩa thường gặp 
trong tiếng Hoa

Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi 
ban đầu đến 1945

LỊCH SỬ LÍ LUẬN  PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM 
- Từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại 
học Quốc gia TP.HCM - Trung tâm Văn hóa học Lý 
luận và Ứng dụng -Trần Ngọc Thêm (chủ biên)

TS. Trương Gia Quyền (chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - 
ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - 
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
TS. Trương Gia Quyền (chủ biên) - TS. Mai Thu Hoài - 
ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Trương Mỹ Vân - 
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Võ Văn Thành  Trần Thành Trung (Sưu tầm  chú giải 
và giới thiệu)

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Lưỡi lươn lẹo lẹ làng lắt 
léo
Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua 
chan chát chữ
Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ - Truyện 
trào phúng
Điệp viên Không Không Thấy và Nhà thơ Thần Giáng- 
Truyện trào phúng



476 SW3202 Lần đường theo bóng chân dung văn học  Văn Thành Lê 2021

477 SW3176 Alexandre Galien 2021

478 SW3187 Rong chơi miền chữ nghĩa - Tập 4 An Chi 2021

479 SW3148 Nam thiên chí dị - Truyện dị thường B.S. Kỳ Hương 2021

480 SW3209 Rừng xa-Tập truyện ngắn Bá Canh 2021

481 SW3211 Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2021

482 SW3193 Những trái tim lửa cháy Paris 1968 - Tiểu Thuyết Bill Pearl 2021

483 SW3147 Bùi Đức Tịnh 2021

484 SW3180 Hoàng Triều Sử Ký Diễn Nôm: Dương Lâm 2021

485 SW3177 Đi suốt đường vui Đỗ Quang Tuấn Hoàng 2021

486 SW3152 Về quê ăn Tết Dương Hoàng Lộc 2021

487 SW3199 Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí Dương Út 2021

488 SW3146 Paris  55 ngày cấm túc - Nhật ký viết từ tâm dịch Giáng Hương 2021

489 SW3143 Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến 2021

490 SW3192 Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố - Tập truyện ngắn Hồ Huy Sơn 2021

491 SW3190 Nhật ký cô giáo - Học kỳ hè Hồ Yên Thục 2021

492 SW3207 Hữu Mai 2021

493 SW3197 JEAN–BERNARD CADIER 2021

494 SW3150 2021

495 SW3149 2021

496 SW3219 Cô đơn rực rỡ - Tập truyên ngắn La Thị Ánh Hường 2021

497 SW3196 VĂN HỌC NHẬT BẢN - Vẻ đẹp mong manh và bất tận Lam Anh 2021

498 SW3158 Bắt sâu - Tiểu thuyết Lâm Hà 2021

499 SW3154 Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở Lê Huy Khoa Kanata 2021

500 SW3159 Hệ nàng cơm nàng bún Lê Lade 2021

501 SW3224 Lê Minh Quốc 2021

502 SW3235 2021

503 SW3234 2021

504 SW3233 2021

505 SW3232 2021

506 SW3142 Đánh thức giao thừa - tiểu thuyết Mã Thiện Đồng 2021

507 SW3186 Tâm lý lứa tuổi và giáo dục Mạc Văn Trang 2021

508 SW3198 Hàn Quốc là thế Nghiêm Thị Thu Hương 2021

Khoảnh tối thành Paris  Tiểu thuyết trinh thám đoạt giải 
Quai des Orfèvres 2020

Những bước đầu của báo chí  truyện ngắn  tiểu thuyết và 
thơ mới (1865 - 1932)

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-
1977)

Người lữ hành lặng lẽ (Tác phẩm được tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh)
JOE BIDEN - Từ Scranton đến Nhà Trắng - JOE BIDEN 
- De Scranton à la Maison Blanche

VĂN HỌC DÂN GIAN VĨNH LONG - Tập 2 (Tuyển 
chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) - Công trình đạt giải 
thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2019

Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
- La Mai Thi Gia (chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị 
Thanh Vy

VĂN HỌC DÂN GIAN VĨNH LONG - Tập 1 (Tuyển 
chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) - Công trình đạt giải 
thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2019

Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
- La Mai Thi Gia (chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị 
Thanh Vy

Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Dích dắc dặt dìu dư dí 
dỏm
BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 
INDEPENDENTLY - Tập 4: Bé học quản lý thời gian - 
Lesson 4: How to manage time

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 
INDEPENDENTLY - Tập 3: Bé học thích ứng với môi 
trường xung quanh - Lesson 3: How to adapt to the 
surroundings

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 
INDEPENDENTLY -Tập 2: Bé học chăm sóc cơ thể - 
Lesson 2: How to take care of your body

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 
INDEPENDENTLY - Tập 1: Bé học chăm sóc nhà cửa - 
Lesson 1: How to do housework

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên



509 SW3216

Ngô Thị Thanh Tiên

2021

510 SW3215

Ngô Thị Thanh Tiên

2021

511 SW3214
Ngô Thị Thanh Tiên

2021

512 SW3213
Ngô Thị Thanh Tiên

2021

513 SW3212
Ngô Thị Thanh Tiên

2021

514 SW3161 Đường vào phóng sự báo chí - Dễ đi thôi mà! Ngọc Trân 2021

515 SW3230 Nguyễn Đình Thống - Hồ Sơn Diệp (Đồng Chủ Biên) 2021

516 SW3206 Rửa chén cùng mẹ - Tùy bút Nguyễn Đình Xê 2021

517 SW3167 Vườn xưa dạo bước Nguyễn Đông Triều - Phan Mạnh Hùng 2021

518 SW3226 Truyện Kiều ở Nam Bộ Nguyễn Thanh Phong 2021

519 SW3227 Rơm rạ lấm lem - Truyện dài thiếu nhi độ tuổi 6-15 Nguyễn Thị Thanh Bình 2021

520 SW3191 Nguyễn Thị Thanh Bình 2021

521 SW3189 Nguyễn Hiến Lê và Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và giới thiệu 2021

522 SW3188 Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và giới thiệu 2021

523 SW3210 Sống yêu thương Nhiều tác giả 2021

524 SW3220 Cái thiện (Hành trình kiếm tìm tự ngã chân chính) 2021

525 SW3185
PGS.TS Bùi Đình Phong

2021

526 SW3144 Mình đang sống cuộc đời của ai ? Phạm Minh Mẫn 2021

527 SW3163 Giữa dòng xoáy cuộc đời - Ký chân dung Phan Thế Hải 2021

528 SW3217 Dưới ánh sáng thiên đường - Tập truyện ngắn Phương Trà 2021

529 SW3201 Thành ủy Thủ Đức 2021

530 SW3229 Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết học Thích Nhuận Đạt tuyển dịch 2021

531 SW3218 Ai làm đau tiếng Việt ? 2021

532 SW3194 Phật tính dân gian Nam Bộ đôi điều suy ngẫm Trần Bảo Định 2021

533 SW3175 Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại Trần Hoàng Vũ 2021

534 SW3181 Trần Minh Hợp 2021

535 SW3153 Gương mặt bán dạo Trần Minh Hợp 2021

536 SW3225 Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa Trần Thuận 2021

537 SW3203 Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử Trần Thuận (Chủ biên) 2021

538 SW3228 Đường về tỉnh thức TS.BS. Trần Tuấn Anh 2021

539 SW3162 Dấu ấn Thượng Châu Thổ Vĩnh Thông 2021

540 SW3231 Căn phòng của Jacob - Jacob's Room Virginia Woolf 2021

541 SW3151 Ba đồng Ghi-Nê Virginia Woolf 2021

542 SW3145 Những lớp sóng - The Waves Virginia Woolf 2021

Bé Học Sống Bền Vững - Children Learn Sustainable 
Living Tập 5: Bé Học Cách Phân Loại Rác Của Người 
Đức - Lesson 5: Children Learn About The German 
Garbage Sorting
Bé Học Sống Bền Vững - Children Learn Sustainable 
Living Tập 4: Bé Học Sống Xanh Để Bảo Vệ Môi 
Trường - Lesson 4: Children Live Green To Protect The 
Environment
Bé Học Sống Bền Vững - Children Learn Sustainable 
Living Tập 3: Bé Yêu Hành Tinh Xanh - Lesson 3: 
Children Love The Green Planet
Bé Học Sống Bền Vững - Children Learn Sustainable 
Living Tập 2: Bé Yêu Rừng - Lesson 2: Children Love 
The Forest
Bé Học Sống Bền Vững -Children Learn Sustainable 
Living - Tập 1: Bé Yêu Biển Lesson 1: Children Love 
The Sea

Công tác chính trị tư tưởng và đời sống văn hóa  xã hội 
Trong chiến khu cách mạng ở nam bộ (1945-1954)

Đã có Mắm còn thêm Xì Dầu (Truyện dài thiếu nhi độ 
tuổi 6-15)

Nguyễn Hiến Lê và Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời 
cuộc 

Nishida Kitarō (Người sáng lập trường phái triết học 
Kyoto) Nguyễn Mạnh Sơn dịch

Khát Vọng Hồ Chí Minh Việt Nam Độc Lập  Tự Do  
Hạnh Phúc  Dân Chủ  Phồn Vinh  Hùng Cường  Sánh Vai 
Với Các Cường Quốc Năm Châu

Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong 
học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016-2021)

Tiến sĩ Ngôn ngữ học  Nghiên cứu viên chính Hồ Xuân 
Mai

Tập viết lời bình qua chương trình Ngôi nhà mơ ước 
HTV



543 SW3155 Loanh quanh Sài Gòn  Lê Công Sơn 2020

544 SW2993 Phú Quốc trong mắt kính thần  Lê Trung Cường 2020

545 SW3120 Văn học Sài Gòn 1954-1975 - Những chuyện bên lề  Lê Văn Nghĩa 2020

546 SW3126 2020

547 SW3087 Cùng con lớn lên từng ngày  Nguyễn Minh Hải 2020

548 SW3134 Những anh hùng sống mãi trong lòng dân  Nguyễn Quang Chánh 2020

549 SW3119 Cây mạ ly huyền bí - Tập truyện ngắn  Thiên Sơn 2020

550 SW3136 Tess - Một tâm hồn trong trắng  Thomas Hardy 2020

551 SW2995 Vòng luân hồi trần thế  Trần Quang Vinh 2020

552 SW3137 Bạn bè và tôi Aileen Dương 2020

553 SW3003 Sariya Aldous Samonte 2020

554 SW3091 Con ơi  ba mẹ vẫn chờ Bác sĩ Lê Tiểu My 2020

555 SW3011 Để làm gì - Tạp bút BS.Đỗ Hồng Ngọc 2020

556 SW3006 Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người Bùi Chí Bình 2020

557 SW2999 Những ngày cách ly - Tiểu thuyết Bùi Quang Thắng 2020

558 SW3108 2020

559 SW3127 Nguyễn Tri Phương Đào Đăng Vỹ 2020

560 SW3115 Triền đời lộng gió - Tập truyện ngắn Đào Thái Sơn 2020

561 SW3103 Món ngon quê nhà Dương Hoàng Lộc 2020

562 SW3140 Một phút tự do (Tùy bút - Truyện ngắn) Elena Pucillo Truong 2020

563 SW2823 Nhẹ bước lãng du (Tái bản 2020) GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2020

564 SW3117 Mô hình hồi quy và Khám phá Khoa học GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2020

565 SW2983 Y học thực chứng (Evidence - based Medicine) GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2020

566 SW1736 Phân tích dữ liệu với R GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2020

567 SW3100 GS.TS.NGND Trịnh Nhu - PGS.TS.Trần Trọng Thơ 2020

568 SW3016 Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến 2020

569 SW3133 Ngược chiều thiên di - Tạp văn Hoàng Khánh Duy 2020

570 SW3053 Thực tập Xử lý khí thải Hoàng Thị Tuyết Nhung  Trần Thị Kim Anh 2020

571 SW3088 Thơ Hồ Thế Hà và Giấc mơ cỏ hát Hoàng Thụy Anh 2020

572 SW2990 Chúng tôi - một thời Mũ rơm Mũ cối Huỳnh Dũng Nhân 2020

573 SW3122 Những làn khói tỏa hương - Tản văn Huỳnh Thúy Kiều 2020

574 SW3121 Những mùa rẫy - Tập truyện ngắn H'Xíu H'Mok 2020

575 SW2991 Nguyễn Thị Tây Sơn Ký Khuyết Danh 2020

576 SW3130 Điệu buồn phương Nam - Tản Văn Kim Chi 2020

577 SW2998 Dưới ánh sao thu - Tiểu thuyết Knut Hamsun 2020

578 SW3102 Hà Nội trong mắt một người Sài Gòn KTS. Nguyễn Hữu Thái 2020

579 SW3179 Siêu phi đội "5M" (Tập 2) Lê Đắc Hoàng Hựu 2020

580 SW3178 Siêu phi đội "5M" (Tập 1) Lê Đắc Hoàng Hựu 2020

581 SW3086 Cô bé ngủ trên dây điện Lê Đắc Hoàng Hựu 2020

582 SW3085 Nè cô bé  Đừng ngồi trên cửa sổ Lê Đắc Hoàng Hựu 2020

583 SW3083 Chạy nhảy trên dây điện Lê Đắc Hoàng Hựu 2020

584 SW3079 2000 từ vựng chuyên ngành bóng đá Anh - Việt - Hàn 2020

585 SW3081 Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt Lê Minh Quốc 2020

586 SW3073 2020

Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho 
học sinh Trung học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh 
qua dạy học các môn xã hội - nhân văn

Ngô Minh Oanh - Huỳnh Công Minh (Đồng chủ biên) - 
Hồ Sỹ Anh _ Nguyễn Thị Thu Ba - Lê Thanh Hà - 
Dương Thị Hồng Hiếu - Huỳnh Xuân Nhựt - Nguyễn 
Kim Tường Vy

Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè - Lần thứ XII 
nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện Nhà Bè

Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của 
dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm hòa bình  hòa vui và 
phát triển (1975 - 2020)

Lê Huy Khoa - Lê Huy Phúc - Lee Youngsub (Chủ 
biên) Lương Xuân Trường (dịch)

Dạy con tài chính - Chia sẻ tài chính với gia đình - Bé 
học đi siêu thị

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên



587 SW3072 2020

588 SW3071 2020

589 SW3070 2020

590 SW3069 2020

591 SW3068 2020

592 SW3097 Lê Thiếu Nhơn 2020

593 SW3129 Lê Toán 2020

594 SW2984 Xương cá biết nói Lời: Thùy Trang - Tranh: Xuân Quang 2020

595 SW3141 Vú tui (Tản văn) Lý Ánh Nguyệt 2020

596 SW3004 Cơ hội đổi đời (Tuyển tập tiểu phẩm hài) Minh Phong (Đờ Mi Pho) 2020

597 SW3104 Giọt cà phê thơm Ottoman Nguyễn Chí Linh 2020

598 SW2989 Vàng son một thuở Ba Tư (Tập du ký) Nguyễn Chí Linh 2020

599 SW2997 Đường phố Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Tư 2020

600 SW2994 Truyện Kiều Bản Duy Minh Thị 1872 Nguyễn Du 2020

601 SW2992 Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu Nguyễn Hiền Đức (Sưu tầm - Tuyển chọn) 2020

602 SW3099 Nguyễn Hữu Hiếu 2020

603 SW3110 Nguyễn Mạnh Thảo 2020

604 SW3112 Xoa bóp Nguyễn Mạnh Trí 2020

605 SW3116 Một đời sân khấu Nguyễn Ngọc Bạch 2020

606 SW3124 Phác thảo danh trà Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn 2020

607 SW3096 Sài Gòn đất và người (Tái bản 2020) Nguyễn Thanh Lợi 2020

608 SW3101 Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp 2020

609 SW3131 Nguyễn Văn Trung 2020

610 SW3062 Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm sử vàng Nhiều tác giả 2020

611 SW3092 Tố Hữu - Ngọn cờ đầu vẻ vang thơ ca cách mạng PGS. TS. Đoàn Trọng Huy 2020

612 SW3015 PGS.TS Bùi Đình Phong 2020

613 SW3014 PGS.TS Bùi Đình Phong 2020

614 SW3012 PGS.TS Bùi Đình Phong 2020

615 SW3064 Máy và hệ thống điều khiển số 2020

616 SW3065
Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men

2020

617 SW3049
PGS.TS Nguyễn Trung Kiên (Chủ biên)

2020

618 SW3020 Anten và Truyền sóng 2020

619 SW2985 Mộ cổ Nam Bộ Phạm Đức Mạnh 2020

620 SW3089 Phạm Ngọc Hường 2020

621 SW3132 Cùng kiến tạo không gian văn hóa Phạm Phương Thảo 2020

622 SW3135 Trang sách cũ phiến bia xưa Phan Mạnh Hùng - Nguyễn Đông Triều 2020

Dạy con tài chính - Bài học về lòng tự trọng - Bài học về 
thẻ ATM  thẻ tín dụng

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Dạy con tài chính - Con sử dụng tiền đầu tư như thế nào? 
- Nào mình cùng đi mở tài khoản ngân hàng nhé!

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Dạy con tài chính - Tâm sự với người lớn những chuyện 
con đang gặp phải - Chia sẻ với bạn khó khăn hơn

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Dạy con tài chính - Việc nhà là để chia sẻ  không phải để 
kiếm tiền - Kiếm tiền chân chính là tốt  nhưng việc học 
vẫn quan trọng nhất

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Dạy con tài chính - Bài học sử dụng tiền lì xì - Bé học sử 
dụng tiền tiêu vặt

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Hẹn nhau từ muôn kiếp trước - 36 chuyện tình văn nghệ 
sĩ
Tới Hệ mặt trời xa lạ (Truyện giả tưởng dành cho thiếu 
nhi)

Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn 
Ánh 1777-1789
Thiền truyện - 18 Zen stories for hearts and minds (Song 
ngữ Anh - Việt)

Nguyễn Văn Báu (Chủ biên)-Nguyễn Phạm Ngọc Hân-
Lê Thị Vị-Hà Minh Minh Đức

Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam thực chất và huyền 
thoại văn hóa và chính trị

Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - 
Tập 1: Chính trị - Tư tưởng - Tổ chức
Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - 
Tập 2: Văn hóa - Đạo đức - Xã hội
Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - 
Tập 3: Đổi mới - Hội nhập - Phát triển

PGS.TS Lê Hiếu Giang  ThS. Đặng Minh Phụng  ThS. 
Thái Văn Phước  TS. Quách Thanh Hải 
PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng  ThS Mai Thị Hải Anh  KS 
Đỗ Thùy Khánh Linh  TS Nguyễn Đặng Mỹ Duyên  
ThS Đặng Thị Ngọc Dung

Giáo trình Cơ học vật liệu nâng cao (Giáo trình dùng cho 
học viên cao học  nghiên cứu sinh ngành Xây dựng  Cơ 
kỹ thuật)

PGS.TS Phan Văn Ca  ThS. Trương Ngọc Hà  ThS. 
Trương Quang Phúc

Văn bia Hán Nôm Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cứu 
và giới thiệu



623 SW3123 Bộ móng tay màu đỏ - Tập truyện ngắn Phát Dương 2020

624 SW3107 Mắc kẹt - 122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19 Phương Thu Thủy 2020

625 SW2855 Pilot Nguyễn 2020

626 SW3128 Ngược xuôi bến khoái - Tùy bút về ẩm thực Tạ Tri 2020

627 SW3139 2020

628 SW3019 Thiết kế kỹ thuật cơ bản với inventor professional 2018 ThS. Đặng Minh Phụng 2020

629 SW3051
Bài tập Sức bền vật liệu nâng cao

2020

630 SW3058
Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng

2020

631 SW3050 Những vấn đề cơ bản của Pháp luật Đại cương ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga  ThS. Lê Văn Hợp 2020

632 SW3056 Giáo trình thí nghiệm vật liệu học 2020

633 SW3172 Hòa bình hay chiến tranh Thượng tướng Trần Văn Trà 2020

634 SW3113 Mùa hoa nắng - Tập truyện ngắn Trần Bảo Định 2020

635 SW3080 Kiếp ba khía Trần Bảo Định 2020

636 SW2986 Thương những ngày... Tập truyện Trần Bảo Định 2020

637 SW3093 Trở về từ Iraq - Bút ký Trần Kiêm Hạ 2020

638 SW3002 Cười từ nước mắt của cây-Tạp bút Trần Minh Hợp 2020

639 SW3138 Đừng coi thường sự lười học của con người Trần Ngọc Châu 2020

640 SW3090 Kể tiếp chuyện Bác Hồ Trần Quân Ngọc 2020

641 SW2987 Họ đã làm nên thế kỷ Trần Thái Bình 2020

642 SW3171 Câu chuyện tính dục Đông Tây Trần Thế Hương 2020

643 SW3109 Dòng sông cuộn chảy Trần Thế Tuyển 2020

644 SW3094 Bản tình ca cuộc sống - Tuyển tập truyện ngắn Trần Trà My 2020

645 SW2988 Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu) 2020

646 SW2982
Trần Văn Giàu

2020

647 SW2981
Trần Văn Giàu

2020

648 SW2980
Trần Văn Giàu

2020

649 SW3118 2020

650 SW3074 Trò chuyện với thiên thần Trương Văn Dân 2020

651 SW3059 TS. Diệp Phương Chi 2020

652 SW3048 Giáo trình thực tập điện lạnh 3 2020

653 SW3047 Giáo trình Bóng chuyền 2020

654 SW3055 TS. Nguyễn Nhân Bổn  TS. Lê Văn Đại 2020

655 SW3043 Giáo trình thực hành điều khiển lập trình S7 TS. Nguyễn Phan Thanh  KS. Phạm Quang Huy 2020

656 SW3018
Giáo trình thực tập thiết kế ngược

2020

657 SW3066 TS. Tạ Văn Phương 2020

Đừng bán bảo hiểm hãy trao giải pháp - Sách gối đầu 
dành cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ ai - Tập 1 Bảo hiểm nhân 
thọ trên thế giới

Thạch Long (Người Việt Nam đầu tiên xuất bản sách 
BHNT tại Amazon toàn cầu)

ThS. Lê Thanh Phong  TS. Phạm Tấn Hùng  TS. Mai 
Đức Đãi  TS. Trương Quang Tri  ThS. Trang Tấn Triển

ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng  TS. Mai Hồng Hà  TS. 
Phạm Đức Thiện  PGS.TS. Phan Đức Hùng  TS. 
Nguyễn Thị Bích Liễu  ThS. Nguyễn Thanh Tú

ThS. Nguyễn Văn Thức  TS. Phạm Thị Hồng Nga  KS. 
Nguyễn Tử Định

Khủng hoảng môi trường có phải nguy cơ hết thuốc 
chữa?
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến 
Cách Mạng Tháng Tám (Tập III): Thành công của chủ 
nghĩa Mác - Lênin  Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến 
Cách Mạng Tháng Tám (Tập II): Hệ ý thức tư sản và sự 
bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ Thế kỷ XIX đến 
Cách Mạng Tháng Tám (Tập I) : Hệ ý thức phong kiến và 
sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp  quản trị  điều hành 
doanh nghiệp của các doanh nhân xuất sắc

Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata - Lê Huy Khoa - Võ 
Thị Thu Hồng (dịch và sưu tầm)

Dạy học định hướng hành động: cơ sở và áp dụng (Sách 
chuyên khảo)

TS. Lê Minh Nhựt ThS. Lại Hoài Nam  ThS.Nguyễn 
Thành Luân
TS. Nguyễn Đức Thành (Chủ biên)  ThS. Nguyễn Văn 
Quận  ThS. Phạm Đức Hậu

Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện 
thông minh

TS. Nguyễn Văn Long Giang  PGS.TS Phạm Sơn Minh 
 ThS. Trần Minh Thế Uyên  ThS. Nguyễn Văn Sơn

Điều khiển hệ phi tuyến theo thời gian thực sử dụng bộ 
điều khiển thông minh



658 SW3041 Truyền động điện tự động TS. Trần Quang Thọ 2020

659 SW3057 Thực tập xử lý nước cấp TS. Trần Thị Kim Anh  TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung 2020

660 SW3077
Hack não chữ Hán 

2020

661 SW3075
Hack não chữ Hán (bài tập)

2020

662 SW3063 TS. Trương Ngọc Sơn 2020

663 SW3042 2020

664 SW3005 Giáo trình xã hội học Đại Cương TS. Trương Thị Hiền 2020

665 SW3054 Giáo trình Thí nghiệm hóa hữu cơ TS. Võ Thị Ngà  TS. Hoàng Minh Hảo  TS. Hồ Phương 2020

666 SW3052 Lập trình PLC Mitsubishi dòng FX5U TS. Vũ Văn Phong (Chủ biên)  TS. Trần Vi Đô 2020

667 SW3082 8 giờ 8 phút 8 giây Valentine Vũ 2020

668 SW3000 Một lòng theo Bác Võ Anh Tuấn 2020

669 SW3095 Nghệ sĩ sáng tạo và nhà phê bình - Tập truyện ngắn Võ Chí Nhất 2020

670 SW3001 Nụ cười chim sắt (Truyện ký) Võ Thu Hương 2020

671 SW3078 Xây dựng Đảng Vũ Trung Kiên 2020

672 SW3098 Đợi trăng trước ngày xuất gia - Tập truyện ngắn Vũ Văn Song Toàn 2020

673 SW3156  Diễm Trang 2019

674 SW2836 Giọt mực của mưa Huế - Tùy bút và tản văn  Hồ Đăng Thanh Ngọc 2019

675 SW2896  Nguyễn Đức Hiệp 2019

676 SW3169  Nguyễn Minh Hải 2019

677 SW2902 Jude kẻ vô danh  Thomas Hardy 2019

678 SW2900 Mỗi ngày ta sống ( Tản văn tùy bút)  TS. Nguyễn Thị Hậu 2019

679 SW2898 Màu sắc theo phong thủy Đông Tây  Valentine Vũ 2019

680 SW2976 Từ Nguyên An Chi 2019

681 SW2962 Thai kỳ an vui Bác sĩ Lê Tiểu My 2019

682 SW2915 Anh nhớ em muốn chết ! Bích Ngân 2019

683 SW2914 Đường đến cây cô đơn Bích Ngân 2019

684 SW2913 Tiếng gọi bến bờ Bích Ngân 2019

685 SW2960 Chớp bể mưa nguồn Bích Thiêm 2019

686 SW2852 Về thu xếp lại... - Tản văn BS. Đỗ Hồng Ngọc 2019

687 SW2870 Bùi Nguyễn Trường Kiên 2019

688 SW2869 Bùi Nguyễn Trường Kiên 2019

689 SW2868 Bùi Nguyễn Trường Kiên 2019

690 SW1624 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh 2019

691 SW2953 Sống như bạn đang ở sân bay Cúc T. 2019

692 SW2833 Đừng mơ sói ạ ! Đặng Hoài 2019

693 SW2964 Giáo trình triết học phương Tây hiện đại Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên) 2019

694 SW3168 Theo dấu chân người tình Đỗ Quang Tuấn Hoàng 2019

695 SW2916 Sông nước biên thùy Đoàn Đại Trí 2019

696 SW2956 Đoàn Thị Hương 2019

697 SW2892 Để suy nghĩ mà không động não Eka Wartana 2019

698 SW2897 Ông già và biển cả Ernest Hemingway - Lê Huy Bắc (dịch) 2019

TS. Trương Gia Quyền (chủ biên) - TS. Tô Phương 
Cường - TS. Kiều Thị Vân Anh -  ThS. Trương Mỹ 
Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên 
TS. Trương Gia Quyền (chủ biên) - TS. Tô Phương 
Cường - TS. Kiều Thị Vân Anh -  ThS. Trương Mỹ 
Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên 

Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ 
thuật máy tính)
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C (Ngành Kỹ thuật Máy 
tính)

TS. Trương Ngọc Sơn  ThS. Lê Minh  ThS. Trương 
Ngọc Hà  ThS. Lê Minh Thành

Khép mở  tối sáng  tĩnh động (Tiểu luận sân khấu - điện 
ảnh)

Sài Gòn Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu 
báo chí (1925-1945)
Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở 
cơ sở

Sài Gòn một thuở chưa xa: Thầy ơi thương lấy dân nghèo 
(tập 3)
Sài Gòn một thuở chưa xa: Ai đã quên lời thề 
Hippocrate? (tập 2)
Sài Gòn một thuở chưa xa: Những đồng tiền nghiệt ngã 
(tập 1)

Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-
1954)



699 SW2830 Hồi ức Tuổi tám mươi hành trình tử điện tử đến vi mạch Giáo sư  Tiến sĩ Đặng Lương Mô 2019

700 SW2593 Phân tích dữ liệu R (hỏi và đáp) GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2019

701 SW2899 Làm gì trước 30? Hà Chiến Thắng 2019

702 SW2969 Hoàng Khánh Duy 2019

703 SW3200 2019

704 SW2873 2019

705 SW2848 Câu chuyện văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng 2019

706 SW2889 Ngôi nhà Việt KTS. Nguyễn Hữu Thái 2019

707 SW2974 2019

708 SW2973 2019

709 SW2851 Oán thù trớ trêu Lại Văn Long 2019

710 SW2977 Quen lạ xứ người - Du ký Nhật Bản Lam Anh 2019

711 SW2862 Ai cũng có những ngày tồi tệ Lâm Vân An 2019

712 SW2912 Truyện ngắn Ernest Hemingway Lê Huy Bắc (Chủ biên và giới thiệu) 2019

713 SW2955 Kế toán chi phí Lê Ngọc Khánh 2019

714 SW2859 Lê Nguyễn 2019

715 SW3160 Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng Lê Thiếu Nhơn 2019

716 SW2901 Bàn về Trung Quốc trỗi dậy Lê Vĩnh Trương 2019

717 SW2952 Mã Thiện Đồng 2019

718 SW241 Biệt động Sài Gòn - Chuyện bây giờ mới kể Mã Thiện Đồng 2019

719 SW2839 Ngọc Trân 2019

720 SW2866 Những hạt gạo xoay tròn Nguyễn Anh Đào 2019

721 SW2556 Lặng thương đến hoàng hôn (Tái bản 2019) Nguyễn Các Ngọc 2019

722 SW2954 Ba lô vào đời Nguyễn Cảnh Khánh 2019

723 SW704 Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862-1975) Nguyễn Đình Thống - Nguyễn Linh - Hồ Sĩ Hành 2019

724 SW2951 Nguyễn Đình Thống (Chủ biên) 2019

725 SW2958 Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho Nguyễn Hữu Hiếu (Biên khảo) 2019

726 SW2893 21 năm nối lại đôi bờ Nguyễn Long Trảo (Sưu tầm và ghi chép) 2019

727 SW2850 Thực hành biên dịch hiệu quả Nguyễn Mạnh Thảo 2019

728 SW2482 Nguyễn Mạnh Thảo 2019

729 SW2968 Cùng em yêu tiếng Việt Nguyễn Minh Hải 2019

730 SW2911 Vượt qua nỗi sợ - Một quan niệm sống tích cực Nguyễn Minh Hải 2019

731 SW2970 Nguyễn Thế Quang 2019

732 SW2948 Những chuyện coi chừng rất nhỏ Nguyễn Thị Huyền Ngân 2019

733 SW2904 Ngày tôi đưa tang mình Nguyễn Thị Kim Ngân 2019

734 SW2871 Chú chó bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Bình 2019

735 SW2918 Bên kia của ánh sáng - Tập truyện ngắn Nguyễn Trí 2019

736 SW2858 Nguyễn Văn Trung 2019

737 SW2847 Nguyễn Văn Trung 2019

738 SW3038 Nhiều tác giả 2019

Chiếm trọn điểm bài nghị luận Văn học dành cho học 
sinh lớp 11 12 luyện thi  từ cơ bản đến nâng cao
Quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - 
Thực trạng  vấn đề và giải pháp

Hội đồng lý luận Trung ương - Thành ủy Thành phố Hồ 
Chí Minh

Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học 
và bảo tồn di sản (Tái bản 2019)

Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh - 
Nguyễn Thị Hậu

Văn học dân gian Tiền Giang (Tuyển chọn từ tài liệu sưu 
tầm điền dã) - Tập 1

La Mai Thi Gia (Chủ biên) - Phan Xuân Viện  Lê Thị 
Thanh Vy

Văn học dân gian Tiền Giang (Tuyển chọn từ tài liệu sưu 
tầm điền dã) - Tập 2

La Mai Thi Gia (Chủ biên) - Phan Xuân Viện  Lê Thị 
Thanh Vy

Cuộc phiêu lưu của Marie Đệ Nhất Quốc vương xứ 
Sedang

Gia đình tình báo có bốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
(Truyện ký)

Đi xuyên miền tuyết trắng - Và những bài ký sự gần xa 
khác

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam 
(1969-1976)

Anh ngữ thiền học - English in the Way of Zen (Song 
ngữ Anh - Việt )

Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp

Lược khảo văn học (Tập 2): Ngôn ngữ Văn Chương và 
Kịch
Lược khảo văn học (Tập 3) : Nghiên cứu và phê bình văn 
học
Kỷ yếu hội thảo Phát triển Giáo dục nghề nghiệp trong kỷ 
nguyên số



739 SW3037 Nhiều tác giả 2019

740 SW3036

Nhiều tác giả

2019

741 SW2996 Luật sư Vũ Trọng Khánh cuộc đời và sự nghiệp Nhiều tác giả 2019

742 SW2856 Nhiều tác giả 2019

743 SW2917 Biến thể - Những huyền thoại Hy - La chọn lọc và kể lại Ovide 2019

744 SW3035 2019

745 SW2867 PGS.TS Bùi Đình Phong 2019

746 SW2971 2019

747 SW3031 PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn 2019

748 SW3039 2019

749 SW2864 Nhớ và quên Phạm Hồng Sơn - Đặng Anh Đào 2019

750 SW2429 Thi pháp học Phạm Ngọc Hiền 2019

751 SW2963 Chắp cánh cho con vào đời Phạm Phương Thảo 2019

752 SW2849 Interpol Việt Nam những chiến công VPI. COM Phạm Thục 2019

753 SW3174 Sài Gòn đất lành chim đậu (Tập 2) Phan Hoàng 2019

754 SW2121 Sài Gòn đất lành chim đậu Phan Hoàng 2019

755 SW2835 Người chết thuê Thái Cường 2019

756 SW3021 Điện tử căn bản 2019

757 SW3025 2019

758 SW3022 Giáo trình kỹ thuật số 2019

759 SW3030 Giáo trình Thực hành - Thí nghiệm vật liệu In ThS. Trần Thanh Hà  ThS. Nguyễn Thành Phương 2019

760 SW3032 Giáo trình chuẩn bị sản xuất may ThS. Trần Thanh Hương 2019

761 SW3045 Phân tích hoạt động kinh doanh 2019

762 SW3040 Bài tập mẫu điện tử ThS. Vũ Thị Ngọc Thu  ThS. Nguyễn Hữu Phước 2019

763 SW3024
Giáo trình thực tập mạch điện tử y sinh

2019

764 SW2949 Sài Gòn Inbox - Tập tùy bút Thu Trân 2019

765 SW3221 Mưa bình nguyên-Tập truyện ngắn Trần Bảo Định 2019

766 SW2863 Chơi thôi mà ! Trần Bảo Định 2019

767 SW2947 Cõi Việt Trần Đức Anh Sơn 2019

768 SW2903 Trần Hoàng Vũ 2019

769 SW2965 Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng - Tập truyện ngắn Trần Huyền Trang 2019

770 SW2837 Khúc hoan ca của văn chương Trần Lê Hoa Tranh 2019

771 SW2860 Văn hóa đô thị ( Tái bản 2019) Trần Ngọc Khánh 2019

772 SW2961
Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)

2019

773 SW2972 Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh Trần Thị Mạo 2019

774 SW2854 Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu) 2019

CIVILTECH 3:  3rd International Conference on Civil 
Technology
Proceedings of the International Conference on Language 
Teaching and Learning Today 2019: Autonomy and 
Motivation for Language Learning in the Interconnected 
World

Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của 
Đảng  Nhà nước và Nhân dân

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và thực 
tiễn

PGS. TS Đoàn Đức Hiếu  ThS. Phùng Thế Anh  TS. 
Nguyễn Thị Phượng  ThS. Trần Ngọc Chung

Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh

Phật hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp 
(1258-1308)

PGS.TS Lê Cung (Chủ biên) - PGS.TS Trần Thuận - 
Th.S Trần Thị Thanh - PGS.TS Hoàng Chí Hiếu - 
PGS.TS Lê Thành Nam - TS. Nguyễn Minh Phương

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo 
dục
Giáo trình ứng dụng công nghệ CAD trong thiết kế khuôn 
phun ép nhựa

PGS.TS Phạm Sơn Minh  ThS. Trần Minh Thế Uyên  
ThS. Nguyễn Văn Sơn  ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn

ThS. Lê Thanh Đạo  PGS.TS Trần Thu Hà  ThS. Lê 
Hoàng Minh

Vẽ  mô phỏng  lập trình vi xử lý và vi điều khiển với 
Proteus

ThS. Lê Thanh Đạo  ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền  KS. 
Phạm Quang Huy
ThS. Nguyễn Trường Duy   ThS. Võ Đức Dũng  
PGS.TS Nguyễn Thanh Hải  ThS. Nguyễn Duy Thảo

ThS. Trần Thụy Ái Phương (Chủ biên)  ThS. Nguyễn 
Thị Châu Long

ThS.Võ Đức Dũng  PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải  ThS. 
Nguyễn Thanh Nghĩa  ThS. Nguyễn Trường Duy

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ danh tướng đến tôn 
thần

Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa 
chuyện khôi hài chuyện giải buồn  truyện Phansa diễn ra 
quốc ngữ

Từ điển - sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung 
Quốc



775 SW2838
Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)

2019

776 SW2957 Giáo trình luyện dịch Trung cao cấp tiếng Hàn Quốc 2019

777 SW2950 Những ngã tư không đèn đỏ - Tản văn Trương Huỳnh Như Trân 2019

778 SW2959 Bên lề khoa học Trương Văn Tân 2019

779 SW3029 TS. Hồ Thị Yêu Ly 2019

780 SW3027 Giáo trình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng TS. Lê Mỹ Hà 2019

781 SW3026 Giáo trình thị giác máy tính và ứng dụng TS. Lê Mỹ Hà 2019

782 SW2905 Bác Hồ với công việc văn phòng TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn) 2019

783 SW3034 Giáo trình bóng đá TS. Nguyễn Đức Thành 2019

784 SW3033 TS. Nguyễn Đức Thành 2019

785 SW3046 Giáo trình Giáo dục thể chất 1 2019

786 SW3044 2019

787 SW3164
Cẩm nang từ vựng HSK 123 giải nghĩa và cách dùng

2019

788 SW3028 Giáo trình thiết kế mạch tích hợp CMOS TS. Võ Minh Huân 2019

789 SW2840 Phong tục Đất phương nam Từ Xuân Lãnh 2019

790 SW2979 Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2019

791 SW2978 Những mảng màu du lịch Việt Nam Võ Văn Thành 2019

792 SW2801 Salan đỏ bãi xanh - Tập truyện ngắn  Văn Thành Lê 2018

793 SW2732 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 4) An Chi 2018

794 SW2731 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 3) An Chi 2018

795 SW2730 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 2) An Chi 2018

796 SW2729 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 1) An Chi 2018

797 SW2612 Từ Thập Nhị Chi đến 12 Con Giáp An Chi 2018

798 SW2772 Thủ tướng Phan Văn Khải một đời vì nước  vì dân Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2018

799 SW2615 Bảo Đạt - Nguyễn Mạnh Thảo 2018

800 SW2743 Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu - đột phá Báo Nhân dân - Thành ùy Thành phố Hồ Chí Minh 2018

801 SW2726 Bảo kiếm và giai nhân Bùi Anh Tấn 2018

802 SW2756 Mưa ngâu tháng bảy Bùi Nguyễn Trường Kiên 2018

803 SW2755 Cơn giông chiều mùa hạ Bùi Nguyễn Trường Kiên 2018

804 SW2792 Tập truyện ngắn K Bùi Quang Thắng 2018

805 SW2891 Chiều trên sông Hàm Luông - Thơ Cao Quảng Văn 2018

806 SW2618 Lauren Ipsum và cuộc phiêu lưu tới vùng đất kỳ ảo Carlos Bueno 2018

807 SW2827 21SQ - 21 kỹ năng trí thông minh nội tâm Cindy Wigglesworth 2018

808 SW2800 10 năm vắng bóng liêu xiêu "Ông già đi bộ " Đào Tăng 2018

809 SW3173 Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX Đào Thị Thu Hằng 2018

810 SW2733 Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp Đỗ Quang Tuấn Hoàng 2018

811 SW3195 Tết Don Oberdorfer 2018

812 SW2741 Vàng trên biển đá đen Elena Pucillo Truong 2018

813 SW2622 Con chim xanh hạnh phúc Georgette Leblanc 2018

814 SW1249 GS. Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng 2018

815 SW1248 GS. Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng 2018

Bổn cũ soạn lại - Những bài học thuộc lòng Tân Quốc 
Văn Giáo Khoa Thư (Thích hợp cho lứa tuổi các lớp 
Trung - Tiểu học)

Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Chủ biên: Lê Huy 
Khoa

Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho Sinh viên chuyên 
hóa)

Giáo trình Cờ Vua (Tài liệu giảng dạy dùng trong các 
trường đại học  cao đẳng)

TS. Nguyễn Đức Thành (chủ biên)  ThS. Nguyễn Văn 
Quận

Tự động điều khiển các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh 
trong sản xuất

TS. Nguyễn Tấn Dũng  ThS. Lê Tấn Cường  ThS. Lê 
Văn Hoàng
TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương 
Cường - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Hoàng 
Quỳnh Anh - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả - Ways of making 
English more learnable

Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 4 : Tư 
tưởng và tín ngưỡng)
Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 3: Nghệ 
thuật)



816 SW1247 GS. Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng 2018

817 SW1246 Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 1:Lịch sử) GS. Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng 2018

818 SW2765 Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng đến công bố GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2018

819 SW825 Đi vào nghiên cứu khoa học GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2018

820 SW2802 2018

821 SW2797 Cỏ dại - Tập truyện ngắn Hoàng Khánh Duy 2018

822 SW2890 Rừng bói Trường Giang Hoàng Yên Dy 2018

823 SW2909

Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh

2018

824 SW2727 Bên kia cầu chữ Y Huỳnh Ngọc Nga 2018

825 SW2814 Sài Gòn - Gia Định - Ký ức lịch sử văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng 2018

826 SW3166 2018

827 SW3165 2018

828 SW2767 Biểu tượng thần thoại về Chư Thiên và linh vật Phật giáo Huỳnh Thanh Bình 2018

829 SW2752 Sổ tay viết đúng hỏi ngã Huỳnh Thị Điệp 2018

830 SW2813 Những đô thị buồn Kai Hoàng 2018

831 SW2769 Franz Kafka - Người tẩy não nhân loại Lê Huy Bắc 2018

832 SW2807 Lê Huy Khoa Kanata 2018

833 SW2742 Ngày qua bóng ngày Lê Minh Quốc 2018

834 SW2734 Định lý cuối cùng của Fermat Lê Quang Ánh 2018

835 SW2604 2018

836 SW2603 2018

837 SW2602 2018

838 SW2601 2018

839 SW2600 2018

840 SW2599 2018

841 SW2598 2018

842 SW2617 Lê Thị Trúc Anh 2018

843 SW2621 Thi ca nết đất Lê Thiếu Nhơn 2018

844 SW2613 Dáng hồn đô thị (Tùy bút) Lưu Trọng Hải 2018

845 SW242 Người bị CIA cưa chân sáu lần Mã Thiện Đồng 2018

846 SW2824 Mikhaylov Dmitry - Alexey Pronichkin 2018

847 SW2804 Lòng người - Kokoro Natsume Soseki 2018

848 SW2751 Giáo dục phổ thông miền nam (1954 - 1975) 2018

849 SW2795 Sài Gòn có một thời như thế Nguyễn Hữu Thái 2018

850 SW2831 Đãi cát lấy vàng - Tập ghi chép & tản văn Nguyễn Khắc Phê 2018

851 SW2283 Gương chí sĩ Phan Tây Hồ lịch sử toàn biên Nguyễn Kim Đính 2018

Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Tập 2: Văn học 
- Báo chí - Giáo dục)

Việt Nam - Campuchia 50 năm quan hệ hữu nghị  hợp tác 
1967-2017 (Hỏi và đáp)

Hà Minh Hồng (chủ biên) - Lưu Văn Quyết - Phan Văn 
Cả - Lê Mậu Thành - Nguyễn Thế Trung

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Xây 
dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn 
Thành Nam (Chủ biên) - TS. Nguyễn Việt Hùng - ThS. 
Huỳnh Văn Sinh - ThS. Thạch Kim Hiếu

Nghìn năm bia miệng - Sự tích và giai thoại dân gian 
Nam Bộ-Tập 2

Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường (sưu tầm và 
biên soạn)

Nghìn năm bia miệng - Sự tích và giai thoại dân gian 
Nam Bộ-Tập 1

Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường (sưu tầm và 
biên soạn)

Phong cách quản trị Park Hang Seo: Bí quyết thành công 
của doanh nghiệp Hàn Quốc

Thoát hiểm khi bắt nạt  tống tiền - Escaping from 
bullying  extoring (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi gặp người lạ - Escaping from strangers 
(Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi gặp hoả hoạn  động đất - Escaping from a 
fire  an earthquake (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi bị lạc  khi bị chó tấn công - Escasping 
from getting lost  dog's attack (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi gặp bão lũ  mưa dông - Escaping from 
flood  thunderstorm ( Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi bị kẹt trong đám đông  kẹt thang máy - 
Escaping from chaotic crowd  being stuck in an elevator ( 
Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Thoát hiểm khi gặp tai nạn với nước - Escaping from 
being pushed into water (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) - Ngô Thị 
Thanh Tiên

Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính (Trường hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 - đến nay)

Hiểm họa Hacker hiểu biết và phòng chống (Tái bản 
2018)

Ngô Minh Oanh (Chủ biên) - Hồ Sỹ Anh - Nguyễn 
Ngọc Tài - Nguyễn Thị Phú



852 SW2738 Nhà văn già và em mọi nhỏ Nguyễn Thành Nhân 2018

853 SW2812 Đại tướng Mai Chí Thọ - Ký sự nhân vật Nguyễn Thị Ngọc Hải 2018

854 SW2747 Chuyện nhà tôi - Bao giờ bước tới bờ vui? Nguyễn Thị Ngọc Hải 2018

855 SW2746 Chuyện nhà tôi - Mẹ già còn ở trên Phây ? Nguyễn Thị Ngọc Hải 2018

856 SW2728 Bước đường của cải lương Nguyễn Tuấn Khanh 2018

857 SW2846 Lược khảo văn học (Tập 1): Những vấn đề tổng quát Nguyễn Văn Trung 2018

858 SW2753 Hành trình trí thức của Karl Marx Nguyễn Văn Trung 2018

859 SW2834 Ngôi trường không bao giờ cũ Nhiều tác giả 2018

860 SW2782
Nhiều tác giả

2018

861 SW2773 Nhiều tác giả 2018

862 SW2784 PID Controller Design For Process With Time DeLay PGS. TS. Trương Nguyễn  Luân Vũ 2018

863 SW2783 PGS. TS. Trương Nguyễn  Luân Vũ 2018

864 SW2774 2018

865 SW2611 Phương pháp tính ứng dụng với Matlab 2018

866 SW2754 Phạm Dương Mỹ Thu Huyền 2018

867 SW2623 Những mảnh sử rời (nghiên cứu - tiểu luận) Phạm Hoàng Quân 2018

868 SW2806 Phạm Ngọc Hiền 2018

869 SW2770 Đời thực và mơ - Tập truyện và ký Phạm Ngọc Hiền 2018

870 SW2768 Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975 Phạm Ngọc Hiền 2018

871 SW2826 Chuyện về ứng xử văn hóa Phạm Phương Thảo 2018

872 SW2749 Du lịch Việt nam từ lý thuyết đến thực tiễn Phan Huy Xu - Võ Văn Thành 2018

873 SW2740 Phan Minh Cường 2018

874 SW2739 Sổ tay CEO - Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp Phan Minh Cường - Võ Thế Chương 2018

875 SW2737 Người tù của đĩa bay Tam Vũ 2018

876 SW2620 Bỗng dưng thành khổng lồ Tam Vũ 2018

877 SW2605 Chiếc áo khoác trên mộ Thạch Bất Hoại 2018

878 SW2736 Gam lam không thực Thái Cường 2018

879 SW2771 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2018

880 SW2794 Thiện Mộc Lan 2018

881 SW2808 Trở lại cố hương Thomas Hardy 2018

882 SW2775 Giáo trình bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp ThS. Hoàng Trí 2018

883 SW2608 2018

884 SW2607 Giáo trình thực hành kỹ thuật số 2018

885 SW2609 Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số với VHDL ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Thị Bích Ngà 2018

886 SW2781 Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may ThS. Nguyễn Thành Hậu 2018

887 SW2780 Giáo trình Nhập môn xã hội học 2018

888 SW2778 Giáo trình mỹ thuật trang phục ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào 2018

889 SW2779 Giáo trình pha chế COCKTAIL ThS. Phạm Thị Hưng 2018

890 SW2776 Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục ThS. Phùng Thị Bích Dung - ThS. Nguyễn Thị Thúy 2018

891 SW2619 Theo dòng triều Nguyễn Tôn Thất Thọ 2018

Language Teaching and Learning Today 2018: Diversity 
and Unity of Language Education in the Globalised 
Landscape
Kỷ yếu hội thảo Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời 
đại

Multi-Loop PID Controller: Analysis  Design  And 
Tuning For Multivariable Processes

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa 
học lý luận chính trị  - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - ThS. Phùng Thế Anh (Đồng 
chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. 
Lâm Phát Thuận

Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu 
thế kỷ XX đến năm 1930

Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ thi pháp học 
( Tài liệu tham khảo dùng trong nhà trường )

Sổ tay CEO - Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý 
khủng hoảng truyền thông hiệu quả

Đồng chí Dương Quang Đông - Người cộng sản kiên 
trung  tận tụy  suốt đời vì Dân  vì Đảng
Nữ Nghệ sĩ Tiền Phong Năm Sa Đéc và Nghệ Thuật Sân 
Khấu Nam Bộ

Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch 
lưu)

ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm 
Quang Huy
ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Duy Thảo - 
ThS. Nguyễn Trường Duy- ThS. Hà A Thồi

ThS. Nguyễn Thị Như Thúy - ThS. Đặng Thị Minh 
Tuấn



892 SW2810 Bông trái quê nhà - Tập truyện Trần Bảo Định 2018

893 SW2803 Bóng chiều quê Nam bộ tục hay nếp cũ - Tập truyện ngắn Trần Bảo Định 2018

894 SW2825 Việt án lần theo trang sử cũ Trần Đình Ba 2018

895 SW2748 Trần Đức Anh Sơn 2018

896 SW2822 Hội An trong tôi Trần Hoàng Đức 2018

897 SW2815 Chúng ta không yêu như chúng ta từng nghĩ Trần Nguyễn Huyền Trâm 2018

898 SW2798 Đào Uyên Minh toàn tập Trần Trọng Dương dịch 2018

899 SW2799 Trương Văn Dân 2018

900 SW2205 Vật liệu và thiết bị Nano (Tái bản có bổ sung) Trương Văn Tân 2018

901 SW2777 Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên hệ không chuyên hóa) TS. Hồ Thị Yêu Ly - TS. Phan Thị Anh Đào 2018

902 SW2478 Bạn là sinh viên! Đừng sợ không có việc làm 2018

903 SW2610 Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học TS. Trịnh Khánh Sơn 2018

904 SW2745 Bốn mùa trà rượu nước hương Viên Trân 2018

905 SW2845 Từ điển tra ngược Võ Văn Ninh 2018

906 SW2842 Kết thúc có hậu (Tập 2) Võ Văn Ninh 2018

907 SW2614 Người hát gọi mặt trời (Tập truyện ngắn) Vũ Thanh Lịch 2018

908 SW1027 Sài Gòn năm xưa Vương Hồng Sển 2018

909 SW2735 Dưới bầu trời ngày hạ Xuân Huy - Kỳ Muông 2018

910 SW2793 2018

911 SW2432 Việt văn dẫn giải Á nam Trần Tuấn Khải 2017

912 SW2426 Alan Macfarlane 2017

913 SW2537 Chuyện Đông chuyện Tây (Tập 7) An Chi 2017

914 SW2524 Câu chữ Truyện Kiều An Chi 2017

915 SW2414 Những bước chân địa đàng Chân Đất 2017

916 SW2580 Bài thơ trên xương cụt Chinh Ba 2017

917 SW2505 Sài Gòn có lá me bay Đỗ Quang Tuấn Hoàng 2017

918 SW2483 Lam lũ những mùa hoa (Ký sự Đồng Tháp Mười) Đoàn Đại Trí 2017

919 SW2594 Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898) GS. Trần Văn Giàu 2017

920 SW2502 Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam GS.TS Mạch Quang Thắng 2017

921 SW2466 Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc GS.TS Mạch Quang Thắng 2017

922 SW2531 Những người con trung hiếu của quê hương đất nước Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA 2017

923 SW2536 Chân dung người thầy thế kỉ XX Hãn Nguyên Nguyễn Nhã 2017

924 SW2415 Hellen Dukas và Banesh Hoffmann 2017

925 SW2587
Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

2017

926 SW2596 Hát lời cho quả sai chân dung văn nghệ Hồ Huy Sơn 2017

927 SW2474 Phiêu lưu chữ (phê bình văn học) Hoàng Đăng Khoa 2017

928 SW2582 Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 2017

929 SW2504 Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm Huệ Thiên 2017

930 SW2461 Tự tình với facebook Huỳnh Dũng Nhân 2017

931 SW2557 Đọc lại cổ tích Huỳnh Ngọc Trảng 2017

932 SW2509 Mười ngày rung chuyển thế giới John Reed 2017

933 SW2435 Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc Lê Chí Dũng 2017

934 SW2591 Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm sinh lâm sàng) Lê Hưng VKD Lê Vương Duy - Lê Lã Vương Linh 2017

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (Commissioned Patterned 
Porcelains In the Nguyễn Era)

Milano Sài Gòn đang về hay sang ? (Tập truyện ngắn và 
tùy bút )

TS. Lê Văn Tư - Trương Hoàng Dương - ThS. Lê Tuấn 
Khanh

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã An Thới 
Đông (1930-2015) 

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông huyện Cần 
Giờ

Fukuzawa Yukichi và công cuộc kiến thiết thế giới hiện 
đại

Albert Einstein mặt nhân bản những góc nhìn qua các bức 
thư từ kho lưu trữ
Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu 
kinh tế  hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay 
(Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học 
và bảo tồn di sản



935 SW2424 Chuyện tình các danh nhân Việt Nam (Tập 1) Lê Minh Quốc 2017

936 SW2425 Chuyện tình các danh nhân Việt Nam (Tập 2) Lê Minh Quốc 2017

937 SW2428 Sống trọn tình dân-Hồi ký Lê Thị Lan 2017

938 SW2506 Bài ca phía mặt trời Lê Thiếu Nhơn 2017

939 SW2463 Hoa rơi hữu ý Lê Thiếu Nhơn 2017

940 SW2595 Đi như là ở lại - Bút ký Lê Vũ Trường Giang 2017

941 SW2416 Hồi ký cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak Lee Myung Bak 2017

942 SW2583 2017

943 SW2477 LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2017

944 SW2527 Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn Mã Thiện Đồng 2017

945 SW2431 Hoa của đất và nước Mã Thiện Đồng 2017

946 SW2539 Nghệ thuật nói lái - Qua ngôn ngữ dân gian Nam Bộ Nam Chi Bùi Thanh Kiên 2017

947 SW2528 Ngô Lực Tải 2017

948 SW2530 Nguyễn Đình Tư 2017

949 SW2538 Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam từ năm 1757-1945 Nguyễn Duy Oanh 2017

950 SW2433 Anh ngữ phật học giản dị Nguyễn Mạnh Thảo 2017

951 SW2589 Những câu chuyện giáo dục Nguyễn Minh Hải 2017

952 SW2403 Saigon in my memories Nguyễn Ngọc Hà 2017

953 SW2489 Tôi chết bắt đầu một thế giới sống Nguyễn Thị Ngọc Hải 2017

954 SW2418 Đường thi quốc âm cổ bản 2017

955 SW2584 Nhiều tác giả 2017

956 SW2417 Nguyễn Tài Cẩn học giả bất yếm  bất quyện Nhiều tác giả 2017

957 SW2563 Nàng Nà Khê (Hồi ký tiểu thuyết) Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền 2017

958 SW2562 Nàng Châu Long (Tiểu thuyết dã sử) Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền 2017

959 SW2576 Thiết kế mạch in với EAGLE 2017

960 SW2577 Thiết kế mạch in (PCB) với ORCAD 2017

961 SW2542 PGS. TS. Nguyễn Văn Sức 2017

962 SW2421 Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ 2017

963 SW2517 PGS.TS Bùi Đình Phong 2017

964 SW2586 Tiếp bước người đi trước Phạm Phương Thảo 2017

965 SW2464 Lòng đau không tiếng Phạm Thiên Thư 2017

966 SW2487 Phạm Văn Chiêu 2017

967 SW2590 Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu 2017

968 SW2597 Vượt qua thử thách Phan Khắc Hy 2017

969 SW2484 Theo dấu người xưa Phan Mạnh Hùng - Nguyễn Đông Triều 2017

970 SW2451 Mật mã đặc khu Phan Tùng Sơn 2017

971 SW2465 Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản Phan Văn Hoàng (sưu tầm) 2017

972 SW2473 Vương quốc mặt trời Phương Trinh 2017

973 SW2472 Một cuộc thi tài Phương Trinh 2017

974 SW2471 Khám phá căn hầm tối Phương Trinh 2017

975 SW2470 Giải lời nguyền của phù thủy Phương Trinh 2017

Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - 
Chợ Lớn - Gia định góp phần vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc  xây dựng đất nước

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - Hội 
đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 1) - Trước 
Cách mạng Tháng Tám 1945 (1858-1945)

Sông Mêkông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu 
toàn cầu
Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời Pháp thuộc 
(1859-1954)

Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông ( Sưu tập và 
biên dịch)

Kỷ yếu giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 
2017

PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê 
Thanh Đạo
PGS. TS Trần Thu Hà - ThS. Lê Hoàng Minh - 
ThS.Bùi Thị Tuyết Đan

Công nghệ hấp phụ trong xử lý và nước thải (Tài liệu 
chuyên khảo)

PGS.Huỳnh Lứa (Chủ biên)-Lê Quang Minh-Lê Văn 
Năm-Đỗ Hữu Nghiêm

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định 
(1945 - 1954) 

Phan Duy Việt - Phan Khả Minh (Sưu tầm và giới 
thiệu)



976 SW2469 Loài chim phi thường Phương Trinh 2017

977 SW2468 Kết bạn đâu có khó Phương Trinh 2017

978 SW2467 Ai cũng tuyệt vời Phương Trinh 2017

979 SW2440 Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng TP.HCM (tập 1) Sở VHTT TPHCM Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ 2017

980 SW2540 Sở VHTT&DL 2017

981 SW2558 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2017

982 SW2453 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2017

983 SW2452 Đồng chí Trần Bạch Đằng-Người cộng sản kiên trung Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2017

984 SW2450 Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại Thành ủy TPHCM- Học viện chính trị quốc gia HCM 2017

985 SW2526 Nụ cười gừng Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường 2017

986 SW2552 Giáo trình toán cao cấp A3 2017

987 SW2578 Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch chỉnh lưu) 2017

988 SW2553 Trắc nghiệm điện tử cơ bản 2017

989 SW2555 Giáo trình thực hành vi điều khiển PIC 2017

990 SW2549 Giáo trình vi điều khiển PIC 2017

991 SW2532 Cổ tích toán học ThS. Nguyễn Minh Sơn 2017

992 SW2551 Giáo trình toán cao cấp A1 2017

993 SW2548 Giáo trình đánh giá tác động môi trường ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo 2017

994 SW2575 Giáo trình thực hành điện tử cơ bản 2017

995 SW2785 Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử (Tài liệu tham khảo) ThS. Vũ Thị Ngọc Thu 2017

996 SW2479 Hoa đời thắm đỏ Thụy Vân 2017

997 SW2559 Luật của rừng Thủy Vũ 2017

998 SW2525 Tòa Thống đốc Nam Kỳ 2017

999 SW2420 Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới Trần Hoàng Vũ 2017

1000 SW803 Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu Trần Hữu Quang 2017

1001 SW2441 Nhớ thương tự hào Trần Thu Dung 2017

1002 SW2475 Trần Văn Chánh-Bùi Thanh Hải (Chủ biên) 2017

1003 SW2606 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 2017

1004 SW2521 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 2017

1005 SW2789 TS. Hồ Thị Yêu Ly 2017

1006 SW2560 TS. Hoàng Minh Khôi 2017

1007 SW2423 TS. Hoàng Minh Khôi 2017

1008 SW2788 Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô TS. Lâm Mai Long 2017

1009 SW2568 Giáo trình máy và xử lý ảnh trong công nghiệp TS. Lê Mỹ Hà 2017

1010 SW2569 Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong TS. Lý Vĩnh Đạt 2017

1011 SW2570 Lập trình PLC Allen Bradley (Tài liệu tham khảo) TS. Ngô Văn Thuyên - TS. Trương Đình Nhơn 2017

1012 SW2573 Giáo trình mạch điện (Tập 1) 2017

1013 SW2574 Giáo trình mạch điện (Tập 2) 2017

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng Thành phố Hồ Chí 
Minh (Tập 2)
Đồng chí Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng, Nhà giáo, 
Nhà khoa học - Dấu ấn một nhân cách
Kỷ yếu điển hình chi bộ thực hiện tốt chỉ thị số 10-CT-
TW và hướng dẫn số 09-HD-BTCTW

ThS. Hoàng Nguyên Lý - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. 
Lê Thị Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hồng Nhung
ThS. Lê Hoàng Minh - ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Bùi 
Thị Tuyết Đan
ThS. Lê Thanh Đạo  PGS.TS. Trần Thu Hà  ThS. Lê 
Hoàng Minh
ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. 
Trương Ngọc Anh
ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. 
Trương Ngọc Anh

ThS. Nguyễn Quang Huy - ThS. Lê Thị Mai Trang - 
ThS. Hoàng Thị Minh Thả

ThS. Trương Thị Bích Ngà - TS. Nguyễn Minh Tâm - 
ThS. Lê Hoàng Minh - TS. Nguyễn Thị Lưỡng

Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - San định 
năm Nhâm Thìn 1892

Phật giáo Hòa Hảo - Một tôn giáo cận nhân tình trong 
lòng dân tộc
Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ CEST 
2017 - Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại 
IEEE International Conference On System Science and 
Engineering  ICSEE 2017
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các 
phương pháp hóa học.
Hệ thống các văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành 
niên của Việt Nam và quốc tế
Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành 
niên vi phạm pháp luật

TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. 
Lê Thị Thanh Hoàng
TS. Nguyễn Minh Tâm - ThS. Trần Tùng Giang - ThS. 
Lê Thị Thanh Hoàng - TS. Lê Mỹ Hà



1014 SW2572
TS. Nguyễn Tấn Dũng

2017

1015 SW2554 2017

1016 SW2564 ANSYS - Phân tích cơ cấu động TS. Phạm Sơn Minh - PGS.TS Đỗ Thành Trung 2017

1017 SW2545 Giáo trình công nghệ tiện và gia công lỗ 2017

1018 SW2544 Giáo trình công nghệ phay CNC 2017

1019 SW2565 Giáo trình CAD/CAM/CNC 2017

1020 SW2787 Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản 2017

1021 SW2546 Giáo trình hệ thống viễn thông TS. Phan Văn Ca 2017

1022 SW2543 TS. Phan Văn Ca - ThS. Trương Quang Phúc 2017

1023 SW2550 Giáo trình thực hành mô phỏng và phân tích mạch điện TS. Võ Minh Huân - KS. Phạm Quang Huy 2017

1024 SW2567 Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng TS. Võ Viết Cường 2017

1025 SW2786 Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng 2017

1026 SW2571 Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt 2017

1027 SW2790 TS. Vòng Thình Nam 2017

1028 SW2434 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2017

1029 SW2427 Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập 2016 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2017

1030 SW2588 Bảy mươi cái đầu lâu (Sưu tầm) Võ Văn Ninh 2017

1031 SW2422 Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới Võ Văn Thành 2017

1032 SW1080 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn 2017

1033 SW2447 Ban chấp hành đảng bộ phường 12 - Quận Phú Nhuận 2017

1034 SW2445 Ban chấp hành đảng bộ phường 3 - quận 5 2017

1035 SW2498 Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 quận 5 2017

1036 SW2459 Ban chấp hành đảng bộ Phường 9 - Quận 5 2017

1037 SW2518 2017

1038 SW2460 2017

1039 SW2278  Linda Elder 2016

1040 SW2153 Tín ngưỡng dân gian Phú Quốc  Nguyễn Bình Phương Thảo - Nguyễn Thanh Lợi 2016

1041 SW2279 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 1) An Chi 2016

1042 SW2285 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 2) An Chi 2016

1043 SW2286 Rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 3) An Chi 2016

1044 SW2455 Kỳ ảo đất phương Nam B.S. Kỳ Hương 2016

1045 SW2155 BS. Võ Văn Trương (Chủ biên) 2016

1046 SW2133 2016

1047 SW2129 2016

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học  thủy lực và khí 
nén
Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và 
thực phẩm (Sách chuyên khảo)

TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. 
Châu Thanh Tuấn

TS. Phạm Sơn Minh  ThS - Trần Minh Thế Uyên - 
ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
TS. Phạm Sơn Minh  ThS - Trần Minh Thế Uyên - 
ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Dương Thị Vân Anh - ThS. 
Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn
TS. Phạm Sơn Minh - TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. 
Trần Minh Thế Uyên - ThS. Nguyễn Văn Sơn

Cơ sở ứng dụng Internet Of Things (Thiết Kế Hệ Thống 
Nhúng)

TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Hoàng 
Minh Vũ
TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Lê Duy 
Luân

Phát triển bền vững chăn nuôi - ngành kinh tế trọng điểm 
của Việt Nam (sách chuyên khảo)
Kỷ yếu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu 
nước của Thành Phố năm 2016

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 12 - 
Quận Phú Nhuận (1975-2015)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 3 - 
Quận 5 (1975-2015)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 4 - 
Quận 5(1975-2015)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9-
Quận 5 (1975 - 2015)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tăng 
Nhơn Phú B (1930-2015)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B 
quận 9 

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Long- Huyện Phú 
Giáo - Bình Dương (1975- 2015)

Ban chấp hành đảng bộ xã Tân Long-Huyện Phú Giáo - 
Bình Dương

Cẩm nang tư duy phản biện cho trẻ em (Để giúp bạn tư 
duy ngày càng tốt hơn)

Truyền thống dân y miền Nam C5-BS67 ngày ấy - bây 
giờ (Tập VI)
Sách chỉ dẫn các phông và sưu tập lưu trữ bảo quan tại 
trung tâm lưu trữ quốc gia II

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia II

Tổ chức  hoạt động của mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam và chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền 
Nam Việt Nam - Qua tài liệu  tư liệu lưu trữ (1960 - 
1975)

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia II



1048 SW2198 2016

1049 SW2404 Đặng Văn Chương (Chủ Biên) 2016

1050 SW2280 Thế giới một thoáng này David Christian 2016

1051 SW2159 Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị Đinh Ngọc Thạch - Trần Quang Thái (Đồng chủ biên) 2016

1052 SW2216 Câu chuyện khoa học GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2016

1053 SW2125 Trò chuyện khoa học và giáo dục GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2016

1054 SW1041 GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2016

1055 SW2227 Bệnh virus hại thực vật ở Việt Nam (Tập 2) GS.TS. Vũ Triệu Mân (Chủ biên) 2016

1056 SW2196 2016

1057 SW2103 2016

1058 SW2102 Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 1) 2016

1059 SW2147

Hà Minh Hồng (Chủ biên)

2016

1060 SW2146
Hà Minh Hồng (Chủ biên)

2016

1061 SW2145
Hà Minh Hồng (Chủ biên)

2016

1062 SW2144 Hà Minh Hồng (Chủ biên) 2016

1063 SW2104 2016

1064 SW2405 Cảm xúc tình và thơ Hà Tôn 2016

1065 SW2219 Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA 2016

1066 SW2101 Để viết phóng sự thành công Huỳnh Dũng Nhân 2016

1067 SW2117 Les Espaces verts de SAIGON Huỳnh Như Phương 2016

1068 SW2116 Hãy cầm lấy và đọc Huỳnh Như Phương 2016

1069 SW2115 Cận đại Việt sử diễn ca - Quyển nhì Huỳnh Thiên Kim 2016

1070 SW2122 Sầu riêng Huỳnh Thiên Kim Bội 2016

1071 SW2152 Khuynh Diệp 2016

1072 SW2269 Đường lên trời xa lắm Lại Văn Long 2016

1073 SW2195 Đứa con thời hậu chiến Lại Văn Long 2016

1074 SW1085 Lê Hưng VKD 2016

1075 SW2200 Nhật ký cho con Lê Nguyễn Thanh Trâm 2016

1076 SW2391 Triết lý giáo dục Mỹ Lê Văn Tùng 2016

1077 SW2214 48 đại nguyện A di đà - thâm mật nghĩa 2016

1078 SW2287 Nụ cười thiếu nữ (Tiểu thuyết) Mã Thiện Đồng 2016

1079 SW2107 Bình Định quê hương tôi Mai Nhật Thu - Mặc Giang 2016

1080 SW2186 Chú vịt mốc - A Musty Duck (Song ngữ Anh-Việt) Mark Lê Twain 2016

1081 SW2276 Cẩm nang tư duy lịch sử Meg Gorzycki - Richard Paul - Linda Elder 2016

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm xây dựng và phát triển 
(1990-2015)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" ở một số quốc gia 
Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX

Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa 
học

Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 - 100 
năm nhìn lại

Hà Minh Hồng - Lê Hữu Phước - Trần Thuận  - Trần 
Thị Mai - Trần Nam Tiến - Lưu Văn Quyết - Huỳnh Bá 
Lộc

Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất (Tập 
2)

Hà Minh Hồng - Trần Thuận (Đồng chủ biên) - Nguyễn 
Trọng Minh - Trần Đình Ba - Lưu Văn Quyết 
Hà Minh Hồng - Trần Thuận (Đồng chủ biên) - Nguyễn 
Trọng Minh - Trần Đình Ba - Lưu Văn Quyết 

Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất vấn và phát ngôn 
trong Quốc hội - Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước 
Việt Nam dân chủ Cộng hòa (1946-2016) 40 năm Quốc 
hội nước Việt Nam thống nhất (1976-2016) (Tập 7) 

Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về các đại biểu nhân 
dân - Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống 
nhất (Tập 6)
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất - 
Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất 
(Tập 5)
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 
4)

Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về các đại biểu nhân 
dân (Tập 3)

Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Lưu Văn Quyết - Trần 
Thuận - Dương Thành Thông - Nguyễn Trọng Minh - 
Đỗ Văn Biên - Hà Minh Minh Đức - Phan Thị Thanh 
Hương - Lưu Trung Thủy

Một số vấn đề nông dân và ruộng đất Ở Đồng bằng sông 
Cửu Long sau năm 1975

Tâm thiền lẽ dịch xôn xao (Nghiệm lý hệ điều hành âm 
dương)

Lời giảng: Tỳ kheo Thích Minh Đức - Biên soạn: Phật 
tử Như Thánh



1082 SW2390 Hiểm họa Hacker hiểu biết và phòng chống Mikhaylov Dmitry - Alexey Pronichkin 2016

1083 SW2282 Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng 2016

1084 SW2119 Túy Hoa Đình Nam Đình ( Nguyễn Q.Thắng sưu tầm và giới thiệu ) 2016

1085 SW2118 Lửa phiền cháy gan Nam Đình ( Nguyễn Q.Thắng sưu tầm và giới thiệu ) 2016

1086 SW2112 Nhà ở cuối đường Coventry Ngọc Huyền 2016

1087 SW2388 Chúng tôi đã sống như thế Nguyễn Ánh Tuyết 2016

1088 SW2401 Trí tuệ toàn hảo Nguyễn Chí Linh 2016

1089 SW2204 Tình người lính (Tập 3) Nguyễn Cự 2016

1090 SW2809 Dân ca Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2016

1091 SW2156 Nguyễn Đình Tư 2016

1092 SW2157 Nguyễn Đình Tư 2016

1093 SW2213 Tập thơ - văn tự sự : Chặng đường đời và một thời để nhớ Nguyễn Hữu Tấn 2016

1094 SW2114 2016

1095 SW2120 Nguyễn Nam Trân (Chủ biên) 2016

1096 SW2234 Nguyễn Quang Hùng (Chủ biên) 2016

1097 SW2171 Nguyễn Thanh Lợi 2016

1098 SW2281 Vũ điệu buồn của chữ Nguyễn Thành Nhân 2016

1099 SW2134 Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII Nguyễn Trọng Phấn 2016

1100 SW2163 Nguyễn Văn Đạo 2016

1101 SW2217 Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến Nguyễn Văn Khoan 2016

1102 SW2541 Hoàng hôn trên chiến trường Nguyễn Văn Tàu 2016

1103 SW1523 Bước ra từ thầm lặng Nguyễn Văn Tàu - Mã Thiện Đồng 2016

1104 SW2124 Thư gửi quý nhà giàu Việt Nam Nguyễn Xuân Xanh 2016

1105 SW2130 Nguyễn Văn Kỉnh - Sáng ngời nhân cách cộng sản Nhiều tác giả 2016

1106 SW1883 Hạt giống đỏ Nhiều tác giả 2016

1107 SW2284
Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền

2016

1108 SW2408 Giáo trình Anh Văn chuyên ngành cơ khí PGS. TS Lê Chí Cương 2016

1109 SW2215 PGS. TS. Hồ Thúy Ngọc (Chủ biên) 2016

1110 SW2221 Bệnh gia cầm ở Việt Nam PGS. TS. Phạm Sỹ Lăng 2016

1111 SW2127 Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi PGS.TS Bùi Đình Phong 2016

1112 SW2224 Bệnh lợn ở Việt Nam - Các biện pháp phòng trị hiệu quả PGS.TS. Lê Văn Năm 2016

1113 SW2167 Sổ tay hệ thống cơ điện tử 2016

1114 SW2223 Bệnh ký sinh trùng ở gia súc  gia cầm Việt Nam 2016

1115 SW2233 Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin ở Việt Nam 2016

1116 SW2412 Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp 2016

1117 SW2164 PGS.TS. Trương Thị Hiền 2016

1118 SW2387 Những người phụ nữ đẹp mãi trong tôi Phạm Phương Thảo 2016

1119 SW2202 Bạn cũ (Tạp bút) Phạm Thiên Thư 2016

1120 SW2201 Tân liêu trai - Mỹ nhân hồ Phạm Thiên Thư 2016

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 
1)
Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 
2)

83 năm...nước Pháp với Việt Nam đã mấy lần ký hiệp 
ước ?

Nguyễn Kỳ Nam  ( Nguyễn Q.Thắng sưu tầm và giới 
thiệu )

Nàng tuyết - Tuyển tập mười nhà văn và hai nhà thơ Nhật 
Bản cận đại
Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái 
rừng ngập mặn Việt Nam
Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên 
(Quyển 1)

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930 
(sách chuyên khảo )

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công 
cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII

Khai thác tài sản trí tuệ đến phát triển nền kinh tế xanh ở 
Việt Nam (Sách chuyên khảo)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương - PGS.TS. Nguyễn 
Trường Thịnh
PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng 
(Đồng chủ biên)
PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. Nguyễn Bá Hiên (Đồng 
chủ biên)
PGS.TS. Phan Văn Nhân  GS.TS. Nguyễn Lộc  PGS. 
TS. Ngô Anh Tuấn

Phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh



1121 SW2272 Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam Phan Huy Xu - Võ Văn Thành 2016

1122 SW2203 Vùng biển chết Phương Nam 2016

1123 SW2275 Cẩm nang tư duy ngụy biện Richard Paul - Linda Elder 2016

1124 SW2274 Cẩm nang tư duy đạo đức Richard Paul - Linda Elder 2016

1125 SW2273 Cẩm nang tư duy kỹ thuật Richard Paul - Robert Niewoehner - Linda Elder 2016

1126 SW2172 5 năm thi đua yêu nước (2011-2015) 2016

1127 SW2199 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2016

1128 SW2095
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo

2016

1129 SW2406 Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô ThS Nguyễn Văn Long Giang  PGS.TS Đỗ Văn Dũng 2016

1130 SW2411 Kỹ năng xây dựng kế hoạch ThS. Đặng Thị Diệu Hiền 2016

1131 SW2136 ThS. Đặng Thị Vân Anh - ThS. Phan Vũ Bình Minh 2016

1132 SW2407 Giáo trình năng lượng và quản lý năng lượng ThS. Hoàng Trí 2016

1133 SW2168 ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 2016

1134 SW2211 Giáo trình quản trị nguồn nhân lực 2016

1135 SW2169 Giáo trình Trường điện từ ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - ThS. Trương Văn Hiền 2016

1136 SW2137 Giáo trình quản lý bảo trì công nghiệp ThS. Nguyễn Phương Quang 2016

1137 SW2207 Giáo trình lập trình Android trong ứng dụng điều khiển ThS. Nguyễn Văn Hiệp 2016

1138 SW2288 Cẩm nang điều khiển tàu biển 2016

1139 SW2123 Tiến sĩ Triết học Will Tuttle 2016

1140 SW2131 Trần Đình Ba 2016

1141 SW2268 1001 jobs for modern women - Key to success Trần Nguyễn Ngọc Trang 2016

1142 SW2197 Fidel Castro bình dị giữa đời thường Trần Nhu 2016

1143 SW1127 Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta Trần Quân Ngọc - Trần Đình Việt -  Đoàn Minh Tuấn 2016

1144 SW2148
Trần Trọng Đăng Đàn

2016

1145 SW2149
Trần Trọng Đăng Đàn

2016

1146 SW2161
Trần Trọng Đăng Đàn

2016

1147 SW2162
Trần Trọng Đăng Đàn

2016

1148 SW2389 Bí đỏ và ông bảy số đề Trúc Giang 2016

1149 SW2395 2016

1150 SW2437 Những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 TS. Bùi Kim Hiếu 2016

1151 SW2383 Giáo trình lập trình web với Servlet và JSP TS. Đặng Thanh Dũng 2016

1152 SW2413 Kỹ năng học đại học TS. Đỗ Mạnh Cường  ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang 2016

1153 SW2394 Giáo trình thực hành hóa vô cơ TS. Hồ Văn Thành - TS. Đặng Thị Quỳnh Lan 2016

1154 SW2165 Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945 TS. Huỳnh Văn Tòng 2016

1155 SW2229 Cây và đời sống TS. Lê Hồng Phúc 2016

1156 SW2230 Cây xoài ở Việt Nam TS. Ngô Hồng Bình 2016

Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -  Ủy 
ban MTTQ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh - Người chiến sĩ cộng sản 
kiên cường

Những vấn đề chủ yếu của văn kiện đại hội đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X  nhiệm kỳ 2015 - 2020

English for Environmental Technology (Anh Văn chuyên 
ngành công nghệ môi trường)

Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 
Toàn tập

ThS. Lê Trường Diễm Trang - ThS. Phan Thị Thanh 
Hiền

Thuyền trưởng Nguyễn Minh Thuyết - Thuyền trưởng 
Nguyễn Văn Trọng

Thức ăn vì thế giới hòa bình - Ăn uống vì sức khỏe tâm 
linh và xã hội hòa hợp
Nhà Lê sơ (1428-1572) với công cuộc chống nạn "sâu 
dân  mọt nước"

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 3)
Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 4)
Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 5)
Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 6)

Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong 
hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục 
Đại học  Cao đẳng thời kỳ hội nhập

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện 



1157 SW2385 Giáo trình thực tập điều khiển lập trình 2016

1158 SW2410 Giáo trình quản trị tài chính công ty TS. Nguyễn Quốc Khánh  ThS. Đàng Quang Vắng 2016

1159 SW2210
TS. Nguyễn Tấn Dũng

2016

1160 SW2209
TS. Nguyễn Tấn Dũng

2016

1161 SW2409 Lập trình truyền thông Linux 2016

1162 SW2384
Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

2016

1163 SW2170 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản TS. Nguyễn Tiến Lực 2016

1164 SW2208 Quản lý chất lượng thực phẩm TS. Nguyễn Tiến Lực - ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên 2016

1165 SW2382 Giáo trình quản trị sản xuất và chất lượng TS. Phạm Huy Tuân  TS. Nguyễn Phi Trung 2016

1166 SW2158 TS. Phạm Ngọc Trâm 2016

1167 SW2138 Giáo trình quản trị học căn bản 2016

1168 SW2212
Bài tập kinh tế học đại cương

2016

1169 SW2206 Thiết kế đồ án chi tiết máy TS. Văn Hữu Thịnh 2016

1170 SW2166 Tính toán thiết kế máy nâng chuyển TS. Văn Hữu Thịnh 2016

1171 SW2419 Tuyên dương 138 gương thầm lặng mà cao cả Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2016

1172 SW2160 Kỷ yếu 35 năm một chặng đường (8.6.1981 - 8.6.2016) 2016

1173 SW2398 Orlando Virginia Woolf 2016

1174 SW2094 Bà Dalloway Virginia Woolf 2016

1175 SW2277 Văn chương phương nam - Một vài bổ khuyết Võ Văn Nhơn - Nguyễn Thị Phương Thúy 2016

1176 SW2497 Võ Văn Ninh 2016

1177 SW2495 Quản trị trang trại chăn nuôi Võ Văn Ninh 2016

1178 SW2454 Kết thúc có hậu Võ Văn Ninh 2016

1179 SW2113 5W1H Vũ Lập Nhật 2016

1180 SW2132 Phong lưu cũ mới Vương Hồng Sển 2016

1181 SW2126 Tiểu sử bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Cần Giờ Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ 2016

1182 SW2446 Ban chấp hành đảng bộ phường 11 - Quận Phú Nhuận 2016

1183 SW2399 Lịch sử Tiểu đoàn 4 - quận 9 (1965-1975) Ban chấp hành Đảng bộ quận 9 2016

1184 SW2448 Ban chấp hành đảng bộ Thị trấn Củ Chi 2016

1185 SW2400 2016

1186 SW2143 Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Mỹ huyện Củ Chi 2016

1187 SW1830 Chatterton - Kịch 3 hồi Alfred De Vigny 2015

1188 SW1857

Bộ Công an - Thành ủy - UBND TP.HCM

2015

1189 SW2020 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 3) BS. Lê Hùng 2015

1190 SW2235 Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa 2015

1191 SW1829 Cain - Kịch 3 hồi Byron 2015

TS. Ngô Văn Thuyên  TS. Trương Đình Nhơn  TS. 
Nguyễn Phương

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - 
Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm (Sách chuyên 
khảo)

TS. Nguyễn Thành Sơn  ThS. Trần Thanh Hoàng  ThS. 
Lê Thị Minh Châu  ThS. Nguyễn Trần Thi Văn
TS. Nguyễn Thành Sơn  TS. Đặng Trường Sơn  ThS. 
Lê Văn Vinh  ThS. Trần Công Tú  ThS. Nguyễn Quang 
Ngọc  TS. Nguyễn Phương

Bảo vệ chủ quyền và Quản lý - Khai thác  Biển Đảo Việt 
Nam (1975 - 2014)

TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị 
Hồng - ThS. Phan Thị Thanh Hiền
TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị 
Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị 
Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy ban về 
người Việt Nam ở nước ngoài 

Nuôi heo thịt năng suất cao và các bệnh thông thường 
trên heo

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 11 - 
Quận Phú Nhuận (1975-2015)

Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 
Thị trấn Củ Chi (1930-2010)
Lịch sử truyền thống đấu trang cách mạng của đảng bộ và 
nhân dân xã An Nhơn Tây (1930-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây-Huyện Củ 
chi

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi (1930-2010)

Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc  xây dựng và bảo vệ  an ninh 
chính trị  trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh (1945-2015)

Bùi Công Hiển - Trịnh Văn Hạnh - Bùi Tuấn Việt - 
Nguyễn Quốc Huy



1192 SW2100 Ca Văn Thỉnh Tổng tập Ca Văn Thỉnh 2015

1193 SW1810 Mỹ thuật dân gian Trung Quốc Cận Chi Lam 2015

1194 SW1809 Carol Ann Morrow 2015

1195 SW1807
Christine A.Adams

2015

1196 SW1866 Nhà ở Trung Quốc Đơn Đức Khải 2015

1197 SW1833 Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất Dr. Linda Elder - Dr. Richard Paul 2015

1198 SW1831 Cẩm nang tư duy phân tích Dr. Linda Elder - Dr. Richard Paul 2015

1199 SW2035 Thả tù binh Pháp giữa Sài Gòn 1950 Dương Linh 2015

1200 SW1858 Góc khuất Dương Linh 2015

1201 SW1524 Cẩm nang phòng trị ung thư GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2015

1202 SW2053 Nghệ thuật biết thắng từng bước GS. Trần Nhâm 2015

1203 SW2253
GS.TS. Đường Hồng Dật

2015

1204 SW2251 Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp GS.TS. Đường Hồng Dật 2015

1205 SW2249 Phát triển nông nghiệp bền vững GS.TS. Đường Hồng Dật 2015

1206 SW2255
GS.TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

2015

1207 SW2260 GS.TS. Trần Thọ Đạt (Chủ biên) 2015

1208 SW2245 Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha 2015

1209 SW2226 Bệnh virus hại thực vật ở Việt Nam (Tập 1) GS.TS. Vũ Triệu Mân (Chủ biên) 2015

1210 SW1800 Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến Hà Minh Hồng – Trần Thuận 2015

1211 SW1864 Niềm tin và sức mạnh Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA 2015

1212 SW1922 Con về mẹ ơi Hàng Châu 2015

1213 SW1164 Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975 Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 2015

1214 SW2099 Giọt lệ trên trời Huỳnh Dũng Nhân 2015

1215 SW2034 Điều kỳ diệu của tình yêu Huỳnh Thiên Kim Bội 2015

1216 SW1805 J.S.Jackson 2015

1217 SW2046 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 1) Kiều Văn 2015

1218 SW2047 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 2) Kiều Văn 2015

1219 SW1798 Hội họa Trung Quốc Lâm Từ 2015

1220 SW1803 Thư vào Nam Lê Duẩn 2015

1221 SW1862 Linh khu thời mệnh lý Lê Hưng VKD 2015

1222 SW323 Từ điển Việt-Hàn Lê Huy Khoa  Lê Hữu Nhân 2015

1223 SW322 Từ điển Hàn-Việt Lê Huy Khoa  Lê Hữu Nhân 2015

1224 SW2239 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản rừng 2015

1225 SW2241 Lê Thị Diên (Chủ biên) 2015

1226 SW1865 Bảo tàng Trung Quốc Lê Tiên Diệu - La Triết Văn 2015

1227 SW1868 Y dược truyền thống Trung Quốc Liêu Dục Quần 2015

1228 SW2044 Lịch sử nghề luật sư ở Việt Nam LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2015

1229 SW2061
Lynda Beauregard

2015

1230 SW2060
Lynda Beauregard

2015

Forgiving-Is smart for your heart - Tha thứ! Liều thuốc 
bổ cho tâm hồn (song ngữ Anh - Việt)

Learning to be a good friend-A guidebook for kids - Học 
làm bạn tốt - Cẩm nang cho bé (song ngữ Anh -Việt)

Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nông 
thôn

An sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa  
hiện đại hóa (Sách chuyên khảo)
Kinh tế Việt Nam năm 2014 - Những cơ hội và thách 
thức

Bye-Bye  Bully! A Kids's guide for dealing with Bullies - 
Bị bắt nạt làm sao đây? Cẩm nang thiếu nhi giúp trẻ ứng 
phó với trẻ bắt nạt (song ngữ Anh - Việt)  

Lê Thị Diên - Trần Minh Đức - Võ Thị Minh Phương - 
Nguyễn Hợi - Hồ Đăng Nguyên - Lê Văn Ninh

Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam 
có giá trị kinh tế 

Tên trộm đêm trong cabin - The nightime cabin thief. Bí 
ẩn về ánh sáng - A Mystery about Light ( Song ngữ Anh-
Việt )
Hồn ma Hồ Than Thở - The whispering lake ghosts. Bí 
ẩn về âm thanh - A Mystery about Sound ( Song ngữ 
Anh-Việt )



1231 SW2236 Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ Mai Thạch Hoành (Chủ biên) - Nguyễn Công Vinh 2015

1232 SW2059 Melinda Thielbar 2015

1233 SW2058
Melinda Thielbar

2015

1234 SW1806
Michaelene Mundy

2015

1235 SW2220 Bệnh cúm ở người và động vật Nguyễn Bá Hiên (Chủ biên) 2015

1236 SW2522 Lược sử chùa Chư Tôn Phú Yên trong và ngoài tỉnh Nguyễn Đình Chúc 2015

1237 SW2151 Văn hóa dân gian làng biển Đông Tác  Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2015

1238 SW1920 Từ điển Địa danh hành chính Nam bộ Nguyễn Đình Tư 2015

1239 SW1923 Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả Nguyễn Mạnh Thảo 2015

1240 SW1870 Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực hành Nguyễn Mạnh Thảo 2015

1241 SW2248 Ô nhiễm môi trường trái đất Nguyễn Phước Tương 2015

1242 SW2188 Nguyễn Thanh Lợi 2015

1243 SW2187 Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi 2015

1244 SW2154 Theo dòng văn hóa dân gian Nguyễn Thanh Lợi 2015

1245 SW1859 Sài Gòn đất và người Nguyễn Thanh Lợi 2015

1246 SW2052 Tình yêu và ánh lửa Nguyễn Thị Lựu 2015

1247 SW1845 Khát vọng Nguyễn Thị Thanh 2015

1248 SW2261 Luật lao động Việt Nam Nguyễn Thu Ba (Chủ biên) 2015

1249 SW2231 Chế biến cá khô quy mô hộ gia đình Nguyễn Tử Cương - Trần Dũng Sỹ 2015

1250 SW2796 Nhiều tác giả 2015

1251 SW2481 Nhiều tác giả 2015

1252 SW2098 Nhiều tác giả 2015

1253 SW2062 Nhiều tác giả 2015

1254 SW1924 Nhiều tác giả 2015

1255 SW1919 Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam kiến trúc - lịch sử Nhiều tác giả 2015

1256 SW1869 Sài Gòn mê Nhiều tác giả 2015

1257 SW1820 Nhiều tác giả 2015

1258 SW1801 Bác Hồ với miền Nam  miền Nam với Bác Hồ Nhiều tác giả 2015

1259 SW1796 Nhiều tác giả 2015

1260 SW175 Trường Sơn - Con đường huyền thoại Nhiều tác giả 2015

1261 SW2042 Giáo trình thông tin di động PGS. TS Phạm Hồng Liên 2015

1262 SW1887 Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới PGS.TS Bùi Đình Phong 2015

1263 SW2267 Bài tập quản trị chiến lược PGS.TS Ngô Kim Thanh 2015

1264 SW2256 Đại cương văn hóa Việt Nam 2015

1265 SW2021 PGS.TS. Lê Cung (Chủ biên) 2015

1266 SW2222 PGS.TS. Lê Văn Năm 2015

1267 SW2250 Phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển 2015

1268 SW2228 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - GS.TS. Phạm Văn Lầm 2015

Tên trộm 100 đôla - The Hundred-Dollar Robber. Bí ẩn 
với tiền - A Mystery with Money (Song ngữ Anh-Việt)
Đài phun cá - The fishy fountain. Bí ẩn với phép nhân và 
phép chia - A Mystery with Multiplication and Division 
(Song ngữ Anh-Việt)
Mad isn't bad - A child's book about angel - Giận! Đâu có 
xấu - Cẩm nang thiếu nhi giúp ứng phó sự cáu giận (song 
ngữ Anh - Việt)  

Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên   
(Quyển 2)

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ 
khí - Lần IV  2015 (Tập 2)
Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957 - 1975) từ thực tiễn 
nhìn lại
Kỷ yếu hội thảo khoa học chủ tịch Hồ Chí Minh với sự 
nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ 
khí lần thứ IV
Kinh nghiệm đọc sách và tự học hiệu quả (Tuyển chọn 69 
bài viết hay)

Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định (1945-1975) (Tập 2) 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ 
và niềm tin

PGS.TS. Lại Phi Hùng - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa 
(Đồng chủ biên)

Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống 
Mỹ (1954 - 1975)
Bệnh gia súc Việt Nam (Cẩm nang bác sỹ) - Hỏi và đáp 
những bệnh quan trọng thường gặp

Cây trinh nữ thân gỗ (mai dương) ở Việt Nam và biện 
pháp phòng trừ



1269 SW2262 PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - PGS.TS. Tạ Lợi 2015

1270 SW2265 Giáo trình Marketing du lịch 2015

1271 SW2252 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn  hiệu quả (Tập 1) PGS.TS. Nguyễn Văn Viên 2015

1272 SW2225 Bệnh truyền lây từ động vật sang người 2015

1273 SW2263 Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh PGS.TS. Trần Việt Lâm 2015

1274 SW1878 Truyền thống dân y miền Nam ( Tập II) PGS.TS.TTND. Trần Thị Trung Chiến (Chủ biên) 2015

1275 SW2247 Những điều cần biết khi nuôi chó Phạm Ngọc Thạch 2015

1276 SW2056 Hãy cứ đi về phía Nhân dân Phạm Phương Thảo 2015

1277 SW2043 Tân ngôn Phạm Thiên Thư 2015

1278 SW1824 Thi hóa kinh lăng nghiêm Phạm Thiên Thư 2015

1279 SW2238 Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa 2015

1280 SW1827 Kịch lãng mạn Anh-Pháp thế kỷ XIX Phùng Văn Tửu 2015

1281 SW1836 Cẩm nang tư duy viết Richard Paul - Linda Elder 2015

1282 SW1835 Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu Richard Paul - Linda Elder 2015

1283 SW1834 Cẩm nang tư duy đọc Richard Paul - Linda Elder 2015

1284 SW1832 Cẩm nang tư duy phản biện khái niệm và công cụ Richard Paul - Linda Elder 2015

1285 SW1808 Ted O'Neal 2015

1286 SW2057 60 lễ hội truyền thống Việt Nam Thạch Phương - Lê Trung Vũ 2015

1287 SW2033 Ca dao Nam Trung Bộ 2015

1288 SW2054 Kho tàng truyện trạng Việt Nam (Tập 1) 2015

1289 SW2055 Kho tàng truyện trạng Việt Nam (Tập 2) 2015

1290 SW1867 Kiến trúc Trung Quốc Thái Yến Hâm 2015

1291 SW2108 2015

1292 SW1856 2015

1293 SW2050 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2015

1294 SW2016 Hành trình đến với Trường Sa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2015

1295 SW1802 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo 2015

1296 SW1917 Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới ThS. Bùi Thị Bích 2015

1297 SW2090 ThS. Đỗ Đức Trí - ThS. Vương Thị Ngọc Hân 2015

1298 SW2089 Giáo trình máy tính và mạng máy tính ThS. Nguyễn Đăng Quang 2015

1299 SW1918 80 Câu hỏi quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ThS. Nguyễn Như Khương 2015

1300 SW2091 Giáo trình môi trường đại cương ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo 2015

1301 SW1913 ThS. Nguyễn Văn Hiệp - KS. Đinh Quang Hiệp 2015

1302 SW2093 Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học ThS. Phạm Thị Hằng 2015

1303 SW1914 ThS. Quách Huệ Cơ 2015

1304 SW2092 Giáo trình quản lý đơn hàng ngành may 2015

1305 SW2039 Bài tập hình họa - Vẽ kỹ thuật ThS. Trương Minh Trí 2015

1306 SW2246 Miễn dịch học và miễn dịch liệu pháp trong thú y Tô Long Thành 2015

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương lý thuyết và thực hành 
(Tập 1)

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - PGS.TS. Nguyễn Đình 
Hòa (Đồng chủ biên)

PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. Hoàng Văn Nam (Đồng 
chủ biên)

Phạm Văn Điển (Chủ biên) - Bùi Thế Đồi - Nguyễn 
Viết Lâm - Trần Thị Thu Hà 

When bad Things happen-A guide to help kids cope - Khi 
gặp chuyện không may-Cẩm nang giúp trẻ xử lý tình 
huống (song ngữ Anh-Việt) 

Thạch Phương - Ngô Quang Hiển (sưu tầm - tuyển 
chọn)
Thạch Phương - Nguyễn Chí Bền - Mai Hương ( Sưu 
tầm  Biên soạn  Giới thiệu )
Thạch Phương - Nguyễn Chí Bền - Mai Hương ( Sưu 
tầm  Biên soạn  Giới thiệu )

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, 
với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định  Thành phố Hồ Chí 
Minh

Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -  Ủy 
ban MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng  phát triển và 
hội nhập

Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -  Ủy 
ban MTTQ Việt Nam

Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ Đại 
hội đến Đại hội

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn 
đường

Giáo trình ứng dụng PSIM trong Điện tử công suất (Giáo 
trình dành cho sinh viên ngành Điện - Điện tử)

Lập trình Android cơ bản (Dành cho sinh viên chuyên 
ngành Điện - Điện tử  Điện tử viễn thông  Tự động hóa)

Giáo trình Thực tập dàn trang (Sử dụng cho sinh viên 
ngành Kỹ thuật In)

ThS. Trần Thanh Hương (Chủ biên) - KS. Tạ Thị Ngọc 
Dung - ThS. Phạm Thị Hà



1307 SW2244 Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam (Tập 3) Trần Minh Đức (Chủ biên) 2015

1308 SW2242 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cà phê và cao su Trần Minh Đức (Chủ biên) 2015

1309 SW2240 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ Trần Minh Đức (Chủ biên) 2015

1310 SW2243 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu Trần Thị Thu Hà (Chủ biên) 2015

1311 SW2105
Trần Trọng Đăng Đàn

2015

1312 SW2106
Trần Trọng Đăng Đàn

2015

1313 SW2237 Trần Văn Vỹ 2015

1314 SW1860 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện 2015

1315 SW2041

TS. Nguyễn Tấn Dũng

2015

1316 SW1912 Giáo trình xử lý ảnh Y Sinh (Ngành Kỹ thuật y sinh) TS. Nguyễn Thanh Hải 2015

1317 SW2264 Quản trị chuỗi cung ứng TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên) 2015

1318 SW2259 Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên) 2015

1319 SW2257 TS. Nguyễn Thị Minh Huệ 2015

1320 SW2232 Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn  chất lượng TS. Nguyễn Văn Toàn - GS.TS. Phạm Văn Lầm 2015

1321 SW1532 TS. Nguyễn Xuân Xanh 2015

1322 SW657 Einstein TS. Nguyễn Xuân Xanh 2015

1323 SW1910 TS. Phạm Sơn Minh - KS. Nguyễn Quốc Huy 2015

1324 SW2088 Giáo trình thực tập công nghệ nhựa TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên 2015

1325 SW2040 Giáo trình công nghệ gia công tấm TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên 2015

1326 SW1911 Giáo trình thiết bị và công nghệ hàn cơ bản TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Văn Trọn 2015

1327 SW2266 TS. Trần Đức Hiệp 2015

1328 SW1372 Giáo trình xã hội học giáo dục TS. Võ Thị Ngọc Lan 2015

1329 SW1363 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TS. Võ Thị Ngọc Lan - TS. Nguyễn Văn Tuấn 2015

1330 SW2258 2015

1331 SW2109
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2015

1332 SW1823
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2015

1333 SW1804 2015

1334 SW1828 Marie tudor - Kịch 3 ngày Victor Hugo 2015

1335 SW1926 Viện sư phạm kỹ thuật 2015

1336 SW2032 Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên Võ Nguyên Giáp (Nguyễn Văn Khoan sưu tầm) 2015

1337 SW2493 Chăn nuôi dê Võ Văn Ninh 2015

1338 SW2048 Tuyển tập Vũ Hạnh (Tập 1) Vũ Hạnh 2015

1339 SW2049 Tuyển tập Vũ Hạnh (Tập 2) Vũ Hạnh 2015

1340 SW1874 Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận Phú Nhuận 2015

Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 1)
Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - 
Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học 
xã hội và nhân văn (Tập 2)
Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm 
trong ao
Kỷ yếu hội thảo khai thác tài nguyên số trong thư viện 
thực trạng - công nghệ - giải pháp

Giáo trình quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực 
phẩm - Tập 2 - Quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 2 
- Các quá trình và thiết bị xử lý nhiệt trong thực phẩm

Đầu tư tài chính rủi ro hệ thống - Chính sách tổ chức 
(Sách chuyên khảo)

Thuyết tương đối hẹp và rộng của Albert Einstein (viết 
cho đại chúng)

Giáo trình ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D 
trong mô phỏng (CAE)

Hoàn thiện thể chế kinh tế cho ngành công nghiệp hỗ trợ 
ô tô theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán 
của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam

TS. Vũ Đình Hiển - TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Đồng 
chủ biên)

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng  phát triển và hội nhập 
- Ho Chi Minh City construction  development and 
integration 2015 ( Song ngữ Anh-Việt)
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập - Ho Chi 
Minh City development and integration 2014 ( Song ngữ 
Anh-Việt)

Kỷ yếu tọa đàm khoa học - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (19.01.1914 - 19.01.2014)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trước 
yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 13 - 
Quận Phú Nhuận ( 1975 - 2015)



1341 SW2019 2015

1342 SW1875 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Hữu quận 9 2015

1343 SW1876 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ quận 7 2015

1344 SW2038 2015

1345 SW1797 Ban chấp hành Đảng bộ phường Trường Thạnh-Quận 9 2015

1346 SW2073 Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận (1975-2015) Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận 2015

1347 SW2037 Ban chấp hành Đảng bộ xã An Phú huyện Củ Chi 2015

1348 SW2018 2015

1349 SW1877 2015

1350 SW1921 Văn học Việt Nam nơi miền đất mới (Tập 2) Nguyễn Q. Thắng 2015

1351 SW1706 Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương 2014

1352 SW1643 Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2014

1353 SW1625 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM 2014

1354 SW1584 Bác Hồ với thanh niên Việt Nam 2014

1355 SW1583 Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Tập 3) 2014

1356 SW1543 Thị dân 3.0 Benjamin Ngô 2014

1357 SW1481 Br. John Mark Falkenhain  O.S.B 2014

1358 SW1714 Cao Hồng Phú 2014

1359 SW1675 Cao Hồng Phú 2014

1360 SW1482 Christine Adam và Robert J. Butch 2014

1361 SW1658 Xứ đàng trong năm 1621 Cristophoro Borri 2014

1362 SW1521 15 ngày vắng mẹ - 15 days without a head Dave Cousins 2014

1363 SW1530 Cánh chim kiêu hãnh Đỗ Bích Thúy 2014

1364 SW1496 Bóng của cây sồi Đỗ Bích Thúy 2014

1365 SW1751 Đỗ Minh Hùng 2014

1366 SW1497 Đỗ Việt Dũng 2014

1367 SW1525 Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời Đoàn Hoài Trung 2014

1368 SW1479 Đoàn Hoài Trung 2014

1369 SW1689 Dắt dìu về thuở ấu thơ GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2014

1370 SW1695 Kỹ thuật trồng rau an toàn GS. TS. Trần Khắc Thi 2014

1371 SW1660 Hồ Chí Minh con người của sự sống GS.TS Mạch Quang Thắng 2014

1372 SW1696 Kỹ thuật vườn ươm cây rừng hộ gia đình 2014

1373 SW1693 Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp cây đặc sản rừng GS.TS Phạm Đức Tuấn  GS.TS Nguyễn Xuân Quát 2014

1374 SW2254 Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam GS.TS. Đường Hồng Dật 2014

1375 SW1704 Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 2) GS.TS. Hà Minh Trung 2014

Lịch sử Đảng bộ phường 4 thị xã Gò Công - tỉnh Tiền 
Giang

Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 thị xã Gò Công tỉnh 
Tiền Giang

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Phú 
Hữu - Quận 9 ( 1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Phú 
Mỹ - Quận 7( 1930 - 2015)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tăng 
Nhơn Phú A - Quận 9 (1930-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A 
quận 9

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 
Trường Thạnh - Quận 9 (1997-2010)

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã An Phú - huyện Củ Chi (1930-2010)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi (1930-
2010)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ 
Chi

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và nhân dân xã 
Trung Lập Thượng - Huyện Củ Chi (1930-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung Lập Thượng huyện 
Củ Chi

Sổ tay hướng dẫn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên 
tai
Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên 
Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014)
Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
truyền thống và phát triển

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh

What really matters? - Điều hay lẽ phải? (song ngữ Anh - 
Việt)
Kinh nghiệm nhà nông Tập II: Chăn nuôi và nuôi trồng 
thủy sản
Kinh nghiệm nhà nông Tập I-Trồng  chăm sóc và thâm 
canh cây trồng
Happy to be me! - Hãy là chính mình con nhé! (song ngữ 
Anh - Việt)

Từ ngữ Anh-Việt (English-Vietnamese)-Giáo dục học 
Ngôn ngữ và Ngoại ngữ Tiếng Anh (Terms of language 
Education and English as a Foreign Language)
Gửi tình theo sóng - Send love as the wave flows ( Song 
ngữ Anh-Việt)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi - General 
Vo Nguyen Giap in my heart (Song ngữ Việt - Anh)

GS.TS Nguyễn Xuân Quát; PGS.TS Nguyễn Hữu 
Vĩnh; PGS.TS Phạm Đức Tuấn



1376 SW1703 Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 1) GS.TS. Ngô Thế Dân 2014

1377 SW1699 Rau gia vị: kỹ thuật trồng  làm thuốc nam và nấu nướng GS.TS. Nguyễn Văn Luật 2014

1378 SW1697 Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau trái vụ GS.TS. Phạm Văn Biên 2014

1379 SW1690 Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao GS.TS. Trương Đích 2014

1380 SW1680 Kỹ thuật trồng các giống lạc  đậu đỗ  rau quả và cây ăn củ GS.TS. Trương Đích 2014

1381 SW1549 Hồ Sơn Điệp - Nguyễn Văn Hiệp (Đồng chủ biên) 2014

1382 SW1687 Cô Ba Thi và hột gạo Hoài Bắc 2014

1383 SW1678 Hoàng Ngọc Thuận 2014

1384 SW1646 Những giấc mơ màu hạt dẻ Hoàng Văn Sáng (A Sáng) 2014

1385 SW1545 Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM 2014

1386 SW1799 Văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong lòng đồng nghiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 2014

1387 SW1550 Khi mặt trời lên nhân quả nhãn tiền (Tập 1) Huyền Diệu 2014

1388 SW1522 Bản sao - Replica Jack Heath 2014

1389 SW1685 Ca tụng bóng tối Junichiro Tanizaki 2014

1390 SW1528 Laura Lyseight 2014

1391 SW1631 Yêu thơ và làm thơ Lê Hưng VKD 2014

1392 SW1484 Lisa O.Engelhardt 2014

1393 SW1504 Little Pearl Books 2014

1394 SW1503 Little Pearl Books 2014

1395 SW1502 Little Pearl Books 2014

1396 SW1501 Little Pearl Books 2014

1397 SW1500 Little Pearl Books 2014

1398 SW1499 Little Pearl Books 2014

1399 SW1498 Little Pearl Books 2014

1400 SW1731 Lịch sử lập hiến Cách mạng Việt Nam LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2014

1401 SW1656 Truyền thống luật sư Việt Nam LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2014

1402 SW1531 Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2014

1403 SW1520 Macaw Books 2014

1404 SW1519 Macaw Books 2014

1405 SW1518 Macaw Books 2014

1406 SW1517 Macaw Books 2014

1407 SW1516 Macaw Books 2014

1408 SW1515 Macaw Books 2014

1409 SW1514 Macaw Books 2014

1410 SW1513 Macaw Books 2014

Đình chùa lăng miếu di sản văn hóa vật thể của người 
Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kỹ thuật chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất tốt 
năng suất cao

Kỷ yếu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu 
nước năm 2013

Tuổi trẻ với tư duy triệu phú - The Teen With A 
Millionaire Mindset

Right and wrong and being strong - Phải - trái   đúng - sai 
  Con sẽ lớn khôn  (song ngữ Anh - Việt)
How people dress? - Người ta mặc như thế nào? (song 
ngữ Anh - Việt)
How people live? - Người ta sống như thế nào? (song ngữ 
Anh - Việt)
I wonder how - Bé thắc mắc thế nào vậy ta? (song ngữ 
Anh - Việt)
I wonder what - Bé thắc mắc cái gì đây ta? (song ngữ 
Anh - Việt)
I wonder when - Bé thắc mắc chuyện xảy ra khi nào nhỉ ? 
(song ngữ Anh - Việt)
I wonder why - Bé thắc mắc tại sao lại thế? (song ngữ 
Anh - Việt)
I wonder where - Bé thắc mắc ở đâu vậy nhỉ? (song ngữ 
Anh - Việt)

A day with Augustus - Một ngày với Hoàng đế La Mã  
Augustus (song ngữ Anh-Việt)
A day with Benjamin Franklin - Một ngày với nhà 
khoa học Bejamin Franklin (song ngữ Anh-Việt)
A day with Cleopatra - Một ngày với nữ hoàng Ai Cập 
Cleopatra (song ngữ Anh-Việt)
A day with Galileo - Một ngày với nhà khoa học 
Galileo (song ngữ Anh-Việt)
A day with Christopher Columbus - Một ngày với 
thuyền trưởng Christopher Columbus (song ngữ Anh-
Việt)
A day with Isaac Newton - Một ngày với nhà khoa học 
Isaac Newton (song ngữ Anh-Việt)
A day with Louis Pasteur - Một ngày với nhà khoa học 
Louis Pasteur (song ngữ Anh-Việt)
A day with James Watt - Một ngày với nhà khoa học 
James Watt (song ngữ Anh-Việt)



1411 SW1512 Macaw Books 2014

1412 SW1511 Macaw Books 2014

1413 SW1510 Macaw Books 2014

1414 SW1509 Macaw Books 2014

1415 SW1508 Macaw Books 2014

1416 SW1507 Macaw Books 2014

1417 SW1506 Macaw Books 2014

1418 SW1505 Macaw Books 2014
1419 SW1480 Sad isn't bad - Buồn! Đâu có xấu (song ngữ Anh-Việt) Michealene Mundy 2014

1420 SW1533 Yêu lại từ đầu Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu 2014

1421 SW1483 Molly Wigand 2014

1422 SW1478 Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo Trần Tuấn 2014

1423 SW1698 Những kinh nghiệm hay trong nghề làm vườn Ngô Thế Dân 2014

1424 SW1719 Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba ba, cá lóc Ngô Trọng Lư 2014

1425 SW1718 Kỹ thuật nuôi cá trê  lươn  giun đất Ngô Trọng Lư 2014

1426 SW1647 Lông gà và lá chuối Nguyễn Anh Dũng (Du An) 2014

1427 SW1700 Trồng  chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây Ngô Nguyễn Đăng Nghĩa 2014

1428 SW2140 Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan Nguyễn Đình Chúc 2014

1429 SW1766 Lễ Tá Thổ ở Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2014

1430 SW1763 Địa danh Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2014

1431 SW1730 Văn hóa dân gian Vũng Rô-Đèo Cả-Đá Bia Nguyễn Đình Chúc 2014

1432 SW1729 Ký Thơ Nguyễn Đình Chúc 2014

1433 SW1728 Chư tôn thiền đức phật giáo Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2014

1434 SW1710 Chăn nuôi vịt ngan đạt hiệu quả kinh tế cao Nguyễn Đức Trọng 2014

1435 SW1711 Hướng dẫn nuôi gà chăn thả 2014

1436 SW1720 Sổ tay nuôi cá gia đình Nguyễn Duy Khoát 2014

1437 SW2087 Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam Nguyễn Hiến Lê 2014

1438 SW2086 Để hiểu văn phạm Nguyễn Hiến Lê 2014

1439 SW1755 Nguyễn Hiến Lê 2014

1440 SW1701 Tự học nghề trồng nấm Nguyễn Lân Dũng 2014

1441 SW1705 Hỏi đáp về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) Nguyễn Mạnh Chinh 2014

1442 SW1657 Một góc nhìn về văn hóa biển Nguyễn Thanh Lợi 2014

1443 SW1645 Những trầm tích văn hóa (Qua nghiên cứu địa danh) Nguyễn Thanh Lợi 2014

1444 SW1644 Tín ngưỡng dân gian những góc nhìn Nguyễn Thanh Lợi 2014

1445 SW1636 Cọp trong văn hóa dân gian Nguyễn Thanh Lợi 2014

1446 SW1635 Ghe bầu Nam Trung bộ và ghe xuồng Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi 2014

1447 SW2436 Vô oan trái Nguyễn Thế Phương 2014

1448 SW1669 Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng Nguyễn Văn Bộ 2014

1449 SW1672 Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Đĩnh 2014

1450 SW1702 Vườn rau dinh dưỡng gia đình Nguyễn Văn Hoan 2014

1451 SW1670 Cây có múi giống và kỹ thuật trồng Nguyễn Văn Luật 2014

A day with Mae Jemison - Một ngày với nữ phi hành 
gia Mae Jemison (song ngữ Anh-Việt)

A day with Alexander Graham Bell - Một ngày với nhà 
khoa học Alexander Graham Bell (song ngữ Anh-Việt)

A day with Marie Curie - Một ngày với nhà khoa học 
Marie Curie (song ngữ Anh-Việt)
A day with Marconi - Một ngày với nhà khoa học 
Marconi (song ngữ Anh-Việt)
A day with Achilles - Một ngày với anh hùng Achilles 
(song ngữ Anh-Việt)
A day with Albert Einstein - Một ngày với nhà khoa 
học Albert Einstein (song ngữ Anh-Việt)
A day with Alexander the Great - một ngày với 
Alexander đại đế (song ngữ Anh-Việt)
A day with Wright Brothes - Một ngày anh em nhà 
Wright (song ngữ Anh-Việt)

Help is here for facing fear! - Mẹ ơi con hết sợ rồi!  (song 
ngữ Anh - Việt)
Tướng Giáp trong lòng dân - General Giap in People's 
Hearts (Song ngữ Việt - Anh)

Nguyễn Duy Điều (Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm 
Thụy Phương)

Tổ chức công việc làm ăn - Kim chỉ nam của nhà doanh 
nghiệp



1452 SW1623 Nhất Phi Kim 2014

1453 SW1622 Nhất Phi Kim 2014

1454 SW1495
Nhiều tác giả

2014

1455 SW1535 Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường PGS. TS. Nguyễn Văn Sức 2014

1456 SW1721 Vacxin mới phòng bệnh gia cầm  thuỷ cầm PGS. TS. Phạm Sỹ Lăng 2014

1457 SW1694 Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và cây dược liệu PGS. TS. Triệu Văn Hùng 2014

1458 SW1726 Giáo trình kinh tế năng lượng PGS.TS Đặng Thành Trung  ThS. Lại Hoài Nam 2014

1459 SW1642 Giáo trình kỹ thuật robot PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh 2014

1460 SW1611 Giáo trình thí nghiệm công nghệ thủy lực và khí nén PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh 2014

1461 SW1595 COMSOL - Nền tảng ứng dụng trong mô phỏng số PGS.TS. Đặng Thành Trung 2014

1462 SW1684 PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực 2014

1463 SW1725 Giáo trình Hóa phân tích môi trường PGS.TS. Nguyễn Văn Sức 2014

1464 SW1673 Phạm Đức Tuấn 2014

1465 SW1715 Phạm Ngọc Thạch 2014

1466 SW1686 Chuyện ở phường Phạm Phương Thảo 2014

1467 SW1679 Kỹ thuật ghép cây Rau - Hoa - Quả Phạm Văn Côn 2014

1468 SW1677 Phạm Văn Côn 2014

1469 SW1668 Phạm Văn Lầm 2014

1470 SW1671 Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm Phạm Văn Thiều 2014

1471 SW1717 Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC Phạm Văn Trang 2014

1472 SW1527 Cuộc phiêu lưu của những cái tôi Phong Điệp 2014

1473 SW1529 Bệnh tình yêu Phương Tranh 2014

1474 SW1626 Sở VHTT&DL 2014

1475 SW1493 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1476 SW1492 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1477 SW1491 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1478 SW1490 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1479 SW1489 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1480 SW1488 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1481 SW1487 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1482 SW1486 Suzannel I. Barchers (Thuật truyện) 2014

1483 SW1688 Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ Thạch Phương-Hồ Lệ-Huỳnh Lứa-Nguyễn Quang Vinh 2014

1484 SW1641 ThanhTrung Dang  NgocTan Tran  JyhTong Teng 2014

1485 SW1723 Giáo trình các công nghệ in đặc biệt ThS. Chế Quốc Long 2014

1486 SW1724 Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật ThS. Hồ Ngọc Bốn  ThS. Nguyễn Văn Đoàn 2014

1487 SW1534 Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy ThS. Hồ Viết Bình - ThS. Phan Minh Thanh 2014

1488 SW1570 Giáo trình khí cụ điện ThS. Hồ Xuân Thanh - ThS. Phạm Xuân Hổ 2014

Bài quyền võ tòng đã hổ-Boxing lesson vo tong killing 
the tiger
Bài quyền xà hành nhập trận-Kickboxing lesson snake 
crawling to encounter a fight

Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 1975)

Kỷ yếu hội thảo khoa học 40 năm quan hệ Việt Nam - 
Nhật Bản Thành quả và triển vọng

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông lâm nghiệp cho đồng 
bào miền núi
Kỹ thuật chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc  gia 
cầm

Kỹ thuật thu hái bảo quản quả tươi sạch một số loại trái 
cây
Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại trong 
nông nghiệp

Thông báo khoa học-Kỷ niệm 35 năm thành lập  bảo tàng 
lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (1979 - 2014)
The Tale of the Oki Islands - Cuộc phiêu lưu đến đảo Oki 
(song ngữ Anh - Việt)
The Lute player - Người chơi đàn luýt (song ngữ Anh - 
Việt)
The wounded lion - Chú sư tử bị thương (song ngữ Anh - 
Việt)

One last wish - Điều ước cuối cùng (song ngữ Anh - Việt)

Kumba and Kambili - Nàng Kumba và chàng thợ săn 
Kambili (song ngữ Anh - Việt)
The boy and the North wind - Cậu bé và cơn gió Bắc 
(song ngữ Anh -Việt)
The brave servant - Chàng gia nhân can đảm (song ngữ 
Anh - Việt)
The Princess and the Giant - Nàng công chúa và gã khổng 
lồ (song ngữ Anh - Việt)

English For Thermal Engineering (Anh văn chuyên 
ngành công nghệ Nhiệt - Điện lạnh)



1489 SW1601 2014

1490 SW1598 Giáo trình lập trình WEB với ASP.NET ThS. Nguyễn Minh Đạo 2014

1491 SW1727 Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại ThS. Nguyễn Thanh Thủy 2014

1492 SW1602 2014

1493 SW1568 Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện 2014

1494 SW1612 ThS. Nguyễn Văn Hiệp 2014

1495 SW1538 Giáo trình thiết kế trang phục nữ cơ bản ThS. Phùng Thị Bích Dung 2014

1496 SW1537 Thực tập sắp chữ điện tử ThS. Quách Huệ Cơ 2014

1497 SW1536 Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương ThS. Tạ Thị Huỳnh Như (chủ biên) 2014

1498 SW1603 Giáo trình Công nghệ sản xuất may ThS. Trần Thanh Hương 2014

1499 SW1571 Giáo trình kỹ thuật may cơ bản ThS. Trần Thị Cẩm Tú 2014

1500 SW1596 Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật ThS. Trương Minh Trí 2014

1501 SW1567 Giáo trình lập trình Android ThS. Trương Thị Ngọc Phượng 2014

1502 SW1609 Giáo trình thực tập Robot công nghiệp ThS. Tưởng Phước Thọ 2014

1503 SW1722 Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thị trường chứng khoán 2014

1504 SW1752 Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo Tiến sĩ Ngôn ngữ Hồ Xuân Mai 2014

1505 SW1681 Bác Hồ với văn nghệ Trần Quân Ngọc 2014

1506 SW1707 35 câu hỏi đáp về nuôi cá rô phi Trần Văn Vỹ 2014

1507 SW1634 Điêu khắc Trung Quốc Triệu Văn Binh 2014

1508 SW1692 Triệu Văn Hùng 2014

1509 SW1539 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện 2014

1510 SW1667

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

2014

1511 SW1666

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

2014

1512 SW1659 Trương Văn Vỹ 2014

1513 SW1709 101 câu hỏi về bệnh gia súc TS. Bùi Quý Huy 2014

1514 SW1708 81 câu hỏi-đáp về bệnh cúm gia cầm TS. Bùi Quý Huy 2014

1515 SW1600 Giáo trình thực hành điện cơ bản TS. Bùi Văn Hồng 2014

1516 SW1716 Kỹ thuật chăn nuôi dê TS. Đinh Văn Bình   TS. Nguyễn Quang Sức 2014

1517 SW1674 Hỏi đáp về đất  phân bón và cây trồng TS. Nguyễn Công Vinh 2014

1518 SW2449 2014

1519 SW1599 Giáo trình xử lý ảnh TS. Nguyễn Thanh Hải 2014

1520 SW1676 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân TS. Nguyễn Văn Hoan 2014

1521 SW1713 TS. Nguyễn Xuân Bình 2014

1522 SW1610 Giáo trình mô phỏng quy trình phun ép nhựa TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên 2014

1523 SW1597 Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Trần Minh Thế Uyên 2014

1524 SW1712 Hướng dẫn thực hành chăn nuôi thú y TS. Phùng Quốc Quảng 2014

1525 SW1683 TS. Trần Thuận 2014

Giáo trình kỹ năng mềm - Tiếp cận theo hướng sư phạm 
tương tác

ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. 
Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 
giáo dục và đào tạo

ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Như 
Khương
ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị 
Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến

Giáo trình công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến 
(Radio Frequency Identification Technology)

ThS. Vòng Thình Nam (chủ biên)  ThS. Võ Thị Xuân 
Hạnh

Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản 
ngoài gỗ
Hội thảo nền tảng công nghệ mới trong phát triển thư 
viện số và xuất bản điện tử
Proceedings of The 2nd International Conference on 
Green Technology and Sustainable Development  2014 
(Volume 2)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công 
nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 2)(Song 
ngữ Anh Việt)
Proceedings of The 2nd International Conference on 
Green Technology and Sustainable Development  2014 
(Volume 1)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công 
nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 1)(Song 
ngữ Anh Việt)
Ngữ pháp tiếng Anh-Các thì đơn giản dễ hiểu (Tiếng Anh 
thực hành)

Từ điển thuật ngữ Anh - Việt  Việt - Anh chuyên ngành 
dệt may thời trang

TS. Nguyễn Phước Sơn (chủ biên)  ThS. Nguyễn Tiến 
Dương  ThS. Nguyễn Ngọc Châu

Kinh nghiệm nuôi lợn (lợn thịt  lợn nái  lợn con  lợn đực 
giống)

Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (từ 
thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)



1526 SW1639 Tư tưởng Việt Nam thời Trần TS. Trần Thuận 2014

1527 SW1613 Các giải thuật tái cấu hình lưới điện phân phối TS. Trương Việt Anh 2014

1528 SW1569 Giáo trình thực tập cung cấp điện 2014

1529 SW1691 TT Khuyến nông Khuyến lâm 2014

1530 SW1546 Những tấm gương thầm lặng mà cao cả 2014

1531 SW1621 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2014

1532 SW1566 Người thứ hai ở phim trường f Võ Huỳnh Tấn Tài 2014

1533 SW2494 Khoa học về thú thí nghiệm Võ Văn Ninh 2014

1534 SW2490 72 câu hỏi đáp về chăn nuôi heo ở nông hộ Võ Văn Ninh 2014

1535 SW1544   ມາຍ ຈ້ອງ ຕວັນ 2014

1536 SW1604 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ 2014

1537 SW1629 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa  tỉnh Long An 2014

1538 SW1485 Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 - quận 10 2014

1539 SW1638 Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận 5 2014

1540 SW1627 Ban chấp hành Đảng bộ phường 5  quận 10 2014

1541 SW1494 Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận Phú Nhuận 2014

1542 SW1548 Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Trường quận 9 2014

1543 SW1637 Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Xuân  quận 12 2014

1544 SW1640 Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975) Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2014

1545 SW1628 Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú  huyện Củ chi 2014

1546 SW1661
Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Đông

2014

1547 SW1630 2014

1548 SW2496 Hồi ký Nam Đình 1925-1964 2014

1549 SW2444 Giai phẩm thần chung Nguyễn Kỳ Nam 2014

1550 SW2111 Tì vết tâm linh 2014

1551 SW2110 Khi Từ Thức về trần 2014

1552 SW1771 Việt sử giai thoại Đào Trinh Nhất 2014

1553 SW1770 Việt Nam tây thuộc sử Đào Trinh Nhất 2014

1554 SW1768 Đào Trinh Nhất 2014

1555 SW1767 Đào Trinh Nhất 2014

1556 SW1762 Con trời ngã xuống đất đen (Việt sử chí dị) Đào Trinh Nhất 2014

1557 SW2096 Nguyễn Q. Thắng 2014

1558 SW1295 Nghề sách Trung Quốc  Dương Hổ - Tiêu Dương 2013

1559 SW1297  Nhà giáo Ưu tú Hồ Thanh Khôi 2013

TS. Trương Việt Anh - ThS. Nguyễn Ngọc Âu - ThS. 
Lê Trọng Nghĩa

Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng 
núi cao

Ủy ban Nhân dân Thành phố - Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh-Hữu nghị  hợp tác và phát triển 
năm 2013

Điện Biên Phủ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử 
chiến tranh (tiếng Lào)
Lịch sử đấu tranh cách mạng  xây dựng  phát triển của 
Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ (1930-2010)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã 
Đức Hòa - tỉnh Long An (1930 - 1979)
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 
10 - quận 10 (1930-2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 15 - 
quận 5 (1975-2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 5 - 
quận 10 (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 9 - 
quận Phú Nhuận (1975-2010) 
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Long 
Trường - quận 9 (1930-2010)
Lịch sử đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Xuân - quận 
12

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Hòa Phú - huyện Củ Chi (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Tân Thạnh Đông (1930-2010)-Huyện Củ 
Chi
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Tân Thạnh Tây - huyện Củ Chi (1930 - 
2010)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Tây  huyện Củ 
Chi

Nguyễn Kỳ Nam - Nguyễn Q. Thắng (Tuyển chọn và 
giới thiệu)

Bình Nguyên Lộc (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)
Bình Nguyên Lộc (Nguyễn Q. Thắng - Tuyển chọn và 
giới thiệu)

Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử 
hiện thời
Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 
1917

Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam (Nước Việt 
Nam mới sau khi liên hiệp với Pháp)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ 
trong hệ thống chính trị ở cơ sở



1560 SW1296 Cảm ơn các bạn  TS. Nguyễn Văn Khoan 2013

1561 SW1260 Alain Ruscio 2013

1562 SW1291 Suy thận mãn BS. Lương Phán 2013

1563 SW1056 Bệnh đái tháo đường BS. Lương Phán 2013

1564 SW1340 Âm nhạc Trung Quốc Cận Tiệp 2013

1565 SW1298 Phát minh cổ đại Trung Quốc Đặng Ấm Kha 2013

1566 SW1477 Văn học Trung Quốc Diêu Đan - Đặng Cẩm Huy - Vương Phong 2013

1567 SW942 Đỗ Minh Hùng 2013

1568 SW1045 Lịch sử triết học Trung Quốc 2013

1569 SW1242 Dung nhan En Tê Hát 2013

1570 SW1344 Ung thư biết sớm trị lành GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2013

1571 SW940 Tự sự của một người làm khoa học GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2013

1572 SW930 Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ (Tập : cổ - ngực - bụng) GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2013

1573 SW1273 GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 2013

1574 SW1166 Tay tìm tay níu tay Hamlet Trương 2013

1575 SW1189 Phục sức Trung Quốc Hoa Mai 2013

1576 SW1346 Biên niên ký lâu đài Downton 2013

1577 SW1300 Thế giới của lâu đài Downton Jessica Fellowes (NXB Harper Collins) 2013

1578 SW1818 Cách xử thế của người nay K.C. Ingram 2013

1579 SW929 Vườn cảnh Trung Quốc Lâu Khánh Tây 2013

1580 SW1475 Lê Duẩn 2013

1581 SW1476 Tự kỷ cảm thông & yêu thương Lê Hưng VKD 2013

1582 SW933 Nhiếp sinh Lê Hưng VKD 2013

1583 SW944 Sống và viết ở đảo quốc Sư tử Lê Hữu Huy 2013

1584 SW1149 Lê Huy Khoa  Lê Hữu Nhân 2013

1585 SW1148 Lê Huy Khoa  Lê Hữu Nhân 2013

1586 SW1289 Lược sử lập hiến Việt Nam LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2013

1587 SW1341 Trà Trung Quốc Lưu Đồng 2013

1588 SW1303 Văn vật Trung Quốc Lý Lực 2013

1589 SW1216 Đồ đồng Trung Quốc Lý Tùng 2013

1590 SW1305 Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương 2013

1591 SW1301 Người đi vắng Nguyễn Bình Phương 2013

1592 SW1863 Tiểu sử & hành trạng các nhà khoa bảng hán học nam bộ Nguyễn Đình Tư 2013

1593 SW1042 Xứ sở mặt trời mọc và đất nước những đêm trắng Nguyễn Hữu Phước 2013

1594 SW1464 Cho là nhận Nguyên Minh 2013

1595 SW1209 Lang thang trong trái tim anh Nguyễn Sênh Lục 2013

1596 SW939 Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần Nguyễn Sênh Lục 2013

1597 SW1290 Thầy và trò Nguyễn Văn Khoan (Nguyễn Việt Hồng) 2013

1598 SW1299 2013

1599 SW1390 Đại tướng trong lòng dân Nhiều tác giả 2013

1600 SW1117 Tôi yêu hàng Việt Nhiều tác giả 2013

1601 SW1304 Đón nhận truyện ngắn đương đại Nam bộ Nhiều tác giả - Kiều Thu 2013

1602 SW1347 Truyện ngắn văn nghệ Quân đội Nhiều tác giả - Nguyễn Xuân Hải 2013

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người 
bônsêvich vàng

Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài 
diễn văn nhậm chức tổng thống Mỹ

Doãn Chính (chủ biên) - Vũ Tình - Trương Văn Chung 
- Nguyễn Thế Nghĩa

Kinh tế Việt Nam năm 2012 ổn định kinh tế vĩ mô và 
thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

Jessica Fellowes & Matthew Sturgis (NXB Harper 
Collins)

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập  tự do vì chủ 
nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới

Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương 
mại Việt-Hàn
Từ điển chuyên ngành doanh nghiệp - kinh tế - thương 
mại Hàn-Việt

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của 
nhân dân  của hòa bình

Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Văn Khoan - Nguyễn 
Văn Huyên (Sưu tầm và biên soạn)



1603 SW1212 Tư tưởng triết học Trung Quốc Ôn Hải Minh 2013

1604 SW1380 PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa 2013

1605 SW1379 Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Lý thuyết và bài tập) PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa 2013

1606 SW1378 Từ điển luyện kim  cơ khí Anh - Việt PGS. TS Lê Chí Cương 2013

1607 SW1431 PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh - ThS. Nguyễn Tấn Nó 2013

1608 SW1330 Giáo trình Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) PGS.TS Đặng Thiện Ngôn - TS. Lê Chí Cương 2013

1609 SW1334 Giáo trình công nghệ thủy lực khí nén PGS.TS Lê Hiếu Giang - TS. Nguyễn Thị Hồng Minh 2013

1610 SW1333 Giáo trình công nghệ dạy học PGS.TS Ngô Anh Tuấn 2013

1611 SW1336
Giáo trình điện tử cơ bản

2013

1612 SW1271 Kinh doanh dịch vụ quốc tế (Sách chuyên khảo) 2013

1613 SW1208 PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực 2013

1614 SW1234 Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn 2013

1615 SW1210 Kỹ năng quản lý điều hành tại Ấp - Thôn - Tổ dân phố 2013

1616 SW1329 Kỹ năng hoạt động của Đại biểu nhân dân (hỏi & đáp) Phạm Phương Thảo 2013

1617 SW941 Từ điển cười Phạm Thiên Thư 2013

1618 SW935 Từ điển đời Phạm Thiên Thư 2013

1619 SW1188 Hí kịch Trung Quốc Phó Cẩn 2013

1620 SW926 Gốm sứ Trung Quốc Phương Lý Lợi 2013

1621 SW1058 Khi em hiểu Phương Nhã Ka 2013

1622 SW1153 CẨM NANG KIỀU BÀO 2013 Saigon Times Books 2013

1623 SW1345 Bình yên khi ta gặp nhau Sói Xám Mọc Cánh 2013

1624 SW937 Chỉ vì yêu Sói Xám Mọc Cánh 2013

1625 SW1474 Thời dựng Đảng Thép Mới 2013

1626 SW1944 Con người giác ngộ Thích Phước Tú 2013

1627 SW1324 Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp ThS. Hoàng Trí 2013

1628 SW1356 Giáo trình mạng máy tính nâng cao ThS. Huỳnh Nguyên Chính 2013

1629 SW1434 ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 2013

1630 SW1360 Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật ThS. Lê Kim Dưỡng - TS. Đặng Thành Trung 2013

1631 SW1382 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Lê Văn Vinh 2013

1632 SW1350 Giáo trình kỹ thuật số ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Nguyễn Trường Duy 2013

1633 SW1373 Giáo trình vi xử lý ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Ngọc Anh 2013

1634 SW1381 Giáo trình thực tập cơ bản in Offset tờ rời ThS. Nguyễn Minh Nhật - ThS. Trương Thế Trung 2013

1635 SW1429 Giáo trình Hóa lý in Ths. Nguyễn Thành Phương 2013

1636 SW1339 Giáo trình kế toán tài chính A2 ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh 2013

1637 SW1369 Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì ThS. Nguyễn Thị Lại Giang 2013

1638 SW1370 Trang phục các dân tộc Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Luyên 2013

1639 SW1365 Quản lý sản xuất trên vi tính ThS. Nguyễn Thị Thúy 2013

1640 SW1348 Giáo trình kỹ thuật điện ThS. Nguyễn Trọng Thắng 2013

1641 SW1367 Giáo trình tin học ứng dụng ngành may 1 ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2013

1642 SW1364 Giáo trình quá trình hoàn tất vải ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2013

1643 SW1359 Giáo trình nguyên phụ liệu may ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2013

1644 SW1358 Giáo trình nguyên liệu dệt ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2013

1645 SW1351
Giáo trình Kỹ thuật Truyền số liệu

2013

Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài 
tập)

Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình 
HI-TECH C

PGS.TS Trần Thu Hà - Trương Thị Bích Ngà - Nguyễn 
Thị Lưỡng - Bùi Thị Tuyết Đan - Phù Thị Ngọc Hiếu - 
Dương Thị Cẩm Tú
PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Phó viện trưởng viện 
TM&KTQT

Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ - Tư tưởng cải 
cách giáo dục 

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - TS. Hoàng Thị Lan 
Hương
PGS.TS. Trương Thị Hiền - GVCC.Ths. Luật Lý Thị 
Như Hòa

Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 
2010

ThS. Nguyễn Việt Hùng  ThS. Nguyễn Ngô Lâm - ThS. 
Đặng Phước Hải Trang - ThS. Nguyễn Văn Phúc



1646 SW1357 Giáo trình nấu ăn Việt Nam ThS. Phạm Thị Hưng 2013

1647 SW1375 Giáo trình công nghệ chế tạo máy ThS. Phan Minh Thanh - ThS. Hồ Viết Bình 2013

1648 SW1332 Giáo trình cơ sở công nghệ chế tạo máy ThS. Phan Minh Thanh - ThS. Hồ Viết Bình 2013

1649 SW1385 Tài liệu giảng dạy tạo mẫu trang phục nữ ThS. Phùng Thị Bích Dung 2013

1650 SW1374 Giáo trình vật liệu in ThS. Trần Thanh Hà 2013

1651 SW1331 Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim ThS. Trần Thanh Hương 2013

1652 SW1387 Giáo trình vật liệu đại cương ThS. Trần Thế San 2013

1653 SW1323 Bài tập tài chính doanh nghiệp ThS. Trần Thụy Ái Phương 2013

1654 SW1354 Mạch điện ThS. Trần Tùng Giang - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng 2013

1655 SW1361 Giáo trình phương pháp tính 2013

1656 SW1368 Giáo trình thiết kế nón và túi xách ThS. Vũ Minh Hạnh 2013

1657 SW1461 Cốt tủy thực dưỡng Trần Ngọc Tài 2013

1658 SW1267 Trần Trọng Đăng Đàn 2013

1659 SW174 Trần Văn Kiêm 2013

1660 SW1043 Hành trình người đi khai phá Trịnh Xuân Lạc 2013

1661 SW1150 Kỷ nguyên xem mắt Trương Đỉnh Đỉnh 2013

1662 SW1430 Giáo trình thực hành máy điện 2013

1663 SW1386 Giáo trình trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp TS. Đặng Thiện Ngôn  TS. Trần Thanh Lam 2013

1664 SW1325 Giáo trình bảo mật thông tin TS. Đặng Trường Sơn 2013

1665 SW1327 Giáo trình Catia - phân tích ứng suất và biến dạng TS. Đỗ Thành Trung 2013

1666 SW1326 Giáo trình ANSYS - phân tích ứng suất và biến dạng TS. Đỗ Thành Trung 2013

1667 SW1383 Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp TS. Dương Thị Kim Oanh 2013

1668 SW1366 Giáo trình tâm lý học quản lý TS. Dương Thị Kim Oanh 2013

1669 SW2442 Giáo trình nhà máy nhiệt điện TS. Hoàng An Quốc 2013

1670 SW1388 Giáo trình đo lường nhiệt TS. Hoàng An Quốc 2013

1671 SW1337 Giáo trình đo lường và cảm biến TS. Lê Chí Kiên 2013

1672 SW1355 Lập trình LABVIEW TS. Nguyễn Bá Hải 2013

1673 SW1389 TS. Nguyễn Tấn Dũng 2013

1674 SW1377
TS. Nguyễn Tấn Dũng

2013

1675 SW1376
TS. Nguyễn Tấn Dũng

2013

1676 SW1335 Giáo trình công nghệ xử lý nước thải TS. Nguyễn Văn Sức 2013

1677 SW1371 Giáo trình ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật TS. Phan Đức Huynh - PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 2013

1678 SW1044
TS. Vũ Thế Dũng (Chủ biên)

2013

1679 SW1211 Nam khoa lâm sàng TS.BS. Nguyễn Thành Như 2013

1680 SW938 Đóng cửa thả Boss! Tứ Mộc 2013

1681 SW1174 Kinh kịch Trung Quốc Từ Thành Bắc 2013

1682 SW1302 Bách Thành Yên Thủy Thiện - Tài cầu đạo Tỳ Kheo Ni Như Thanh - Tổ Đình Huê Lâm 2013

1683 SW1214 Đại phương Quảng viên giác kinh Tỳ kheo Thích Trí Thành 2013

1684 SW1141 Kinh Diệu Pháp liên hoa giảng giải Tỳ kheo Thích Trí Thành 2013

1685 SW1294 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2013

1686 SW1181 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 2013

ThS. Trương Vĩnh An - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. 
Phan Tự Vượng

Hồ Chí Minh  V.I. Lê-Nin  C-Mác Đảng cộng sản và Việt 
Nam đổi mới 
Trại giam tù binh Phú Quốc - Những trang sử đẫm máu 
1967 - 1973

TS. Bùi Văn Hồng - TS. Đặng Văn Thành - ThS. Lê 
Hoàng Lâm

Giáo trình thiết bị công nghệ hóa học - thực phẩm (Tập 1) 
: Các quá trình và thiết bị cơ học  thủy lực và khí nén
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm 
(Tập 2) : Quá trình và thiết bị truyền nhiệt -Phần 3 : Các 
quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm 
(Tập 2) - Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 1 : 
Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt

Kỷ yếu - Diễn đàn tư vấn quản trị 2012 tái cấu trúc doanh 
nghiệp dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn và khách 
hàng doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh ngôi nhà của chúng ta - Ho Chi 
Minh City our common home (Song ngữ Anh-Việt)
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 
65 năm thi đua yêu nước (1948-2013)



1687 SW1292 Cùng con trưởng thành Võ Thị Minh Huệ 2013

1688 SW934 Nói chuyện giới tính không khó Võ Thị Minh Huệ 2013

1689 SW1259 Ngọc khí Trung Quốc Vu Minh 2013

1690 SW1213 Hơn nửa đời hư Vương Hồng Sển 2013

1691 SW1028 Sài Gòn tạp pín lù Vương Hồng Sển 2013

1692 SW1026 Bên lề sách cũ Vương Hồng Sển 2013

1693 SW1025 Nửa đời còn lại Vương Hồng Sển 2013

1694 SW1306 Võ thuật Trung Quốc Vương Quảng Tây 2013

1695 SW2380 Sống một đời vui Yongey Mingyur Rinpoche 2013

1696 SW1205 Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Tân Bình 2013

1697 SW1204 Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 11 2013

1698 SW1142 Ban chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông 2013

1699 SW1428 2013

1700 SW1261 2013

1701 SW1203 Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới Nhì 2013

1702 SW695 Có Bác mãi trong tim 2012

1703 SW858 Khóc lên đi ôi Quê hương yêu dấu Alan Paton 2012

1704 SW1573 Chuyện xưa chuyện nay Anh Phó 2012

1705 SW742 Ban Liên Lạc Tù Binh Việt Nam 2012

1706 SW823 Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2012

1707 SW147 Pháp luật Trung Quốc Bành Quang Khiêm-Triệu Tri Ấn-La Vĩnh 2012

1708 SW146 Quốc phòng Trung Quốc Bành Quang Khiêm-Triệu Tri Ấn-La Vĩnh 2012

1709 SW1551 33 câu chuyện với các bà mẹ Benjamin Spock 2012

1710 SW1284 Quân sự chung Bộ môn Quân sự - Đại học Kinh tế Quốc dân 2012

1711 SW900 BS. Đào Xuân Dũng 2012

1712 SW899 Giáo dục giới tính dành cho tuổi vị thành niên BS. Đào Xuân Dũng 2012

1713 SW805 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 2) BS. Lê Hùng 2012

1714 SW139 Từ điển triệu chứng và chẩn đoán BS. Lương Phán 2012

1715 SW752 Toa thuốc Đông y cổ truyền Việt Nam BS. Nguyễn Văn Hưởng 2012

1716 SW326 Khi ta đi lướt qua nhau Dạ Dao 2012

1717 SW892 Nhà giáo, Nhà sử học Đỗ Văn Nhung 2012

1718 SW845 Săn sóc sự học của con em Dale Carnegie 2012

1719 SW844 Qu ng gánh lo đi và vui s ngẳ ố Dale Carnegie 2012

1720 SW1433 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - Nhiều Tác giả 2012

1721 SW1432 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - Nhiều Tác giả 2012

1722 SW733 Khoảnh khắc Đoàn Công Tính 2012

1723 SW155 Chế độ Chính trị Trung Quốc Doãn Trung Khanh 2012

1724 SW2017 Nguyễn Trung Trực khúc ca bi tráng Dương Linh 2012

1725 SW144 Xã hội Trung Quốc 2012

1726 SW848 Sử ký Tư Mã Thiên 2012

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 10 - 
quận Tân Bình (1930-2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - 
quận 11 (1930-2010)
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường An Phú Đông 
(1997-2010)
Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân 
dân phường Hòa Thạnh - quận Tân Phú (1930-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thạnh - Quận 
Tân Phú

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú 
Thọ Hòa (1930-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa -  Quận 
Tân Phú

Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã 
Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn (1930-2005)

 Ngô Thành - Nguyễn Đình Thống - Lê Huy Mậu - 
Hoàng Hoa Hải - Hồ Đình Khai

Trại giam tù binh Phú Quốc - Thời kỳ chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
Người thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị 
thành niên

Đại học Quốc gia TP.HCM - Trường Đại học Khoa học 
Khoa học Xã hội & Nhân văn

Green Technology and Sustainable Development 
(Volume 2)
Green Technology and Sustainable Development 
(Volume 1)

Đường Quân  Trương Dực  Vương Xuân Quang  Phùng 
Lăng
Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê ( Giới thiệu  trích dịch và 
chú thích)



1727 SW253 Tam Tạng Pháp Số (Tập 2) Giáo hội phật giáo Việt Nam - Tổ đình Huê Lâm 2012

1728 SW252 Tam Tạng Pháp Số (Tập 1) Giáo hội phật giáo Việt Nam - Tổ đình Huê Lâm 2012

1729 SW751 Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 2012

1730 SW895 Chất lượng giáo dục đại học - Nhìn từ góc độ hội nhập GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 2012

1731 SW264 Phẫu thuật mạch máu lớn GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2012

1732 SW263 Hiểu biết để phòng và trị bệnh tim mạch GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2012

1733 SW261 Bệnh của tuyến giáp - Bệnh bướu cổ GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2012

1734 SW1906 GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 2012

1735 SW1240 Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng GS.TS. Phan Công Nghĩa 2012

1736 SW853 Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen (Chủ biên) 2012

1737 SW821 Chữ Hán Trung Quốc Hàn Giám Đường 2012

1738 SW894 Thủ công mỹ nghệ truyền thống Trung Quốc Hàng Gian - Quách Thu Huệ 2012

1739 SW2386 Kính thưa Ô-Sin Huỳnh Dũng Nhân 2012

1740 SW1469 Tây Tạng - Đạo sư và huyễn thuật Huỳnh Ngọc Chiến dịch 2012

1741 SW830 Chiếc cầu trên sông Drina Ivo Andritch 2012

1742 SW701 Giai thoại lịch sử Việt Nam (tập 1) Kiều Văn 2012

1743 SW702 Giai thoại lịch sử Việt Nam (tập 2) Kiều Văn 2012

1744 SW166 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 3) Kiều Văn 2012

1745 SW167 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 4) Kiều Văn 2012

1746 SW168 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 5) Kiều Văn 2012

1747 SW169 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 6) Kiều Văn 2012

1748 SW170 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 7) Kiều Văn 2012

1749 SW165 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 8) Kiều Văn 2012

1750 SW901 Tôi không phải thiên tài Kim Tử 2012

1751 SW931 Biết mình hiểu người  hài hòa cuộc sống Lê Hưng VKD 2012

1752 SW1443 Chuyện một người đàn bà... 5 con Lê Khắc Thanh Hoài 2012

1753 SW905 Đại Nam quốc sử diễn ca Lê Ngô Cát - Đặng Huy Trứ 2012

1754 SW740 Các chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam xưa và nay LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2012

1755 SW1453 Món ăn cho người bệnh mạch vành và cao mỡ máu Lương y Bàng Cẩm 2012

1756 SW889 Ẩm thực Trung Quốc Lưu Quân Như 2012

1757 SW149 Môi trường Trung Quốc Lưu Vân Hội  Vương Giai 2012

1758 SW893 Rượu Trung Quốc Lý Tranh Bình 2012

1759 SW178 Ngôn ngữ văn hóa vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ Lý Tùng Hiếu 2012

1760 SW812 Bài ca hy vọng Mã Thiện Đồng 2012

1761 SW244 Những thiên thần đường phố Mã Thiện Đồng 2012

1762 SW822 Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập Ngô Lực Tải 2012

1763 SW811 Tình người lính (Tập 2) Nguyễn Cự 2012

1764 SW2194 Văn học Trung Quốc hiện đại (Tập 2) Nguyễn Hiến Lê 2012

1765 SW2193 Văn học Trung Quốc hiện đại (Tập 1) Nguyễn Hiến Lê 2012

1766 SW2192 Đại cương văn học sử Trung Quốc (Tập 3) Nguyễn Hiến Lê 2012

1767 SW2191 Đại cương văn học sử Trung Quốc (Tập 2) Nguyễn Hiến Lê 2012

1768 SW2190 Đại cương văn học sử Trung Quốc (Tập 1) Nguyễn Hiến Lê 2012

1769 SW2189 Con đường thiên lý Nguyễn Hiến Lê 2012

1770 SW1795 Đời viết văn của tôi Nguyễn Hiến Lê 2012

1771 SW1579 Tô Đông Pha Nguyễn Hiến Lê 2012

1772 SW1578 Gogol Nguyễn Hiến Lê 2012

1773 SW1562 Rèn nghị lực để lập thân Nguyễn Hiến Lê 2012

1774 SW1554 Gương hi sinh Nguyễn Hiến Lê 2012

Kinh tế Việt Nam năm 2011 kiềm chế lạm pháp và ổn 
định kinh tế vĩ mô

Nhớ về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 
năm 1972



1775 SW1176 Bertrand Rusell chiến sĩ  tự do và hòa bình Nguyễn Hiến Lê 2012

1776 SW1173 Tổ chức công việc theo khoa học Nguyễn Hiến Lê 2012

1777 SW1038 Nhà giáo họ Khổng Nguyễn Hiến Lê 2012

1778 SW1037 Mạnh Tử Nguyễn Hiến Lê 2012

1779 SW927 Luyện văn (Tập 1) Nguyễn Hiến Lê 2012

1780 SW873 Hồi ký Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê 2012

1781 SW867 Dạy con theo lối mới Nguyễn Hiến Lê 2012

1782 SW862 Tìm hiểu con chúng ta Nguyễn Hiến Lê 2012

1783 SW861 Luyện văn (Tập 2  3) Nguyễn Hiến Lê 2012

1784 SW860 Kim chỉ nam của học sinh Nguyễn Hiến Lê 2012

1785 SW859 Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê 2012

1786 SW857 Hương sắc trong vườn văn Nguyễn Hiến Lê 2012

1787 SW856 Gương kiên nhẫn Nguyễn Hiến Lê 2012

1788 SW855 Gương chiến đấu Nguyễn Hiến Lê 2012

1789 SW854 Đời nghệ sĩ Nguyễn Hiến Lê 2012

1790 SW852 Bí mật dầu lửa Nguyễn Hiến Lê 2012

1791 SW851 Bán đảo Ả Rập Nguyễn Hiến Lê 2012

1792 SW850 Bài học Israel Nguyễn Hiến Lê 2012

1793 SW847 Sống 365 ngày một năm Nguyễn Hiến Lê 2012

1794 SW841 Nghệ thuật nói trước công chúng Nguyễn Hiến Lê 2012

1795 SW839 Một niềm tin Nguyễn Hiến Lê 2012

1796 SW838 Đông Kinh Nghĩa Thục Nguyễn Hiến Lê 2012

1797 SW832 Họ lập nên sự nghiệp cách nào? Nguyễn Hiến Lê 2012

1798 SW831 Gương danh nhân Nguyễn Hiến Lê 2012

1799 SW827 Mười lăm gương phụ nữ Nguyễn Hiến Lê 2012

1800 SW826 Mười câu chuyện văn chương Nguyễn Hiến Lê 2012

1801 SW833 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê (chú dịch và giới thiệu) 2012

1802 SW840 Mưa Nguyễn Hiến Lê (Tuyển dịch và giới thiệu) 2012

1803 SW913 Lịch sử thế giới (Tập 1) Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang 2012

1804 SW914 Lịch sử thế giới (Tập 2) Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang 2012

1805 SW917 Lịch sử thế giới (Tập 3) Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang 2012

1806 SW748 Về công tác vận động quần chúng hiện nay Nguyễn Văn Linh 2012

1807 SW195 Người tình của ni cô Nguyễn Xuân Châu 2012

1808 SW2379 Lãng du vào cõi thơ thiền Nhiều tác giả 2012

1809 SW750 Đạo Pháp  Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội và Hòa Bình Nhiều tác giả 2012

1810 SW746 Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước Nhiều tác giả 2012

1811 SW849 Ý cao tình đẹp Nhiều tác giả - Nguyễn Hiến Lê 2012

1812 SW2381 Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ Ni sư Thubten Chodron 2012

1813 SW1223 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực PGS. TS Trần Xuân Cầu -  PGS. TS Mai Quốc Chánh 2012

1814 SW1236 Giáo trình quản trị nhân lực PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân - Ths. Nguyễn Vân Điềm 2012

1815 SW1896 Giáo trình quản trị doanh nghiệp PGS.TS Ngô Kim Thanh 2012

1816 SW1272 Kinh tế học vi mô (Phần 2) 2012

1817 SW1890 Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh PGS.TS. Hoàng Văn Hoa - PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa 2012

1818 SW1895 Giáo trình lập dự án đầu tư PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt 2012

1819 SW1903 Giáo trình khởi sự kinh doanh PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền 2012

1820 SW1888 Giáo trình kế toán quản trị PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang 2012

1821 SW1902 Giáo trình bảo hiểm PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2012

PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (Chủ biên) - ThS. Nguyễn 
Thị Tường Anh



1822 SW1239 Giáo trình thống kê chất lượng PGS.TS. Phan Công Nghĩa 2012

1823 SW741 Đi qua thời gian Phạm Phương Thảo 2012

1824 SW896 Huyền Ngôn Xanh Phạm Thiên Thư 2012

1825 SW761 Kinh Hiền Hội Hoa Đàm Phạm Thiên Thư 2012

1826 SW754 Hậu Kiều Đoạn Trường Vô Thanh Phạm Thiên Thư 2012

1827 SW753 Hát ru Việt Sử Thi Phạm Thiên Thư 2012

1828 SW730 Kinh ngọc - Kinh kim cương - Qua suối mây hồng Phạm Thiên Thư 2012

1829 SW125 Pháp luật phổ thông Hoa Kỳ Phan Văn Ba 2012

1830 SW123 Phan Văn Ba; Phan Xuân Thảo 2012

1831 SW1468 Cá tắm nắng Quách Giao 2012

1832 SW1198 Cẩm nang kiều bào 2012 Saigon Times Books 2012

1833 SW755 Đảo trị liệu bí ẩn Sebastian Fitzek 2012

1834 SW843 Những quần đảo thần tiên Somerset Maugham 2012

1835 SW145 Văn hóa Trung Quốc Sử Trọng Văn  Trần Kiều Sinh 2012

1836 SW325 Chỉ là chuyện thường tình Tâm Văn 2012

1837 SW150 Lịch sử Trung Quốc Tào Đại Vi  Tôn Yến Kinh 2012

1838 SW629 Ánh lửa giữa rừng khuya Thạch Bất Hoại 2012

1839 SW744 Gia cố tình yêu Thanh Sam Lạc Thác 2012

1840 SW331 Thời gian trôi mãi Thanh Sam Lạc Thác 2012

1841 SW330 Nơi ánh đèn rực rỡ Thanh Sam Lạc Thác 2012

1842 SW1349 Giáo trình lý thuyết ô tô ThS. Đặng Quý 2012

1843 SW1384 Giáo trình tâm lý học ThS. Hoàng Thị Thu Hiền 2012

1844 SW1338 Giáo trình dung sai - Kỹ thuật đo ThS. Trần Quốc Hùng 2012

1845 SW329 Những câu chuyện cảm động Thu Hằng - Hạnh Quyên (Sưu tầm và dịch) 2012

1846 SW152 Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc Tịch Xảo Quyên  Trương Ái Tử 2012

1847 SW824 Truyền thuyết thần thoại Trung Quốc Trần Liên Sơn 2012

1848 SW179 Văn hóa đô thị- Giản yếu Trần Ngọc Khánh 2012

1849 SW153 Địa lý Trung Quốc Trịnh Bình 2012

1850 SW154 Dân tộc và tôn giáo Trung Quốc Trịnh Tây 2012

1851 SW1362 Giáo trình phương pháp dạy chuyên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện 2012

1852 SW890 Đồ nội thất Trung Quốc Trương Hiểu Minh 2012

1853 SW148 Ngoại giao Trung Quốc Trương Thanh Mẫn 2012

1854 SW1891 Thống kê kinh tế TS. Bùi Đức Triệu (Chủ biên) 2012

1855 SW1907 Giáo trình quản trị chất lượng TS. Đặng Ngọc Sự  - GS.TS. Nguyễn Đình Phan 2012

1856 SW1352 Giáo trình lò hơi TS. Đặng Thành Trung 2012

1857 SW1353 Giáo trình lý thuyết đồ thị TS. Đặng Trường Sơn 2012

1858 SW694 Nhìn ra biển khơi TS. Hà Minh Hồng 2012

1859 SW201 Biển và đảo Việt Nam - Mấy lời hỏi đáp TS. Hà Minh Hồng 2012

1860 SW1900 Giáo trình pháp luật kinh tế TS. Nguyễn Hợp Toàn 2012

1861 SW135 Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ TPHCM TS. Nguyễn Thị Hậu 2012

1862 SW1073 TS. Tần Xuân Bảo 2012

1863 SW1282 Nghiên cứu marketing lý thuyết và thực tế TS. Vũ Huy Thông 2012

1864 SW1279 TS.Hồ Quế Hậu 2012

1865 SW1403 2012

1866 SW1075 Kinh thủ lăng nghiêm giảng giải (Tập 2) Tỳ kheo Thích Trí Thành 2012

1867 SW1074 Kinh thủ lăng nghiêm giảng giải (Tập 1) Tỳ kheo Thích Trí Thành 2012

Đọc hiểu kinh tế học  quản trị kinh doanh  tài chính công 
ty  kế toán  ngân hàng và tiếp thị

Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý kinh nghiệm từ thực 
tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp  chế biến nông sản với 
nông dân  ở Việt Nam
Giáo trình kinh tế học đại cương (Dành cho SV không 
chuyên ngành kinh tế)

TS.Trần Đăng Thịnh - ThS. Võ Hữu Phước - ThS. 
Huỳnh Thị Cẩm Tú



1868 SW891 Lễ Tết Trung Quốc Vi Lê Minh 2012

1869 SW334 Con muốn tự lập Võ Thị Minh Huệ 2012

1870 SW151 Kinh tế Trung Quốc Vũ Lực  Tùy Phúc Dân  Trịnh Lỗi 2012

1871 SW828 Bài học của lịch sử Will & Ariel Durant 2012

1872 SW842 Nguồn gốc văn minh Will Durant 2012

1873 SW834 Lịch sử văn minh Ả Rập Will Durant 2012

1874 SW2271 Lịch sử Đảng bộ Quận 4 (1975-2010) Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 2012

1875 SW1202
Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Vĩnh An

2012

1876 SW1615 Luyện tinh thần Dorothy Carnegie 2012

1877 SW1616 Tourgueniev Nguyễn Hiến Lê 2012

1878 SW209 Lịch sử Đảng bộ Quận Gò Vấp (1975 - 2010) Ban chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp 2012

1879 SW684 Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn 2011

1880 SW143 Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2) BS. Đào Xuân Dũng 2011

1881 SW142 Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 1) BS. Đào Xuân Dũng 2011

1882 SW185 Câu chuyện trái tim BS. Ngô Bảo Khoa 2011

1883 SW799 An hưởng tuổi Vàng BS. Nguyễn Ý Đức 2011

1884 SW140 Ươm mầm hạnh phúc BS. Vương Thị Ngọc Lan - BS. Hồ Mạnh Tường 2011

1885 SW699 Một triệu năm sắp đến Charles Garton Darwin 2011

1886 SW193 Những truyện cổ hay Hàn Quốc  (Tập 1) Cho Myeong Sook 2011

1887 SW194 Những truyện cổ hay Hàn Quốc (Tập 2) Cho Myeong Sook 2011

1888 SW1065 Nhân học tản mặc Cừu Bái Nhiên 2011

1889 SW1999 Tâm yếu đường tu Dalai Lama - Sonam Rinpoche - Garchen Rinpoche 2011

1890 SW1440 Gánh nặng nhẹ tênh Diệu Kim 2011

1891 SW192 Mùa hè Edith Wharton 2011

1892 SW265 Phòng và trị bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2011

1893 SW260 GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2011

1894 SW1280 2011

1895 SW1039 Nhập môn chính trị học GVCC - TS. Nguyễn Quốc Tuần 2011

1896 SW327 Luyện yêu Hoàng Mặc Kỳ 2011

1897 SW1965 Hương thiền qua tiếng trúc Huỳnh Ngọc Chiến 2011

1898 SW1277
Khoa Bảo hiểm - Đại học Kinh tế Quốc dân

2011

1899 SW1274 2011

1900 SW1270
Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân 

2011

1901 SW1278 Khoa khoa học quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân 2011

1902 SW1275 Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân 2011

1903 SW1276

Khoa tin học kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

2011

1904 SW1442 Kỹ năng làm việc đồng đội Lại Thế Luyện 2011

1905 SW1398 Kỹ năng giao tiếp ứng xử Lại Thế Luyện 2011

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và Nhân dân xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi (1930-
2010)

Lược sử truyền thống đội biệt động 67A Phân khu Gò 
Môn

Bệnh Badơđô với phẫu thuật (Điều trị phẫu thuật với 
bệnh Baddơđô)

LOGISTICS những vấn đề lý luận và thực tiễn ở việt nam 
(sách chuyên khảo)

GS.TS.NGƯT. Đặng Đình Đào - TS. Vũ Thị Minh 
Loan TS. Nguyễn Minh Ngọc - TS. Đặng Thu Hương 
ThS. Phạm Thị Minh Thảo

Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo nguồn nhân lực cho 
ngành bảo hiểm ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay đáp 
ứng nhu cầu xã hội 

 Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn 
nhân lực ngành kinh tế tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội 

Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên - Đại học Kinh 
tế Quốc dân 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia đổi mới đào tạo kế toán - kiểm 
toán trong các trường Đại học khối Kinh tế ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia quản lý nhà nước với 
hội nhập và phát triển
Kỷ yếu hội thảo quốc gia xây dựng và hoàn thiện chương 
trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh
Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 
cơ sở đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý và  các 
công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền 
thông 



1906 SW1397 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Lại Thế Luyện 2011

1907 SW1396 Kỹ năng tìm việc làm Lại Thế Luyện 2011

1908 SW689 Cải cách Hồ Quý Ly LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa 2011

1909 SW251 Nét đẹp người Phật Tử Minh Thiện 2011

1910 SW328 Ngoại tình Người Anh Em 2011

1911 SW1983 Người chết đi về đâu Nguyên Châu - Nguyễn Minh Tiến ( dịch và chú giải) 2011

1912 SW1737 Văn hóa dân gian Phú Nông Tân Hội thôn Nguyễn Đình Chúc 2011

1913 SW1769 S n V ng v i an ninh qu n đ oơ ươ ớ ầ ả Nguy n Q.Th ngễ ắ 2011

1914 SW995 Ca trù nhạc thơ Hân Thưởng Nguyễn Quảng Tuân 2011

1915 SW1444 Sức mạnh của lòng bi mẫn (song ngữ Anh-Việt) Nguyễn Thành Nhân (tuyển dịch) 2011

1916 SW1180 Marie Curie một đời hy sinh cho khoa học Nguyễn Thế Tài 2011

1917 SW747 Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Phật Giáo Nhiều tác giả 2011

1918 SW1421 Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện PGS. TS Quyền Huy Ánh 2011

1919 SW1414 Giáo trình an toàn điện PGS. TS Quyền Huy Ánh 2011

1920 SW1224 2011

1921 SW1265 Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công PGS. TS. Trần Thị Thu - PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân 2011

1922 SW1899 PGS.TS Lê Công Hoa 2011

1923 SW1076 2011

1924 SW1898 Bài tập quản trị chiến lược PGS.TS Ngô Kim Thanh 2011

1925 SW1425 Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn 2011

1926 SW1418 2011

1927 SW1892 Quản trị kinh doanh đương đại PGS.TS. Lê Công Hoa - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền 2011

1928 SW1219 Bài tập xác suất & thống kê toán 2011

1929 SW1897 Quản trị marketing PGS.TS.Trương Đình Chiến 2011

1930 SW919 Nơi trái tim ở lại Phan Đức Nam 2011

1931 SW1989 Những thực hành trọng yếu Thanh Liên (Việt dịch) 2011

1932 SW1415 ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 2011

1933 SW1237 Giáo trình tâm lý học lao động ThS. Lương Văn Úc 2011

1934 SW1894 Bài tập quản trị tác nghiệp ThS. Nguyễn Đình Trung 2011

1935 SW1424 Giáo trình xã hội học đại cương ThS. Tạ Minh 2011

1936 SW177 Ths. Vũ Quang Đản (chủ biên) 2011

1937 SW1112 Chuyện của lính Tây Nam Thủy Hướng Dương 2011

1938 SW1066 Tiến tới giải thoát Tì kheo Ni Như Nguyệt 2011

1939 SW210 2012

1940 SW131 Một số vấn đề triết học tôn giáo Trần Quang Thái 2011

1941 SW129 Chủ nghĩa hậu hiện đại - Các vấn đề nhận thức luận Trần Quang Thái 2011

1942 SW628 Trần Trọng Đăng Đàn (sưu khảo) 2011

1943 SW627 Trần Trọng Đăng Đàn (sưu khảo) 2011

1944 SW626 Trần Trọng Đăng Đàn (sưu khảo) 2011

1945 SW625 Trần Trọng Đăng Đàn (sưu khảo) 2011

1946 SW624 Hồ Chí Minh về kiều dân và kiều bào Trần Trọng Đăng Đàn (sưu khảo) 2011

Giáo trình kinh tế phát triển (dùng cho sinh viên ngoài 
chuyên ngành)

PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - TS. Nguyễn Thị Kim 
Dung

50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961-2011): 
Thành tựu  tác động và bài học kinh nghiệm
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mô hình tăng trưởng kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh 
tranh đến năm 2020

PGS.TS Lương Minh Cừ - PGS.TS. Đào Duy Huân - 
ThS. Phạm Đức Hải

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán 
kết cấu

PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh 
Phong  ThS. Mai Đức Đãi

PGS.TS. Nguyễn Cao Văn - TS. Trần Thái Ninh - TS. 
Nguyễn Thế Hệ

Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 
2007

Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện 
nay

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Hiệp 
Bình Chánh (1997 - 2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh quận 
Thủ Đức

Điện ảnh Việt Nam - Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý 
luận - Phê bình - Nghiên cứu (Tập 4)
Điện ảnh Việt Nam - Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý 
luận - Phê bình - Nghiên cứu (Tập 3)
Điện ảnh Việt Nam - Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý 
luận - Phê bình - Nghiên cứu (Tập 2)
Điện ảnh Việt Nam - Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý 
luận - Phê bình - Nghiên cứu (Tập 1)



1947 SW1861 Món ngon Vùng đất Kiên Giang Trương Thanh Hùng 2011

1948 SW332 Trương Tiểu Nhàn tuyển tập tản văn hay Trương Tiểu Nhàn 2011

1949 SW266 Chất phụ gia thực phẩm - Cẩm nang cho người tiêu dùng TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 2011

1950 SW693 Sài Gòn - TPHCM - Hành trình 100 năm TS. Hà Minh Hồng 2011

1951 SW1889 TS. Mai Ngọc Anh 2011

1952 SW1113 Con đường cứu nước Hồ Chí Minh TS. Phạm Ngọc Trâm 2011

1953 SW1116 Lịch sử quan hệ Việt Nam - Singapore (1965 - 2005) TS. Phạm Thị Ngọc Thu 2011

1954 SW1111 TS. Phan Thị Xuân Yến 2011

1955 SW1115 Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc  (1911-1941) TS. Trần Nam Tiến 2011

1956 SW1905 Giáo trình quản trị tác nghiệp TS. Trương Đức Lực - ThS. Nguyễn Đình Trung 2011

1957 SW335 Viết cho con đang tuổi dậy thì Võ Thị Minh Huệ 2011

1958 SW1155 Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận 8 2011

1959 SW1565 Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh 2011

1960 SW1735 Hương gió phương Nam (Tập 2) Nguyễn Q. Thắng 2011

1961 SW1734 Hương gió phương Nam (Tập 1) Nguyễn Q. Thắng 2011

1962 SW141 Vị của người Hàn Quốc Cho Myeong Sook 2011

1963 SW213 Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 10 2011

1964 SW223 Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Phú Thuận  Quận 7 2011

1965 SW230 Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc quận 12 2011

1966 SW220 Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận Tân Bình 2011

1967 SW804 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 1) BS. Lê Hùng 2010

1968 SW1993 Phù trợ người lâm chung Đại sư Dagpo Rinpoche 2010

1969 SW1935 Báo ân phụ mẫu Đạo Quang (biên dịch) 2010

1970 SW1963 Hoa của mỗi người Diệu Kim 2010

1971 SW1466 Búp sen hồng Diệu Kim 2010

1972 SW1967 Kinh A-di-đà Đoàn Trung Còn 2010

1973 SW1946 Đạo lý nhà Phật Đoàn Trung Còn 2010

1974 SW1938 Các tông phái đạo Phật Đoàn Trung Còn 2010

1975 SW1976 Kinh Tứ thập nhị chương 2010

1976 SW1975 Kinh Phổ môn 2010

1977 SW1973 Kinh Kim cang 2010

1978 SW1971 Kinh Dược sư 2010

1979 SW1970 Di giáo kinh 2010

1980 SW1969 Kinh Đại thừa Vô lượng nghĩa 2010

1981 SW1934 Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV 2010

1982 SW692 Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại GS. Trần Văn Giàu 2010

1983 SW1460 300 vị thuốc Đông y GS.BS Trần Văn Kỳ 2010

1984 SW262 Gia tài của một người thầy GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn Khánh Dư 2010

1985 SW1994 Quét lá sân chùa Không Quán 2010

1986 SW1756 Truyện cười Ba Giai - Tú Xuất (Tập 1) Kiều Văn 2010

1987 SW1757 Truyện cười Ba Giai - Tú Xuất (Tập 2) Kiều Văn 2010

Đảm bảo tài chính thực hiện an sinh xã hội đối với người 
cao tuổi khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay

Ban thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân 
phường 13 - quận 8 (1930-2010)

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 - 
Quận 10 (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú 
Thuận (1930 - 2010)
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Lộc (1997 - 
2010)
Lịch sử Truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 15 - 
Quận Tân Bình (1930 - 2010)

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)
Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)
Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)
Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)
Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)
Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)



1988 SW1758 Truyện cười Ba Giai - Tú Xuất (Tập 3) Kiều Văn 2010

1989 SW1759 Truyện cười Ba Giai - Tú Xuất (Tập 4) Kiều Văn 2010

1990 SW1392 Chìa khóa sống hướng thiện Lại Thế Luyện 2010

1991 SW1322 Viết cho con trai Lại Thế Luyện - Kim Phụng 2010

1992 SW1288 Lê Đình Thuý 2010

1993 SW1287 Lê Đình Thuý 2010

1994 SW932 Nghiệm lý hệ điều hành âm dương Lê Hưng VKD 2010

1995 SW696 Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS card Mã Thiện Đồng 2010

1996 SW243 Ký ức tàu không số Mã Thiện Đồng 2010

1997 SW837 Mai Trọng Tuấn 2010

1998 SW836 Mai Trọng Tuấn 2010

1999 SW164 Mai Trọng Tuấn 2010

2000 SW163
Mai Trọng Tuấn

2010

2001 SW162
Mai Trọng Tuấn

2010

2002 SW1986 Những bài học bình dị Minh Nguyên (biên dịch) 2010

2003 SW1447 Những hình bóng cũ Ngô Khắc Tài 2010

2004 SW1059 Tình người lính (Tập 1) Nguyễn Cự 2010

2005 SW1909 Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân Nguyễn Đình Chúc 2010

2006 SW1753 Hò khoan Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2010

2007 SW1956 Gọi nắng xuân về Nguyên Minh 2010

2008 SW1319 Sống đẹp giữa dòng đời Nguyên Minh 2010

2009 SW2004 Tổng quan kinh Đại Bát Niết-bàn Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 2010

2010 SW1940 Cẩm nang sống thiền Nguyễn Ước 2010

2011 SW745 Bù Đăng anh hùng Nguyễn Xuân Châu 2010

2012 SW691 Truyện ký - Mặt trời trong lòng núi Nguyễn Xuân Châu 2010

2013 SW1162 Thay lời muốn nói Nhiều tác giả 2010

2014 SW1230 PGS. TS. Trần Thọ Đạt 2010

2015 SW2443 PGS.TS Ngô Anh Tuấn 2010

2016 SW1286 Tình huống về quản trị kinh doanh PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Đại học Kinh tế Quốc dân 2010

2017 SW1881 Hỏi đáp về Biên Hòa Đồng Nai Phan Đình Dũng - Nguyễn Thanh Lợi 2010

2018 SW920 Tuổi thơ dũng sĩ Phan Đức Nam 2010

2019 SW1937 Bóng trúc bên thềm Tâm Chơn 2010

2020 SW1320 Thiền trà và ăn chay Tế Hân - Ngọc Huy soạn 2010

2021 SW732 Người mẫu là ma Thạch Bất Hoại 2010

2022 SW1826 Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng Thạch Phương - Nguyễn Đình An 2010

2023 SW159 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2010

2024 SW1158 Những sáng tác văn học của các Thiền sư thời Lý -Trần Thích Giác Toàn 2010

2025 SW1947 Đạo Phật và môi trường Thích Nhuận Đạt (soạn dịch) 2010

2026 SW1404 Giáo trình Microsoft Office Access 2007 toàn tập ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 2010

2027 SW1262 Hướng dẫn học tập môn xã hội học ThS. Lương Văn Úc 2010

2028 SW690 Hà Nội - Một thời chiến tranh Trần Đình Nhung - Trần Văn Vẽ 2010

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần I: Đại số tuyến 
tính 
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần II : giải tích toán 
học

ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong 
lịch sử chiến tranh (tiếng Hoa)
ĐIỆN BIÊN PHỦ - 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong 
lịch sử chiến tranh (tiếng Nga)
ĐIỆN BIÊN PHỦ- 5 điều kỳ diệu chưa từng có  trong 
lịch sử chiến tranh (Việt)
DIEN BIEN PHU LES CINQ FAITS PRODIGIEUX 
NON PRÉCÉDENTS DANS I'HISTOIRE GUERRIÈRE 
(Pháp)

DIEN BIEN PHU  FIVE UNPRECEDENTED  
PRODIGIOUS FACTS   IN THE WAR HISTORY (Anh)

Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế (Chương trình sau 
Đại học)
Màu sắc lý thuyết và ứng dụng: Trong lĩnh vực thiết kế - 
đồ họa - In 

Thành Phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng 
Long Hà Nội



2029 SW2393 Thư riêng gửi Bác Hồ Trần Quân Ngọc 2010

2030 SW639 Viễn du Trần Quân Ngọc 2010

2031 SW1982 Ngàn năm bóng nước sông Hằng Trí Không 2010

2032 SW1071 Kỳ tích phố Đông Triệu Khải Chính - Thiệu Dục Đống 2010

2033 SW758 Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế TS Đinh Sơn Hùng - TS Trương Thị Hiền 2010

2034 SW189 Hướng dẫn sử dụng giá trị dinh dưỡng thực phẩm TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 2010

2035 SW188 Hướng dẫn xây dựng khẩu phần dinh dưỡng TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 2010

2036 SW688 Tạp văn TS. Dương Ngọc Dũng 2010

2037 SW202 TS. Hà Minh Hồng 2010

2038 SW134 Quay qua quay lại TS. Nguyễn Thị Hậu 2010

2039 SW133 TS. Nguyễn Thị Hậu - ThS. Lê Thanh Hải 2010

2040 SW1060 TS. Trần Mạnh Quảng 2010

2041 SW354 Vườn tình yêu Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2042 SW353 Tri âm Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2043 SW352 Tôi ơi đừng tuyệt vọng Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2044 SW351 Thiền Tâm Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2045 SW157 Vô thường Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2046 SW156 Chữ tâm trong thư pháp Vũ Thụy Đăng Lan 2010

2047 SW1760 Bình Nguyên Lộc với hương gió Đồng Nai Nguyễn Q. Thắng 2010

2048 SW1619 Thiện Chiếu - Nhà cải cách Phật giáo Nguyễn Q. Thắng 2010

2049 SW204 Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Long An (1930 - 2010) Ban Tuyên giáo tỉnh Long An 2010

2050 SW1560 Mỹ học Denis Diderot 2010

2051 SW1553 Cháu ông Rameau ( Le Neveu de Rameau) Denis Diderot 2010

2052 SW181 Tắm dưỡng sinh 2010

2053 SW1563 Ông bạn đẹp Guy De Maupassant 2010

2054 SW1561 Người đi dép cao su Kateb  Yacine 2010

2055 SW1558 Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ Phùng Văn Tửu 2010

2056 SW1557 Tiểu thuyết trên đường đổi mới nghệ thuật Phùng Văn Tửu 2010

2057 SW1556 Tiểu thuyết Pháp bên thềm thế kỷ XXI Phùng Văn Tửu 2010

2058 SW1552 Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài Phùng Văn Tửu 2010

2059 SW239 2010

2060 SW1555 Những huyền thoại Roland Barthes 2010

2061 SW1559 Hecnani Victor Hugo 2010

2062 SW215 Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận 6 2010

2063 SW217 Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 15  Quận 10 2010

2064 SW731 Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận 2010

2065 SW221 2010

2066 SW815 2010

2067 SW1391 Bạn chính là số một Cát Văn Khôi 2009

2068 SW1984 Nhân quả báo ứng hiện đời D.A. Benton 2009

2069 SW1961 Hành trình giác ngộ Đại sư Tulku Thondup 2009

2070 SW349 Phép lạ cầu Vồng - Storm Tiên Nữ Chớp Daisy Meadows 2009

2071 SW348 Phép lạ Cầu Vồng - Sky Tiên Nữ Sắc Lam Daisy Meadows 2009

Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam (1960 - 
1977)

Khảo cổ học bình dân vùng Nam Bộ - Việt Nam từ thực 
nghiệm đến lý thuyết
Văn hóa họ Trần Việt Nam - Chào mừng kỷ niệm 1.000 
năm Thăng Long - Hà Nội

Điền Tự Thắng-Y Quế Bình-Mã Hiếu Lượng-Lăng 
Anh (Chủ biên)

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương 
(1945 - 2005)

Quân khu 7 - Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình 
Dương

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 - 
Quận 6 (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân Phường 15 - Quận 10 (1930 - 2010)
Lịch sử đảng bộ phường 10 - quận Phú Nhuận (1975 - 
2010)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Linh 
Trung - Quận Thủ Đức (1997 - 2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Linh Trung quận Thủ 
Đức

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân Phường Tân Sơn Nhì (1930 - 2010)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì quận Tân 
Phú



2072 SW347 Phép lạ Cầu Vồng - Saffron Tiên Nữ Sắc Vàng Daisy Meadows 2009

2073 SW346 Phép lạ Cầu Vồng - Ruby Tiên Nữ Sắc Đỏ Daisy Meadows 2009

2074 SW345 Phép lạ Cầu Vồng - Pearl Tiên Nữ Mây Daisy Meadows 2009

2075 SW344 Phép lạ Cầu Vồng - Izzy Tiên Nữ Sắc Chàm Daisy Meadows 2009

2076 SW343 Phép lạ Cầu Vồng - Heather Tiên Nữ Sắc Tím Daisy Meadows 2009

2077 SW342 Phép lạ Cầu Vồng - Hayley Tiên Nữ Mưa Daisy Meadows 2009

2078 SW341 Phép lạ Cầu Vồng - Goldie Tiên Nữ Nắng Daisy Meadows 2009

2079 SW340 Phép lạ Cầu Vồng - Fern Tiên Nữ Sắc Lục Daisy Meadows 2009

2080 SW339 Phép lạ Cầu Vồng - Evie Tiên Nữ Sương Mù Daisy Meadows 2009

2081 SW338 Phép lạ Cầu Vồng - Crystal Tiên nữ tuyết Daisy Meadows 2009

2082 SW337 Phép lạ Cầu Vồng - Amber Tiên Nữ Sắc Cam Daisy Meadows 2009

2083 SW336 Phép lạ Cầu Vồng - Abigail Tiên Nữ Gió Daisy Meadows 2009

2084 SW697 Đảng ủy Lực lượng TNXP Thành phố 2009

2085 SW2006 Truyện cổ Phật giáo Diệu Hạnh Giao Trinh (Việt dịch) 2009

2086 SW2000 Tăng đồ nhà Phật (Hán Việt) 2009

2087 SW2005 Triết lý nhà Phật Đoàn Trung Còn ( biên soạn) 2009

2088 SW1264 Giáo trình kinh tế du lịch 2009

2089 SW1991 Phát tâm Bồ-đề (song ngữ Anh - Việt) Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV 2009

2090 SW246 Giáo sư Trần Văn Giàu - Nghe thầy kể chuyện GS. Nguyễn Phan Quang 2009

2091 SW245 Ngược về nguồn cội GS. Nguyễn Phan Quang 2009

2092 SW1228 Giáo trình Marketing quốc tế GS. TS. Trần Minh Đạo - PGS.TS. Vũ Trí Dũng 2009

2093 SW1263 Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng 2009

2094 SW1057 Hương xuân ngọt ngào Hàng Châu 2009

2095 SW2533 Bản tường trình giấc mơ đi vắng Lê Thiếu Nhơn 2009

2096 SW1154 Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978-2008) Ngô Hiểu Ba 2009

2097 SW1952 Đức Phật bên trong Nguyễn Duy Nhiên (tuyển dịch) 2009

2098 SW800 Đi bộ - Vỗ tay với sức khỏe Nguyễn Khắc Khoái 2009

2099 SW1992 Phóng sinh - Chuyện nhỏ khó làm Nguyên Minh 2009

2100 SW1232 Giáo trình phân tích kinh doanh PGS. TS. Nguyễn Văn Công 2009

2101 SW1285 Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI PGS.TS Lê Công Hoa 2009

2102 SW1269
Giáo trình tin học ứng dụng

2009

2103 SW1266 Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2009

2104 SW729 Sư tử Bạt Phan Đức Nam 2009

2105 SW2762 Sợi dây thừng người chết Thạch Bất Hoại 2009

2106 SW2501 Tiếng chim gọi hồn Thạch Bất Hoại 2009

2107 SW2500 Chuyến xe cuối cùng Thạch Bất Hoại 2009

2108 SW2499 Bức tranh chết chóc Thạch Bất Hoại 2009

2109 SW2761 Mái tóc ma Thạch Bất Hoại 2009

2110 SW819 100 câu hỏi về sức khỏe người già Thẩm Lệ Phong 2009

2111 SW1067
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

2009

2112 SW760 ThS Hằng Nga 2009

2113 SW1417 Giáo trình thực tập điện cơ bản ThS. Bùi Văn Hồng 2009

2114 SW1420 Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh 2009

Lịch sử Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ 
Chí Minh

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)

Đồng chủ biên :GS.TS. Nguyễn Văn Đính - PGS.TS. 
Trần Thị Minh Hòa 

GS.TS. Nguyễn Văn Đính - ThS. Hoàng Thị Lan 
Hương

PGS.TS. Hàn Viết Thuận – Chủ Biên  TS. Cao Đình 
Thi - KS. Bùi Thế Ngũ - TS. Trương Văn Tú - TS. Trần 
Thị Song Minh

Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích 
tốt năm 2007-2008
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng 
quyền thương mại

ThS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Trịnh Văn Dũng - KS. Lê 
Thanh Phong - KS. Trần Hữu Hưng



2115 SW640 Viết ở Nga Trần Quân Ngọc 2009

2116 SW173 Theo bước chân người Trần Quân Ngọc 2009

2117 SW1070 Vàng trong lửa Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng 2009

2118 SW1077 Chuyên luận Nhật Bản học TS. Dương Ngọc Dũng 2009

2119 SW158 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E. Porter TS. Dương Ngọc Dũng (Biên soạn) 2009

2120 SW700 Ăn chay chống biến đổi khí hậu TS. Nguyễn Thọ Nhân 2009

2121 SW1585 Lịch sự trong giao tiếp Tiếng Việt TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2009

2122 SW1283 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu TS. Trần Hòe 2009

2123 SW1241 Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế TS. Trần Văn Hòe 2009

2124 SW1083 Những bông hoa kính dâng cha mẹ Vũ Thụy Đăng Lan 2009

2125 SW350 Hãy lắng nghe hoa Vũ Thụy Đăng Lan 2009

2126 SW138 Quý hơn vàng Vũ Thụy Đăng Lan 2009

2127 SW1201 Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân An 2009

2128 SW186 Định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ Ngô Hoài Sơn 2009

2129 SW333 Chim phí còn bay Phan Đức Nam 2009

2130 SW216 Ban chấp hành Đảng bộ phường 14 quận 8 2009

2131 SW681 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Long B quận 9 2009

2132 SW975 Làm thế nào phát triển tài năng trẻ Anh Côi 2008

2133 SW971 Tâm lý con trẻ Anh Côi 2008

2134 SW965 Ngộ nghĩnh trẻ thơ Anh Côi 2008

2135 SW964 Ngộ nghĩnh thế giới động vật Anh Côi (sưu tầm và biên dịch) 2008

2136 SW970 Sao kỳ vậy - Tuyển tập truyện trào phúng Anh Côi (tuyển chọn và giới thiệu) 2008

2137 SW1451 Con đường một chiều Bà Tùng Long 2008

2138 SW1448 Chỉ một lần yêu Bà Tùng Long 2008

2139 SW161 Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2008

2140 SW1813 Quê hương tan rã Chinua Achebe 2008

2141 SW1244 Nhà thực vật kỳ tài Chu An - Thất Nguyên (Biên soạn) 2008

2142 SW1966 Kho tàng các giáo huấn siêu việt Đại sư Orgyen Kusum Lingpa 2008

2143 SW967 Những bệnh phổ biến thời hiện đại Diên San (biên soạn) 2008

2144 SW2007 Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm Diệu Hạnh Giao Trinh (sưu tầm và kể chuyện) 2008

2145 SW1949 Đố vui Phật pháp Diệu Kim 2008

2146 SW1943 Chuyện Phật đời xưa Đoàn Trung Còn 2008

2147 SW1207 Nam Bộ đất và người (Tập 6) Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 2008

2148 SW1985 Nhật ký Dharamsala Không Quán 2008

2149 SW1309 Chìa khóa sống lạc quan Lại Thế Luyện 2008

2150 SW1308 Chìa khóa sống giản dị Lại Thế Luyện 2008

2151 SW1016 Truyện Kiều Nguyễn Du 2008

2152 SW1978 Lời kinh xưa buổi sáng này Nguyễn Duy Nhiên 2008

2153 SW1437 Tây phương huyền bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 2008

2154 SW1436 Đông phương huyền bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 2008

2155 SW1435 Những bí ẩn cuộc đời Nguyễn Hữu Kiệt dịch - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 2008

2156 SW1402 Ai cập huyền bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 2008

2157 SW1400 Á châu huyền bí Nguyễn Hữu Kiệt dịch - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính 2008

2158 SW1156 Món ăn bổ sung calci Nguyễn Kim Dân (biên dịch) 2008

2159 SW1955 Gõ cửa thiền Nguyên Minh 2008

2160 SW1954 Giọt mồ hôi thanh thản Nguyên Minh 2008

2161 SW1931 Ai vào địa ngục Nguyên Minh 2008

Lịch sử truyền thống xã Tân An - tỉnh Bình Dương 
(1930-2005)

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 14 - 
Quận 8 (1930 - 2005)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Phước 
Long B - Quận 9 (1930 - 2008)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sài Gòn  Chợ Lớn và 
Gia Định



2162 SW1089 Đấu trường trí tuệ Nguyễn Nam Duy (biên soạn) 2008

2163 SW257 Bài quyền Võ Hầu Thượng Đảnh Nhất Phi Kim 2008

2164 SW256 Bài côn Song Nhị Khúc Bạt Thảo Nhất Phi Kim 2008

2165 SW255 Bài quyền Phi Long Quá Hải Nhất Phi Kim 2008

2166 SW254 Bài côn lưỡng tiết Nhị Khúc Đả Cẩu Nhất Phi Kim 2008

2167 SW667 Nhịp Cầu Việt 2008

2168 SW668 Nhịp Cầu Việt 2008

2169 SW1118 Từ điển nhân vật xứ Nghệ Ninh Viết Giao 2008

2170 SW171 Sài Gòn Mậu Thân 1968 PGS. TS. Phan Xuân Biên 2008

2171 SW1419 2008

2172 SW1220 Giáo trình an sinh xã hội PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2008

2173 SW1587 Tiềm năng cho kỳ tích sông Sài Gòn PGS.TS.Nguyễn Minh Hòa 2008

2174 SW1225 Giáo trình luật hải quan Việt Nam và Quốc tế PGS-TS. Nguyễn Thừa Lộc 2008

2175 SW1438 Bí sử của nhân loại Phạm Kim Thạch (sưu tầm và biên dịch) 2008

2176 SW324 Từ điển Việt Thái Phạm Quang Minh 2008

2177 SW1183 Canh tiêu mỡ giảm béo Phùng Lệ Châu 2008

2178 SW1948 Dễ hơn là bạn tưởng Syvial Boorstein 2008

2179 SW1998 Suối nguồn yêu thương Tâm Chơn 2008

2180 SW2485 Hồn ma trinh nữ Thạch Bất Hoại 2008

2181 SW1577 Đêm trong nghĩa địa Thạch Bất Hoại 2008

2182 SW1576 Đám cưới ma Thạch Bất Hoại 2008

2183 SW1312 Chuyển vận ứng dụng 12 con giáp theo âm lịch Thanh Thủy 2008

2184 SW1977 Làm chủ vận mạng Thích Hải Đào 2008

2185 SW1416 Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ThS. Đỗ Mạnh Cường 2008

2186 SW130 Môn học về TPHCM cho cán bộ công chức Ths. Nguyễn Sỹ Nồng 2008

2187 SW1413 2008

2188 SW1427 Giáo trình máy điện đặc biệt ThS. Nguyễn Trọng Thắng 2008

2189 SW1423 Lý thuyết và bài tập tính toán và sửa chữa máy điện ThS. Nguyễn Trọng Thắng 2008

2190 SW1426 Giáo trình kỹ thuật điện ThS. Nguyễn Trọng Thắng - ThS. Lê Thị Thanh Hoàng 2008

2191 SW1422 Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện 2008

2192 SW1411 Giáo trình thiết kế trang phục 5 ThS. Trần Thanh Hương 2008

2193 SW1409 Giáo trình quản lý chất lượng trang phục ThS. Trần Thanh Hương 2008

2194 SW1408 Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp ThS. Trần Thanh Hương 2008

2195 SW1407 Giáo trình công nghệ may trang phục 3 ThS. Trần Thanh Hương 2008

2196 SW1406 Giáo trình công nghệ may trang phục 2 ThS. Trần Thanh Hương 2008

2197 SW1412 Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2008

2198 SW1410 Giáo trình thiết kế trang phục 2 ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2008

2199 SW1405 Giáo trình công nghệ may trang phục 1 ThS. Trần Thị Thêu - ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2008

2200 SW1314 Đại cương lịch sử triết học phương Tây hiện đại 2008

2201 SW160 Bác Hồ với bạn bè quốc tế Trần Quân Ngọc 2008

2202 SW1463 200 món nấu ăn chay Trần Văn Quý 2008

2203 SW974 Xây dựng Đảng Trường Cán bộ - Khoa xây dựng Đảng 2008

2204 SW698 Trung Đông trong thể kỷ 20 lịch sử TS. Nguyễn Thọ Nhân 2008

2205 SW1936 Báo đáp công ơn cha mẹ Tuệ Đăng - Nguyễn Minh Tiến 2008

Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 
(tiếng Anh)
Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU 
(tiếng Anh)

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán 
kỹ thuật

PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh 
Phong  ThS. Mai Đức Đãi

Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá  đá khô 
và nước giải khát

ThS. Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên) - TS. Trịnh Văn 
Dũng - ThS. Trần Ngọc Hào - PGS.TSKH Trần Đức Ba

ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên) - TS. Võ Thị 
Xuân - ThS. Lưu Đức Tuyến

Tiến sĩ Đỗ Minh Hợp - Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó 
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh



2206 SW1200 Viện nghiên cứu phát triển TPHCM 2008

2207 SW2760 Kinh nghiệm nuôi heo Võ Văn Ninh 2008

2208 SW950 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè 2008

2209 SW952 Ban chấp hành Đảng bộ phường 11 quận 8 2008

2210 SW951 Ban chấp hành Đảng bộ phường 4 quận 8 2008

2211 SW953 Lịch sử Đảng bộ quận 3 (1975-2005) Ban chấp hành Đảng bộ quận 3 2008

2212 SW946 2008

2213 SW958 Ban chấp hành Đảng bộ xã Đức Hạnh 2008

2214 SW959
Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Hòa

2008

2215 SW957 2008

2216 SW1318 Mưu kế người xưa Dương Diên Hồng 2008

2217 SW200 Bài Trường Côn Tiên Tử Phá Trận Nhất Phi Kim 2008

2218 SW199 Bài quyền Thiết Hổ Ly Sơn Nhất Phi Kim 2008

2219 SW198 Bài quyền Sư Tử Hí Cầu Nhất Phi Kim 2008

2220 SW197 Bài quyền Lý Ngư Vọng Nguyệt Nhất Phi Kim 2008

2221 SW196 Bài đao Bạt thảo tầm xà Nhất Phi Kim 2008

2222 SW208 2008

2223 SW677 Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Bình huyện Hóc Môn 2008

2224 SW1732 Thư gởi người đàn bà không quen biết André Maurois 2007

2225 SW1950 Đôi bạn hành hương Chiêu Hoàng 2007

2226 SW1995 Quy nguyên trực chỉ Đại sư Tông Bổn 2007

2227 SW968 Những điều cần biết về dinh dưỡng và thực phẩm Diên San (biên soạn) 2007

2228 SW1445 Bao la lòng mẹ Đoàn Phú Vinh 2007

2229 SW1990 Pháp giáo nhà Phật Đoàn Trung Còn 2007

2230 SW1465 Tinh hoa dưỡng sinh Trung Quốc Đông A Sáng 2007

2231 SW2008 Tứ diệu đế Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV 2007

2232 SW1456 Chữa bệnh bằng phương pháp quán tưởng Gerald Epstein 2007

2233 SW1455 Cẩm nang chuẩn đoán và điều trị nội khoa đông y GS.BS Trần Văn Kỳ 2007

2234 SW1221 Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa 2007

2235 SW1591 Tay trắng làm nên Huân tước Beaver Brook 2007

2236 SW1974 Kinh nghiệm thiền quán Joseph Goldstein 2007

2237 SW1932 30 ngày thiền quán Joseph Goldstein 2007

2238 SW1310 Chìa khóa sống thanh thản Lại Thế Luyện 2007

2239 SW1121 Phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống Lâm Kiến An 2007

2240 SW1607 Sống đẹp Lâm Ngữ Đường 2007

2241 SW1452 394 bài tính dược Lương Y Kim Ngọc Tuấn (biên soạn) 2007

2242 SW1467 Phòng chống bệnh tim ở phụ nữ M. Sara Rosenthal 2007

2243 SW1942 Chú tiểu ngắm sen Ngô Khắc Tài 2007

2244 SW1772 Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ ca dao Phú Yên Nguyễn Đình Chúc 2007

2245 SW1633 Kinh dịch - Đạo của người quân tử Nguyễn Hiến Lê 2007

2246 SW1187 Cháo giảm béo dưỡng da Nguyễn Kim Dân - Nhóm NNT (biên dịch) 2007

2247 SW1157 Món ăn giảm mỡ trong máu Nguyễn Kim Dân - Nhóm NNT (biên dịch) 2007

Đô thị hóa ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ góc 
nhìn lịch sử văn hóa

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 
huyện Nhà Bè(1930-1975)
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 
11 - quận 8(1930-1975) 
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 4 - 
quận 8 (1930-2005)

Lịch sử đấu tranh  xây dựng của Đảng bộ và nhân dân 
quận Bình Thạnh(1930-2005)

Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh Thành phồ 
Hồ Chí Minh

Lịch sử truyền thống xã Đức Hạnh huyện Phước Long - 
tỉnh Bình Phước(1954-2004)

Lịch sử truyền thống đấu tranh  xây dựng của Đảng bộ và 
Nhân dân xã Long Hòa - huyện Cần Giờ (1930-2005)

Lịch sử Đảng bộ xã Thới Hòa huyện Bến Cát - tỉnh Bình 
Dương (1975-2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Thới Hòa- Huyện Bến Cát- 
Tỉnh Bình Dương

Thị trấn Chơn Thành đấu tranh cách mạng và xây dựng 
Chủ Nghĩa Xã Hội (1930 - 2006)

Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Chơn Thành huyện 
Chơn Thành tỉnh Bình Phước

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Nhị Bình (1930 - 2005)



2248 SW993 Công cha nghĩa mẹ (Tập 1) Nguyễn Kim Khôi và Gia đình (sưu tầm  biên soạn) 2007

2249 SW1964 Hoa nhẫn nhục Nguyên Minh 2007

2250 SW1959 Hạnh phúc là điều có thật Nguyễn Minh Tiến 2007

2251 SW1939 Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 2007

2252 SW1968 Kinh Bi Hoa Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải) 2007

2253 SW1884 S n V ng - nhà văn, ng i tù th  k  ( T p 1)ơ ươ ườ ế ỷ ậ Nguy n Q.Th ngễ ắ 2007

2254 SW1163 Một đời xuân Nguyễn Thị Xuân 2007

2255 SW1393 Cẩm nang kinh doanh ngoại hối Nguyễn Tiến Dũng 2007

2256 SW961 Long Chánh Nguyễn Gia thi tuyển Nguyễn Văn Ngôn (sưu tập) 2007

2257 SW966 Nguyễn Đức Thuận người chiến sĩ cách mạng trung kiên Nhiều tác giả 2007

2258 SW1281 Giáo trình Marketing thương mại PGS. TS Nguyễn Xuân Quang 2007

2259 SW1945 Công đức phóng sinh Pháp sư Viên Nhân 2007

2260 SW1997 Sống với tâm từ Sharon Salzberg 2007

2261 SW1446 Bóng mát tình cha Song Tâm 2007

2262 SW2002 Thiền quán thực hành Syvial Boorstein 2007

2263 SW1996 San sẻ yêu thương Thái Hồng Minh 2007

2264 SW1186 Thức uống bổ dưỡng đẹp da Thi Anh (biên dịch) 2007

2265 SW1987 Những nét văn hóa đạo Phật Thích Phụng Sơn (biên soạn) 2007

2266 SW880 Sơn Am Tạp Lục Thiền sư Vô Uấn 2007

2267 SW972 ThS. Nguyễn Lê (chủ biên) 2007

2268 SW945 Hướng dẫn khí công Kim Cang Thiền Trần Kim Cang 2007

2269 SW1055 Tôn giáo học là gì ? Trương Chí Cường 2007

2270 SW962 2007

2271 SW947 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Hỏi và trả lời) TS. Lê Xuân Nam- TS. Nguyễn Hữu Vượng 2007

2272 SW1268 Giáo trình thống kê dân số TS. Phạm Đại Đồng 2007

2273 SW1457 100 câu hỏi về bệnh sỏi 2007

2274 SW2844 Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo Võ Văn Ninh 2007

2275 SW2841 100 công thức pha trộn thức ăn nuôi heo gia đình Võ Văn Ninh 2007

2276 SW2759 Kháng sinh trong thú y Võ Văn Ninh 2007

2277 SW2758 Sulfamid & nhóm hóa chất trị liệu dùng trong thú y Võ Văn Ninh 2007

2278 SW2492 Những bệnh truyền lan giữa người & gia súc Võ Văn Ninh 2007

2279 SW949 Ban chấp hành Đảng bộ phường 2 quận 8 2007

2280 SW956 Ban chấp hành Đảng bộ phường 7 quận 8 2007

2281 SW954 Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 2007

2282 SW960
Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An- Huyện Cần Giờ

2007

2283 SW1928 Văn học Việt Nam nơi miền đất mới (Tập 1) Nguyễn Q. Thắng 2007

2284 SW2015 Sơn Vương - Nhà văn  người tù thế kỷ (Tập 2) Nguyễn Q. Thắng 2007

2285 SW638 Vầng trăng gọi hồn Thạch Bất Hoại 2007

2286 SW1079 Ban chấp hành Đảng bộ Phường 6  Quận 8 2007

2287 SW205 2007

2288 SW977 Bệnh phụ nữ - Tự khám bệnh tại nhà và cách xử trí BS. Trần Văn Diệu 2006

2289 SW1130 Công an quận Tân Bình 2006

Tập đề cương bài giảng về lý luận quản lý hành chính nhà 
nước

L c c n và đ ng l c c i cách hành chính  Thành ph  H  ự ả ộ ự ả ở ố ồ
Chí Minh

TS. H  Bá Thâm - Ths. Nguy n Th  H ng Di m (Đ ng ồ ễ ị ồ ễ ồ
ch  biên)ủ

Từ An Thắng Trương Tĩnh Khiết  Văn Quang (biên 
dịch)

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 2 - 
quận 8 (1930-2005)
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 7 - 
quận 8 (1930-2005)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân quận 4 (1930-1975)

Lịch sử truyền thống đấu tranh  xây dựng của Đảng bộ và 
Nhân dân xã Thạnh An - huyện Cần Giờ (1930-2005)

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - 
quận 8 (1930- 2005)
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An 
Thới Đông (1930 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông huyện Cần 
Giờ

Công an quận Tân Bình biên niên sự kiện lịch sử(1975-
2005)



2290 SW2009 Vầng sáng từ phương Đông (song ngữ Anh-Việt) Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV 2006

2291 SW1321 Tìm hiểu lịch sử chữ quốc ngữ GS. Hoàng Xuân Việt biên soạn 2006

2292 SW1124 Hồi ký một quãng đời Hoà thượng Pháp Lạc 2006

2293 SW1250 Khi hồng hạc bay về Huyền Diệu 2006

2294 SW1123 Bóng mờ dĩ vãng Kim Xuyến 2006

2295 SW1126 Cả nhà ra trận - Truyện ký Lê Bình và nhiều tác giả 2006

2296 SW2534 Trong bóng người xưa Lê Thiếu Nhơn 2006

2297 SW1122 Nước uống tăng khả năng miễn dịch Lý Thừa Du 2006

2298 SW1094 Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (1865-1995) Nguyễn Công Khanh 2006

2299 SW1960 Hạnh phúc và con đường tu học Nguyễn Duy Nhiên 2006

2301 SW1880 Lịch sử thế giới (Tập 4) Nguyễn Hiến Lê-Thiên Giang 2006

2302 SW2012 Vì sao tôi khổ Nguyên Minh 2006

2303 SW1988 Những tâm tình cô đơn Nguyên Minh 2006

2304 SW1981 Nắng mới bên thềm xuân Nguyên Minh 2006

2305 SW1962 Hát lên lời thương yêu Nguyên Minh 2006

2306 SW1979 Lục tổ Đại sư - Con người và huyền thoại Nguyễn Minh Tiến 2006

2307 SW1459 Cẩm nang y khoa thực hành Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 2006

2308 SW2003 Thiếu Thất lục môn Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải) 2006

2309 SW1206 Một số công trình sử học Việt Nam Nguyễn Phan Quang 2006

2310 SW1129 Ơn nghề ơn đời Nguyễn Phan Quang 2006

2311 SW2135 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 4) Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  tuyển chọn  giới thiệu 2006

2312 SW2063 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 3) Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  tuyển chọn  giới thiệu 2006

2313 SW2031 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 2) Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  tuyển chọn  giới thiệu 2006

2314 SW2028 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 1) Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  tuyển chọn  giới thiệu 2006

2315 SW1128 Sức khỏe tinh thần cuộc sống tốt hơn Nguyễn Thừa Nghiệp 2006

2316 SW1317 Nguyễn Trung Toàn và nhóm biên dịch 2006

2317 SW1307 Nguyễn Trung Toàn và nhóm Interpress biên dịch 2006

2318 SW1125 Bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi Nguyễn Văn Sang 2006

2319 SW1110 Người Pháp và người An Nam bạn hay thù Philippe  Devillers 2006

2320 SW1090 Địa chí Quận 6 Quận ủy - UBND Quận 6 2006

2321 SW1254 Niệm phật thoát sinh tử Thích Nữ Tuệ Uyển 2006

2322 SW1941 Chính niệm - Thực tập thiền quán Ven. Henepola Gunaratana 2006

2323 SW1838 Lịch sử văn minh Ấn Độ Will Durant 2006

2324 SW1590 Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant 2006

2325 SW980 Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Lợi 2006

2326 SW989 2006

2327 SW1764 Huỳnh Thúc Kháng con người và thơ văn Nguyễn Q. Thắng 2006

2328 SW1315 Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt Richard Carlson 2006

2329 SW637 Trở về từ kiếp sói Thạch Bất Hoại 2006

2330 SW636 Tình người kiếp rắn Thạch Bất Hoại 2006

2331 SW635 Tiếng khóc trên mộ Thạch Bất Hoại 2006

2332 SW634 Người đàn bà của bóng đêm Thạch Bất Hoại 2006

2333 SW633 Linh hồn trong ngọn nến Thạch Bất Hoại 2006

2334 SW632 Hồn ma quét chợ Thạch Bất Hoại 2006

2335 SW631 Hồ đầu lâu Thạch Bất Hoại 2006

2336 SW214 Ban chấp hành Đảng bộ phường 9 quận 8 2006

Hành trình doanh nhân khởi nghiệp - Bí quyết đầu tư 
chứng khoán
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp - Chân dung doanh 
nhân

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Lợi - huyện Bến 
Cát - tỉnh Bình Dương
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thới 
Sơn (1930-2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc 
Môn

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9 - 
Quận 8 (1930 - 2005)



2337 SW679 Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung An huyện Củ Chi 2006

2338 SW683 2006

2339 SW976 Bến cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975-2000) 2005

2340 SW1081 Lộc Ninh trên đường phát triển Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh 2005

2341 SW1175 2005

2342 SW1255 Phật học và y học BS. Quách Huệ Trân 2005

2343 SW1972 Kinh Duy-ma-cật (Hán -Việt) 2005

2344 SW1980 Lược sử Phật giáo Edward Conze 2005

2345 SW1084 GS. Nguyễn Phan Quang 2005

2346 SW1133 Đồng Tháp mười hôm nay Lê Phú Khải 2005

2347 SW2001 Thắp ngọn đuốc hồng Nguyên Minh 2005

2348 SW1119 Nguyễn Quốc Hùng  MA. (Sưu tầm và biên soạn) 2005

2349 SW1091 Giúp bạn thắng kiện Nguyễn Thành Sinh 2005

2350 SW1101 Ốc đảo tự thân Ni sư Ayya Khema 2005

2351 SW1147 Nam Đàn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ninh Viết Giao (chủ biên) - Trần Thanh Tâm 2005

2352 SW1439 Lễ hội Việt Nam 2005

2353 SW1316 Dựng vợ gả chồng Phạm Côn Sơn 2005

2354 SW1882 Địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu Thạch Phương - Nguyễn Trọng Minh (Chủ Biên) 2005

2355 SW1106 Tỉnh ủy Kiên Giang 2005

2356 SW1100 Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội Trần Đình Vân 2005

2357 SW1139 TS.Nguyễn Phúc 2005

2358 SW172 Viện nghiên cứu phát triển 2005

2359 SW984
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

2005

2360 SW992 Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận (1975-2000) Ban chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận 2005

2361 SW978 Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (1975-2005) Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình 2005

2362 SW988 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình 2005

2364 SW987 2005

2365 SW2025 Quảng Nam trong hành trình mở cõi và giữ nước Nguyễn Q. Thắng 2005

2366 SW1177 Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm Nguyễn Q. Thắng 2005

2367 SW1098 Một gia đình chiến sĩ Nhiều tác giả (Hồ Sơn Đài tuyển chọn và giới thiệu) 2005

2368 SW207 Lịch sử Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa (1975 - 2005) 2005

2369 SW227 Lịch sử Đảng bộ Xã Tân Định (1975 - 2005) 2005

2370 SW682 2005

2371 SW1131 Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh 2004

2372 SW1925 Điện Biên Phủ hình ảnh và sự kiện Báo cựu chiến binh Việt Nam 2004

2373 SW999 Giáo sư Phạm Thiều (1904-1986) Cao Tự Thanh (biên soạn) 2004

2374 SW1136 Quà tặng từ ngòi bút Câu lạc bộ nhà báo nữ TP.Hồ Chí Minh 2004

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Trung An (1930 - 2005)
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Xuân Thới Thượng anh hùng (1930 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Thượng huyện 
Hóc Môn
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát tỉnh Bình 
Dương

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con 
đường Cách mạng tháng Tám (1945-2005)

Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa 
học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)

Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng 
ngoài)

Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát 
sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam)

PGS. Lê Trung Vũ - PGS.TS Lê Hồng Lý (đồng chủ 
biên)

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong 
giai đoạn mới

Xem hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo 
hình
Sài Gòn Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện di chúc 
Bác Hồ

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân quận Tân Bình (1930-1975) 
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và 25 năm xây 
dựng  phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xuân - 
huyện Hóc Môn (1930-2000)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Xuân - Huyện Hóc 
Môn

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chánh Phú Hòa huyện Bến 
Cát tỉnh Bình Dương
Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Định huyện Bến Cát 
tỉnh Bình Dương

Truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã 
Lai Hưng (1945 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Lai Hưng huyện Bến Cát 
tỉnh Bình Dương

70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ 
khu Sài Gòn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh



2375 SW1754 Giúp chồng thành công Dale Carnegic 2004

2376 SW1648 Đại cương triết học Trung Quốc (Tập 2) Giản Chi-Nguyễn Hiến Lê 2004

2377 SW1632 Đại cương triết học Trung Quốc (Tập 1) Giản Chi-Nguyễn Hiến Lê 2004

2378 SW991 Theo dòng lịch sử dân tộc sự kiện và tư liệu GS. Nguyễn Phan Quang 2004

2379 SW1842 Thu Bồn - gói nhân tình Huỳnh Minh Nhân 2004

2380 SW1134 J.Michael Finger và Philip Schuler 2004

2381 SW2508 Phố tình riêng (thơ) Lê Thiếu Nhơn 2004

2382 SW1953 Đừng đánh mất tình yêu Nguyễn Minh Tiến 2004

2383 SW1458 Viêm gan - Biết để sống tốt hơn Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 2004

2384 SW997 Đất & người duyên hải miền Trung Nhiều tác giả 2004

2385 SW2218 Leo núi Phú Sỹ Trần Quân Ngọc 2004

2386 SW985 Lịch sử Đảng bộ quận 11 (1975-2000) Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 2004

2387 SW979 Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 2004

2388 SW983 2004

2389 SW986
Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn

2004

2390 SW2029 Ký ức thời oanh liệt 2003

2391 SW1847 Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới (Tập 2) Lê Thị Kinh - Hiệu chỉnh: nhà văn Nguyên Ngọc 2003

2392 SW1929 Khổng tử và luận ngữ Nguyễn Hiến Lê 2003

2393 SW1733 Tương lai trong tay ta Nguyễn Hiến Lê 2003

2394 SW1582 Tự học một nhu cầu thời đại Nguyễn Hiến Lê 2003

2395 SW1581 Luyện lý trí Nguyễn Hiến Lê 2003

2396 SW1593 Tổ chức công việc gia đình Nguyễn Hiến Lê (Biên soạn) 2003

2397 SW1844 Tìm hiểu con người xứ Quảng Nguyên Ngọc 2003

2398 SW1017 Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống Nhiều tác giả 2003

2399 SW1564 Thế giới bí mật của trẻ em Thérèse Gouin-Décarie 2003

2400 SW904 Con đường lập thân W.J.Ennever 2003

2401 SW2030 Tuyển tập Phan Văn Hùm Nguyễn Q. Thắng 2003

2402 SW2486 Phật giáo Tiền Giang lược sử và những ngôi chùa Giáo hội phật giáo Việt Nam 2002

2403 SW1196 Miền Đông Nam Bộ lịch sử và phát triển Nguyễn Hạnh 2002

2404 SW1574 Bảy ngày trong đồng tháp mười Nguyễn Hiến Lê 2002

2405 SW1817 Chúng tôi tập viết tiếng Việt Nguyễn Hiến Lê - Nguyễn Q.Thắng 2002

2406 SW1006 Nguyễn Khuyến -  Tác phẩm Nguyễn Khuyến 2002

2407 SW1040 Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo 2002

2408 SW1010 TS. Lê Thanh Sinh 2002

2409 SW994 Bàn về văn hiến Việt Nam Vũ Khiêu 2002

2410 SW1812 Lược khảo Hoàng Việt luật lệ (Tìm hiểu luật Gia Long) Nguyễn Q. Thắng 2002

2411 SW2026 Tuyển tập Bình Nguyên Lộc (Tập 4) Nguyễn Q. Thắng 2002

2412 SW2013 Tuyển tập Bình Nguyên Lộc (Tập 3) Nguyễn Q. Thắng 2002

2413 SW1927 Tuyển tập Bình Nguyên Lộc (Tập 2) Nguyễn Q. Thắng 2002

2414 SW1908 Tuyển tập Bình Nguyên Lộc (Tập 1) Nguyễn Q. Thắng 2002

2415 SW1252 Korea xưa và nay CJ. Eckert 2001

2416 SW1572 Chiến Quốc Sách Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu) 2001

2417 SW897 GS. Trần Đức Thảo 2001

2418 SW1846 Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới (Tập 1) Lê Thị Kinh - Hiệu chỉnh: nhà văn Nguyên Ngọc 2001

Kiến thức của người nghèo - Các hoạt động thúc đẩy việc 
thu lợi từ tài sản trí tuệ ở các nước phát triển

Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân quận 11 (1930-1975)
50 năm đấu tranh  xây dựng  trưởng thành của Đảng bộ 
và nhân dân Phước Bình - tỉnh Bình Phước (1954-2004)

Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Bình tỉnh Bình 
Phước

Lịch sử đấu tranh cách mạng và 25 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hiệp - 
huyện Hóc Môn (1930 - 2000)

Đoàn Công Tính - Nguyễn Bửu Khánh (sưu tập  biên 
soạn)

Phan Hoàng Oanh - Đoàn Hữu Hoài Minh - Lưu Văn 
Nhi -  Nguyễn Thanh Vân 

Sổ tay người quản lý - Phép biện chứng duy vật với quản 
lý doanh nghiệp

Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con 
người



2419 SW1819 Các cuộc đời ngoại hạng Nguyễn Hiến Lê 2001

2420 SW1815 Vài lời ngỏ với bạn trẻ Nguyễn Hiến Lê 2001

2421 SW1811 Nguyễn Hiến Lê 2001

2422 SW2480 Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Q.Thắng - Nguyễn Đình Tư 2001

2423 SW1251 Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước Asean Nguyễn Xuân Tế 2001

2424 SW1873 Địa chí Bến Tre Thạch Phương - Đoàn Tứ (Chủ biên) 2001

2425 SW2014 Lê Văn Khôi 2001

2426 SW1814 Trần Văn Dư với phong trào Nghĩa hội Nguyễn Q. Thắng 2001

2427 SW1592 Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi André Maurois 2000

2428 SW1029 Côn Đảo - Sự tích và truyền thuyết Ban quản lý di tích lịch sử Cách mạng Côn Đảo 2000

2429 SW1575 40 gương thành công Dale Carnegic 2000

2430 SW1822 Chiến tranh và hòa bình (Tập 1) Liep Tônxtôi 2000

2431 SW1825 Chiến tranh và hòa bình (Tập 2) Liep Tônxtôi 2000

2432 SW1821 Chiến tranh và hòa bình (Tập 3) Liep Tônxtôi 2000

2433 SW1855 Chiến tranh và hòa bình (Tập 4) Liep Tônxtôi 2000

2434 SW1761 Câu đố Việt Nam Nguyễn Đình Chúc 2000

2435 SW1617 Tchékhov Nguyễn Hiến Lê 2000

2436 SW1594 Ý chí sắt đá Nguyễn Hiến Lê 2000

2437 SW1605 Lợi mỗi ngày được một giờ Ray Josephs 2000

2438 SW2529 Lời hay ý đẹp Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường 2000

2439 SW2392 Nhìn lại một chặng đường văn học Trần Quân Ngọc 2000

2440 SW1014 Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm phát triển (1975-2000) 2000

2441 SW1257 Đỗ Huy - Nguyễn Chương Nhiếp 1999

2442 SW2507 Dốc gió (thơ) Lê Thiếu Nhơn 1999

2443 SW1019 Về công tác tư tưởng và văn hóa Trần Trọng Tân 1999

2444 SW998 Giao lưu văn hóa&ngôn ngữ Việt-Pháp 1999

2445 SW1009 Sài Gòn lục tỉnh xưa Sơn Nam (biên soạn) 1998

2446 SW2022 Lê triều hình luật Nguyễn Q. Thắng 1998

2447 SW1794 Tiến trình văn nghệ miền Nam Nguyễn Q. Thắng 1998

2448 SW1032 Lịch sử triết học phương Đông (Tập 1) Nguyễn Đăng Thục 1997

2449 SW1033 Lịch sử triết học phương Đông (Tập 2) Nguyễn Đăng Thục 1997

2450 SW1034 Lịch sử triết học phương Đông (Tập 3) Nguyễn Đăng Thục 1997

2451 SW1035 Lịch sử triết học phương Đông (Tập 4) Nguyễn Đăng Thục 1997

2452 SW1036 Lịch sử triết học phương Đông (Tập 5) Nguyễn Đăng Thục 1997

2453 SW923 Sử Trung Quốc (tập 3) Nguyễn Hiến Lê 1997

2454 SW922 Sử Trung Quốc (tập 2) Nguyễn Hiến Lê 1997

2300 SW924 Sử Trung Quốc (tập 1) Nguyễn Hiến Lê 2006

2455 SW1608 Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại Bertrand Russell 1996

2456 SW1047 Nho giáo ở Gia Định Cao Tự Thanh 1996

2457 SW2519 Giang Minh Đoán 1996

2458 SW1052
Từ điển báo chí

1996

2459 SW1048 Những kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn Phạm Tề 1996

2460 SW1030 Dịch học tinh hoa Thu Giang - Nguyễn Duy Cần 1996

2461 SW1662 Chinh phục hạnh phúc Bertrand Russell 1995

forgiving-Is smart for your heart - Tha thứ! Liều thuốc bổ 
cho tâm hồn (song ngữ Anh - Việt)

Đào Trinh Nhất (Nguyễn Q. Thắng - Sưu tầm  giới 
thiệu)

Trần Văn Tạo (chủ biên) - Trương Minh Nhựt - Chu 
Viết Luân

Tìm hiểu tư tưởng văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật của 
Đảng trong thời kỳ đổi mới

Viện ngôn ngữ học (Lý Toàn Thắng - Lê Xuân Thại - 
Nguyễn Đức Tồn - Nguyễn Thế Lịch)

Đất nước 4000 năm Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng 
chiến chống Pháp

Hoàng Minh Phương - Minh Lương - Minh Hương - 
Thẩm Tuyên - Võ Hàn Lam - Nguyễn Dũng - Trịnh Hồ 
Thị



2462 SW1664 Xây dựng hạnh phúc Laura Archera Huxley 1995

2463 SW1004 Lịch sử vương quốc Thái Lan Lê Văn Quang 1995

2464 SW1837 Mặc Học (Mặc tử và Biệt Mặc) Nguyễn Hiến Lê 1995

2465 SW1663 Nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa Lâm Ngữ Đường 1994

2466 SW1580 Trang tử nam hoa kinh Nguyễn Hiến Lê 1994

2467 SW1854 Hàn Phi Tử Nguyễn Hiến Lê -  Giản Chi 1994

2468 SW1841 Tuân tử Nguyễn Hiến Lê -  Giản Chi 1994

2469 SW1840 Văn hóa dân gian đảo Phú Quốc Trương Thanh Hùng 1994

2470 SW1886 Hoàng Việt luật lệ (Tập 5) Nguyễn Văn Thành - Vũ Trinh - Trần Hựu 1994

2471 SW1885 Hoàng Việt luật lệ (Tập 4) Nguyễn Văn Thành - Vũ Trinh - Trần Hựu 1994

2472 SW1853 Hoàng Việt luật lệ (Tập 3) 1994

2473 SW1852 Hoàng Việt luật lệ (Tập 2) 1994

2474 SW1851 Hoàng Việt luật lệ (Tập 1) 1994

2475 SW1049 Quốc triều Hương khoa lục Cao Xuân Dục 1993

2476 SW1054 Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm  (1875 - 1929) GS. Nguyễn Phan Quang 1993

2477 SW1000 Kinh thư diễn nghĩa Lê Quý Đôn 1993

2478 SW1589 Đế thiên đế thích Nguyễn Hiến Lê 1993

2479 SW1007 Những ngôi chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quảng Tuấn - Huỳnh Lứa - Trần Hồng Liên 1993

2480 SW1050 Tâm lý dân tộc tính cách và bản sắc Phạm Bích Hợp 1993

2481 SW1021 Thú xem truyện Tàu Vương Hồng Sển 1993

2482 SW1020 Khảo về đồ sứ cổ men lam Huế Vương Hồng Sển 1993

2483 SW1848 Bùi Hữu Nghĩa và kim thạch kì duyên Nguyễn Q. Thắng 1993

2484 SW1046 Đại cương triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử Nguyễn Hiến Lê 1992

2485 SW1053 Y học dân tộc cổ truyền - Hoàng đế nội kinh tố vấn Nguyễn Tử Siêu 1992

2486 SW1765 Huỳnh Thúc Kháng tác phẩm Nguyễn Q. Thắng 1992

2487 SW1051 Tâm lý văn nghệ mỹ học hiện đại Chu Quang Tiềm 1991

2488 SW1011 Sống để thành công Võ Trung Hiếu (biên soạn) 1991

2489 SW996 Đặng Huy Trứ con người và tác phẩm Nhóm Trà Lĩnh 1990

2490 SW1031 Kinh thi 1990

2491 SW1839 Địa chí Long An Thạch Phương - Lưu Quang Tuyến (Chủ biên) 1990

2492 SW2139 Làm sao giữ tình yêu của chồng Edward Kaufmann 1989

2493 SW2520 Nguyễn Trường Tộ con người và di thảo Trương Bá Cần 1988

2494 SW1217 30 tháng 4 chuyện những người tháo chạy Kim Lĩnh 1987

2495 SW137 Cuộc sống này đều là cơ hội của bạn Alex Rovira 0

2496 SW233 Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhuận Đức huyện Củ Chi 0

2497 SW228 0

2498 SW237 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ huyện Củ Chi 0

2499 SW231 Lịch sử Đảng bộ xã Thới Tam Thôn (1975 - 2005) 0

2500 SW1401 Các bậc chân sư yogi Ấn Độ Autobiographe Dun Yogi 0

2501 SW1097 Lịch sử truyền thống chiến khu An Phú Đông Ban chấp hành Đảng bộ quận 12 0

2502 SW1096 Kỷ yếu các cơ sở tôn giáo ở huyện Bình Chánh Ban Tôn giáo huyện Bình Chánh 0

2503 SW814 BS. Đào Xuân Dũng 0

2504 SW1102 Thoát hiểm trong gang tấc - Tập truyện Đại tá Lê Bình 0

Nguyễn Văn Thành - Vũ Trinh - Trần Hựu (Nguyễn 
Q.Thắng - Nguyễn Văn Tài giới thiệu)
Nguyễn Văn Thành - Vũ Trinh - Trần Hựu (Nguyễn 
Q.Thắng - Nguyễn Văn Tài giới thiệu)
Nguyễn Văn Thành - Vũ Trinh - Trần Hựu (Nguyễn 
Q.Thắng - Nguyễn Văn Tài giới thiệu)

Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu  Nghiêm Thượng Văn  
Đặng Đức Tô

Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Nhuận Đức 
- Huyện Củ Chi (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 
xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thông Hội huyện Củ 
chi

Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân 
Xã Thái Mỹ (1930 - 2010)

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc 
Môn

Bệnh phụ khoa cần lưu ý nhất ở độ tuổi sinh sản và quanh 
mãn kinh



2505 SW234 Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp huyện Củ Chi 0

2506 SW678 Ban chấp hành Đảng bộ xã Qui Đức huyện Bình Chánh 0

2507 SW236 0

2508 SW686 0

2509 SW1399 Bóng thời gian Diệu Kim 0

2510 SW187 Nhanh tay với món xào Đỗ Thị Châu Thảo 0

2511 SW203 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An 0

2512 SW1933 0

2513 SW124 Tư vấn quản lý: Một quan điểm mới Dr Koenraad Tommissen 0

2514 SW1135 Nỗi nhớ mênh mông Hàng Châu 0

2515 SW1614 Một mùa hè vắng bóng chim Hansuyin 0

2516 SW1145 Kỹ thuật trồng và kinh doanh cây sứ Thái Hoàng Đức Khương 0

2517 SW132 Vần quốc ngữ dạy theo phương pháp mới Hội truyền bá học quốc ngữ 0

2518 SW136 Làm đẹp 365 ngày Hứa Nguyện 0

2519 SW1099 Người bí mật Kim Xuyến 0

2520 SW1138 Viết từ đồng bằng sông Cửu Long Lê Phú Khải 0

2521 SW1951 Du lịch xứ Phật M. W. MONTGOMERY 0

2522 SW1086 Bước sen Martine Batchelor 0

2523 SW184 Món ăn chống lão hóa Nguyễn Kim Dân & NTT 0

2524 SW183 Các món ăn giảm béo Nguyễn Kim Dân & NTT 0

2525 SW182 Món ăn bổ dưỡng làm đẹp Nguyễn Kim Dân & NTT 0

2526 SW240 Trạm chuẩn bị tên lửa không quân C15  E921 ngày xưa Nguyễn Kim Khôi (Chủ biên) 0

2527 SW2011 Về mái chùa xưa Nguyên Minh 0

2528 SW2010 Vào thiền Nguyên Minh 0

2529 SW1092 TS. Bùi Văn Sơm 0

2530 SW1103 TS. Lê Tuấn Huy 0

2531 SW212 Lịch sử Đảng bộ huyện Củ Chi (1975 - 2005) Ban chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi 0

2532 SW219 Ban chấp hành Đảng bộ phường 8 quận 8 0

2533 SW206 0

2534 SW1104 TS. Nguyễn Hữu Thảo 0

2535 SW1069 English Structural Syntax TS. Trần Hữu Kỳ 0

2536 SW180 TS. Trần Hữu Kỳ 0

2537 SW1068 Tuyển tập tạp chí phát triển nhân lực TS. Trương Thị Hiền (chủ biên) 0

2538 SW1095 0

2539 SW1152 Luyện ý-khí-lực & tấn công huyệt đạo Võ sư Trần Tiến 0

2540 SW211 Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945 - 1975) 0

2541 SW680 Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Hóc Môn 0

2542 SW232 Ban chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm huyện Hóc Môn 0

2543 SW1958 Hạnh phúc khắp quanh ta Nguyên Minh 0

2544 SW1395 Cẩm nang sức khỏe gia đình Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 0

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống Cách mạng xã Qui Đức anh hùng 
(1930 - 2010)
Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân Xã Tân Hưng - 
tỉnh Bình Dương (1975 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng huyện Bến Cát 
tỉnh Bình Dương

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Tân Phú Trung (1930 - 2005)

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú Trung huyện Củ 
Chi

Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Long An 
(1925 - 2007)
Một trăm truyện tích nhân duyên (Soạn tập Bách Duyên 
Kinh)

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú 
giải)

Hướng dẫn cán bộ quản lý trường học và giáo viên viết 
sáng kiến kinh nghiệm
Triết học chính trị MONTESQUIEU với việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền Việt Nam

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 8 
- Quận 8 (1930 - 2005)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 
và nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930 - 2005)

Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh huyện Cần 
Giờ

Vận dụng học thuyết giá trị - lao động của Karl Marx 
trong kinh tế thị trường ở Việt Nam (sách tham khảo)

GUIDES to English Writing Skills - Hướng dẫn thuật viết 
tiếng Anh

Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - TP. Hồ Chí 
Minh (Tập 1 :1930-1975)

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát tỉnh Bình 
Dương

Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân thị trấn Hóc Môn (1977 - 2005)
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Bà Điểm (1930-2005)



2545 SW1132 Cuộc sống tuổi hồng Nguyễn Thị Cẩm Châu 0

2546 SW1144 Đường sáng trăng sao Nguyệt Tú 0

2547 SW762 Nhịp Cầu Việt 0

2548 SW1093 Khi nào chim sắt bay Ni sư Ayya Khema 0

2549 SW1114 PGS.TS. Trần Thị Thu Lương 0

2550 SW1256 Thư cho người em tịnh độ Thích Hồng Nhơn 0

2551 SW1394 Bí quyết bán bảo hiểm Tôn Thất Lan Hồng Nhung (Biên dịch) 0

2552 SW2378 Việt Nam - Văn hóa và du lịch Trần Mạnh Thường 0

2553 SW630 Ký và thơ - Tuyển tập (1949 - 2012) Trọng Hàm 0
             

Phát triển công nghiệp ở các tỉnh  thành phố lớn của Việt 
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế 

Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại
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